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DANH MỤC MINH CHỨNG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

TIÊU CHUẨN 1. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với 

mục tiêu giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học 

H1.01.01.01 

2018_Quyết định ban hành CDR các CTDT 

đại học 
Năm 2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2020_Quyết định ban hành CDR các CTDT 

đại học 

Số 146/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/4/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2022_Quyết định ban hành CDR các CTDT 

đại học 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.01.02 

2018_Quyết định ban hành CTDT đại học 
Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2020_Quyết định ban hành CTDT đại học 
Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2022_Quyết định ban hành CTDT đại học 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.01.03 
1. Bản mô tả CTĐT kỹ sư ngành CNKTCK năm 

2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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2. Bản mô tả CTĐT kỹ sư ngành CNKTCK năm 

2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Bản mô tả CTĐT kỹ sư ngành CNKTCK năm 

2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.01.04 
Quyết định ban hành về tầm nhìn, sứ mạng, giá 

trị văn hóa 
Số 160/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/3/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.01.05 

1. Bảng ma trận tích hợp mục tiêu - CĐR của 

chương trình đào tạo năm 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Bảng ma trận tích hợp mục tiêu - CĐR của 

chương trình đào tạo năm 2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Bảng ma trận tích hợp mục tiêu - CĐR của 

chương trình đào tạo năm 2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. 2022_Bảng ma trận CĐR 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.01.06 Luật số 08_2012_QH13 ngày 8.6.2012 Luật số 08/2012/QH13 Quốc hội  

H1.01.01.07 

2. Đối sánh chương trình 2016 và 2018 Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Đối sánh chương trình 2018 và 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. Đối sánh chương trình 2020 và 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bảng đối sánh mục tiêu_CĐR CTĐT 2018, 

2020 và 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H1.01.01.08 

2. 2018_Phiếu khảo sát - Công ty CP Dương 

Minh Long 

3. 2018_Phiếu khảo sát - Công ty CP Thiết bị 

và Xây lắp Hoàng Phúc 

4. 2018_Phiếu khảo sát - Công ty TNHH Phúc 

An 

5. 2018_Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành CNKTCK 

6. 2018_Tong hop Khao sat y kien cac ben lien 

quan 

Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

8. 2022_Phiếu khảo sát - Công ty TNHH Điện 

tử Proscom 

9. 2022_Phiếu khảo sát - Công ty CP Thiết bị 

và Xây lắp Hoàng Phúc 

10. 2022_Phiếu khảo sát - Công ty TNHH TM 

và CN Thuận An Phát 

11. 2022_Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành CNKTCK 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.01.09 
Trang thông tin của Trường, Khoa CKĐL  có 

đăng tải về CTDT kỹ sư ngành CNKTCK  

http://vuted.edu.vn; 

https://khoaCNKTCK.edu.

vn/ 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà 

người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT 
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H1.01.02.01 

Quyết định ban hành mục tiêu, chuẩn đầu ra 

các CTĐT Đại học năm 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định ban hành mục tiêu, chuẩn đầu ra 

các CTĐT Đại học năm 2020 

Số 146/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/04/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định ban hành mục tiêu, chuẩn đầu ra 

các CTĐT Đại học năm 2022 

Số 37/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/01/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.02.02 

Quyết định về việc ban hành các chương trình 

đào tạo trình độ Đại học năm 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định về việc ban hành các chương trình 

đào tạo trình độ Đại học, đào tạo giáo viên 

giáo dục nghề nghiệp năm 2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định về việc ban hành các chương trình 

đào tạo trình độ Đại học năm 2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.02.03 

1. Bản mô tả CTĐT kỹ sư ngành CNKTCK năm 

2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Bản mô tả CTĐT kỹ sư ngành CNKTCK năm 

2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Bản mô tả CTĐT kỹ sư ngành CNKTCK năm 

2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.02.04 

1. Bảng ma trận tích hợp mục tiêu - CĐR của 

chương trình đào tạo năm 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Bảng ma trận tích hợp mục tiêu - CĐR của 

chương trình đào tạo năm 2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 



- 5 - 
 

 

3. Bảng ma trận tích hợp mục tiêu - CĐR của 

chương trình đào tạo năm 2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. 2022_Bảng ma trận CĐR 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.02.05 

1. Quyết định ban hành quy định về thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định phê duyệt 

và ban hành các chương trình đào tạo/ đề cương 

chi tiết các học phần của trường ĐHSPKT Vinh 

Số 288/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 6/7/2016 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Quy trình xây dựng, thiết kế, phát triển, giám 

sát, rà soát, thẩm định phê duyệt và ban hành 

các chương trình đào tạo 

QT.22.ĐT ngày 

22/10/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.02.06 

2018_Kế hoạch chỉnh sửa bổ sung CTDT Ngày 12/4/2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2020_Kế hoạch điều chỉnh CTĐT Ngày 12/3/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2022_Kế hoạch hiệu chỉnh và triển khai CTDT 
Số 585/ĐHSPKTV-KH 

ngày 8/10/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2022_TB hướng dẫn điều chỉnh chương trình 
Số 723/ĐHSPKTV-TB 

ngày 08/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.02.07 

1. 2018_Phiếu khảo sát - Công ty CP Dương 

Minh Long 

2. 2018_Phiếu khảo sát - Công ty CP Thiết bị 

và Xây lắp Hoàng Phúc 

3. 2018_Phiếu khảo sát - Công ty TNHH Phúc An 

Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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4. 2018_Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành CNKTCK 

5. 2018_Tổng hợp khảo sát ý kiến các bên liên 

quan 

6. 2022_Phiếu khảo sát - Công ty TNHH Điện 

tử Proscom 

7. 2022_Phiếu khảo sát - Công ty CP Thiết bị 

và Xây lắp Hoàng Phúc 

8. 2022_Phiếu khảo sát - Công ty TNHH TM 

và CN Thuận An Phát 

9. 2022_Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến các 

bên liên quan về CTĐT ngành CNKTCK 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.02.08 

1. Bảng ma trận tích hợp mục tiêu - CĐR của 

chương trình đào tạo năm 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Bảng ma trận tích hợp mục tiêu - CĐR của 

chương trình đào tạo năm 2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Bảng ma trận tích hợp mục tiêu - CĐR của 

chương trình đào tạo năm 2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. 2022_Bảng ma trận CĐR 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.02.09 

Đối sánh chương trình 2016 và 2018 Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đối sánh chương trình 2018 và 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Đối sánh chương trình 2020 và 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bảng đối sánh mục tiêu_CĐR CTĐT 2018, 

2020 và 2022 
2018, 2020, 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều 

chỉnh và được công bố công khai  

H1.01.03.01 

1. Quyết định ban hành quy định về thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định phê duyệt 

và ban hành các chương trình đào tạo/ đề cương 

chi tiết các học phần của trường ĐHSPKT Vinh 

Số 288/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 6/7/2016 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Quy trình xây dựng, thiết kế, phát triển, giám 

sát, rà soát, thẩm định phê duyệt và ban hành 

các chương trình đào tạo 

QT.22.ĐT ngày 

22/10/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.03.02 

2018_Kế hoạch chỉnh sửa bổ sung CTDT Ngày 12/4/2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2020_Kế hoạch điều chỉnh CTĐT Ngày 12/3/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2022_Kế hoạch hiệu chỉnh và triển khai CTDT 
Số 585/ĐHSPKTV-KH 

ngày 8/10/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2022_TB hướng dẫn điều chỉnh chương trình 
Số 723/ĐHSPKTV-TB 

ngày 08/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.03.03 
2018_Phiếu khảo sát - Công ty CP Dương 

Minh Long 
Năm 2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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2018_Phiếu khảo sát - Công ty CP Thiết bị và 

Xây lắp Hoàng Phúc 

2018_Phiếu khảo sát - Công ty TNHH Phúc An 

2018_Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về CTĐT ngành CNKTCK 

2018_Tổng hợp khảo sát ý kiến các bên liên quan 

2022_Phiếu khảo sát - Công ty TNHH Điện tử 

Proscom 

2022_Phiếu khảo sát - Công ty CP Thiết bị và 

Xây lắp Hoàng Phúc 

2022_Phiếu khảo sát - Công ty TNHH TM và 

CN Thuận An Phát 

2022_Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về CTĐT ngành CNKTCK 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.03.04 

2018_Kế hoạch chỉnh sửa bổ sung CTDT Ngày 12/4/2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2020_Kế hoạch điều chỉnh CTĐT Ngày 12/3/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2022_Kế hoạch hiệu chỉnh và triển khai CTDT 
Số 585/ĐHSPKTV-KH 

ngày 8/10/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2022_TB hướng dẫn điều chỉnh chương trình 
Số 723/ĐHSPKTV-TB 

ngày 08/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.03.05 Đối sánh chương trình 2016-2018 Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Đối sánh chương trình 2018-2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đối sánh chương trình 2020-2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

CNKTCK_Bảng đối sánh mục tiêu_CĐR 

CTĐT 2018_2020_2022 
2018, 2020, 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.03.06 
Quyết định ban hành mục tiêu, chuẩn đầu ra 

các CTĐT Đại học năm 2020 

Số 146/ĐHSPKTV-TB 

ngày 24/04/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.03.07 
Quyết định ban hành mục tiêu, chuẩn đầu ra 

các CTĐT Đại học năm 2022 

Số 37/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/01/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.03.08 
Trang thông tin của Trường, Khoa CKĐL  có 

đăng tải về CTDT kỹ sư ngành CNKTCK  

http://vuted.edu.vn; 

https://fea.vuted.edu.vn/ 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.03.09 

1. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2019-2020  

Số 342/KH-ĐHSPKTV 

ngày 05/07/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2020-2021 

Số 721/KH-ĐHSPKTV 

ngày 25/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2021-2022 

Số 460/KH-ĐHSPKTV 

ngày 11/08/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân  năm học 2022-2023 

Số 634/KH-ĐHSPKTV 

ngày 05/09/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.03.10 Cẩm nang tuyển sinh 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Cẩm nang tuyển sinh 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Cẩm nang tuyển sinh 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Cẩm nang tuyển sinh 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Cẩm nang tuyển sinh 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Cẩm nang tuyển sinh 2024 Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H1.01.03.11 

Công văn báo cáo Bộ 2018-2019 
Số 348/CV_ĐHSPKTV, 

ngày 24/9/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

1. Báo cáo TTCK gửi Bộ GD_ĐT (19-20) 

2. Bieu 22_Báo cáo đội ngũ_bản đầy đủ 

3. Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

4. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học 

5. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế 

6. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở 

giáo dục đại học.docx 

7. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên 

cơ hữu của Trường DHSPKTV.docx 

Số660/CV_ĐHSPKTV, 

ngày 10/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

1. Công văn gửi Bộ BCTTCK 20-21.pdf 

2. công văn gửi bộ (2020-2021).doc 

Số 340/CV_ĐHSPKTV 

ngày 21/6/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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3. Công khai cam kết chất lượng đào tạo.docx 

4. Công khai cam kết chất lượng đào tạo.pdf 

5. Công khai tài chính.docx 

6. Công khai tài chính.pdf 

7. Công khai thông tin chất lượng đào tạo.docx 

8. Công khai thông tin chất lượng đào tạo.pdf 

9. Công khai thông tin cơ sở vật chất.doc 

10. Công khai thông tin cơ sở vật chất.pdf 

11. Công khai thông tin về đội ngũ giảng 

viên.docx 

12. Công khai thông tin về đội ngũ giảng 

viên.pdf 

Báo cáo thông tin công khai 2021-2022 

Số 348/ĐHSPKTV-

KT&ĐBCL ngày 

21/6/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB thực hiện báo cáo thông tin công khai 
Số 276/TB_ĐHSPKTV 

ngày 4/5/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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TIÊU CHUẨN 2. BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 2.1. Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật 

H2.02.01.01 

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở mã 

ngành ĐT và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi QĐ 

mở ngành ĐT trình độ ĐH 

Số 22/2017/TT-BGD&ĐT, 

ngày 06/09/2017 
Bộ GD&ĐT  

H2.02.01.02 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp đối với mỗi chương trình giáo dục và 

quy trình xây dựng, thầm định, ban hành 

chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-BGD&ĐT 

ngày 16/04/2015 
Bộ GD&ĐT  

H2.02.01.03 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp đối với mỗi chương trình giáo dục và 

quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành 

chương trình đào tạo. 

Số 29/2018/TT-BGD&ĐT 

ngày 24/12/2018 
Bộ GD&ĐT  

H2.02.01.04 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 43/2007/QĐ-BGDĐT, 

15/08/2007 
Bộ GD&ĐT  

H2.02.01.05 

Thông tư số 08_2021_TT-BGDĐT của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ đại học 

Số 08/2021/TT-BGDĐT, 

ngày 18/03/2021 
Bộ GD&ĐT  
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H2.02.01.06 

Hướng dẫn thực hiện Quy chế 43 - đào tạo 

ĐH, CĐ chính quy theo tín chỉ 

Nội dung điều chỉnh Quy chế 43 

Quy chế đào tạo trình độ Đại học theo hệ thống 

tín chỉ của Trường ĐHSPKT Vinh. 

Số 147/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 6/9/2010 

Số 318/QĐ-ĐHSPKTV  

ngày 28/06/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.01.07 
Quy chế Công tác sinh viên Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật Vinh 

Số 620/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 17/9/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.01.08 
Quy chế đào tạo trình độ Đại học theo hệ thống 

tín chỉ của Trường ĐHSPKT Vinh. 

Số 318/QĐ-ĐHSPKTV  

ngày 28/06/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.01.09 

Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 

trình độ của giáo dục đại học. 

Số 04/2016/TT-BGTĐT, 

ngày 14/3/2016 
Bộ GD&ĐT  

H2.02.01.10 

1. Bản mô tả CTĐT kỹ sư ngành CNKTCK năm 

2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Bản mô tả CTĐT kỹ sư ngành CNKTCK năm 

2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Bản mô tả CTĐT kỹ sư ngành CNKTCK năm 

2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.01.11 

2018_Mẫu 4_Lý thuyết_Chuyên ngành 

2018_Mẫu 4_Lý thuyết_Đại cương 

2018_Mẫu 4_Modun 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2020_Mẫu 4_Lý thuyết_Phần 1 

2020_Mẫu 4_Lý thuyết_Phần 2 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 (CTĐT) 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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2020_Mẫu 4_Modun 

H2.02.01.12 

Báo cáo 3 công khai năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo 3 công khai năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo 3 công khai năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo 3 công khai năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo 3 công khai năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo 3 công khai năm 2024 Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.01.13 
Trang thông tin của Trường, Khoa CKĐL  có 

đăng tải về CTDT kỹ sư ngành CNKTCK  

http://vuted.edu.vn; 

https://fea.vuted.edu.vn/ 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.01.14 

1. Quyết định ban hành quy định về thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định phê duyệt 

và ban hành các chương trình đào tạo/ đề cương 

chi tiết các học phần của trường ĐHSPKT Vinh 

Số 288/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 6/7/2016 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Quy trình xây dựng, thiết kế, phát triển, giám 

sát, rà soát, thẩm định phê duyệt và ban hành 

các chương trình đào tạo 

QT.22.ĐT ngày 

22/10/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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TB hướng dẫn điều chỉnh chương trình năm 

2022 

Số 723/ĐHSPKTV-ĐT 

ngày 8/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.01.15 

1. 2018_Thành lập ban chỉ đạo CTDT 
Số 200/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 12/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. 2020_Thành lập hội đồng phát triển CTĐT 
Số 110/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 12/3/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. 2020_Thành lập hội đồng thẩm định CTĐT 
Số 251/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 25/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. 2020_Thành lập tổ soạn thảo CTĐT 
Số 118/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 23/3/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. 2022_QĐ Thành lập ban chỉ đạo CTDT 
Số 507/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 30/9/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. 2022_QĐ Thành lập tổ chỉ đạo  CTDT 
Số 508/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 30/9/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

7. 2022_QĐ Thành lập tổ soạn thảo CTDT 
Số 564/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/10/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.01.16 

2018_Kế hoạch chỉnh sửa bổ sung CTDT Ngày 12/4/2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2020_Kế hoạch điều chỉnh CTĐT Ngày 12/3/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2022_Kế hoạch hiệu chỉnh và triển khai CTDT 
Số 585/DHSPKTV-KH 

ngày 8/10/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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2022_TB hướng dẫn điều chỉnh chương trình 
Số 723/ĐHSPKTV-ĐT 

ngày 8/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.01.17 

1. 2018_Phân công biên soạn mẫu 4 

2. 2018_Phân công biên soạn, chỉnh sửa và 

phản biện chương trình đào tạo (Mau 4) 

3. 2018_Phân công biên soạn  mẫu 4  

Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. 2020_Phân công biên soạn mẫu 4 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. 2022_Phân công biên soạn, chỉnh sửa và 

phản biện chương trình đào tạo (Mau 4) 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.01.18 

1. 2018_Thành lập ban chỉ đạo CTDT 
Số 200/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 12/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. 2020_Thành lập hội đồng phát triển CTĐT 
Số 110/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 12/3/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. 2020_Thành lập hội đồng thẩm định CTĐT 
Số 251/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 25/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. 2020_Thành lập tổ soạn thảo CTĐT 
Số 118/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 23/3/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. 2022_QĐ Thành lập ban chỉ đạo CTDT 
Số 507/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 30/9/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. 2022_QĐ Thành lập tổ chỉ đạo  CTDT 
Số 508/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 30/9/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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7. 2022_QĐ Thành lập tổ soạn thảo CTDT 
Số 564/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/10/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.01.19 

1. Phân công biên soạn, chỉnh sửa và phản biện 

chương trình đào tạo năm 2018 
Năm 2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Phân công biên soạn, chỉnh sửa và phản biện 

chương trình đào tạo năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Phân công biên soạn, chỉnh sửa và phản biện 

chương trình đào tạo năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.01.20 

2018_Phiếu khảo sát - Công ty CP Dương 

Minh Long 

2018_Phiếu khảo sát - Công ty CP Thiết bị và 

Xây lắp Hoàng Phúc 

2018_Phiếu khảo sát - Công ty TNHH Phúc An 

2018_Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về CTĐT ngành CNKTCK 

2018_Tổng hợp khảo sát ý kiến các bên liên quan 

Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2022_Phiếu khảo sát - Công ty TNHH Điện tử 

Proscom 

2022_Phiếu khảo sát - Công ty CP Thiết bị và 

Xây lắp Hoàng Phúc 

2022_Phiếu khảo sát - Công ty TNHH TM và 

CN Thuận An Phát 

2022_Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến các bên 

liên quan về CTĐT ngành CNKTCK 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H2.02.01.21 

Biên bản họp/hồ sơ tài liệu về hoạt động của tổ 

rà soát điều chỉnh cập nhật chương trình đào 

tạo năm 2018 

Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản họp/hồ sơ tài liệu về hoạt động của tổ 

rà soát điều chỉnh cập nhật chương trình đào 

tạo năm 2020 

Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản họp/hồ sơ tài liệu về hoạt động của tổ 

rà soát điều chỉnh cập nhật chương trình đào 

tạo năm 2022 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.01.22 

Báo cáo kết quả xây dựng/điều chỉnh Bản mô 

tả CTĐT năm 2018 

Số 868/BC-ĐHSPKTV 

ngày 20/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả xây dựng/điều chỉnh Bản mô 

tả CTĐT năm 2020 

Số 435/BC-ĐHSPKTV 

ngày 09/7/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả xây dựng/điều chỉnh Bản mô 

tả CTĐT năm 2022 

Số 225/BC-ĐHSPKTV 

ngày 01/4/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.01.23 

Cẩm nang tuyển sinh 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Cẩm nang tuyển sinh 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Cẩm nang tuyển sinh 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Cẩm nang tuyển sinh 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Cẩm nang tuyển sinh 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Cẩm nang tuyển sinh 2024 Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.01.24 
Trang thông tin của Trường, Khoa CKĐL  có 

đăng tải về CTDT kỹ sư ngành CNKTCK  

http://vuted.edu.vn; 

https://fea.vuted.edu.vn/ 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.01.25 

1. BC KS SV đánh giá GV 2018 

2. BC KS SV đánh giá GV 2019 
Năm 2018, 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. BC khảo sát CBGV về HDNT 19-20 
Số 382/BC-KT&ĐBCL 

ngày 20/7/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. BC khảo sát CBGV về DT, NCKH, PVCD 19-20 
Số 787/BC-KT&ĐBCL 

ngày 29/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. BC khảo sát SV trước khi TN 19-20 
Số 381/BC-KT&ĐBCL 

ngày 20/7/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. BC khảo sát SV về DT, NCKH, PVCD 19-20 
Số 788/BC-KT&ĐBCL 

ngày 29/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

7. BC khảo sát SV đánh giá GV 19-20 
Số 386/BC-KT&ĐBCL 

ngày 21/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

8. BC khảo sát SV về HDNT 19-20 
Số 391/BC-KT&ĐBCL 

ngày 25/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

9. Báo cáo SV đánh giá GV 21-22 
Số 415/BC-ĐHSPKTV 

ngày 20/07/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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10. BC KS SV năm cuối về HĐNT 21-22 

11. BC khảo sát CBGV về HĐNT 21-22 

12. BC KS người học về HĐNT 21-22 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

13. BC SV đánh giá GV  21-22 
Số 788/BC-KT&ĐBCL 

ngày 29/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

14. Báo cáo KS SV về KTĐG HK1 2022-2023 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

15. BC khảo sát Sv về HĐ GD của GV 2022-2023 
Số 490/BC-ĐHSPKTV 

ngày 24/7/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

16. BC KS các bên liên quan về HDNT 2022-2023 
Số 324/BC-ĐHSPKTV 

ngày 31/5/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

17. BC KS SV năm cuối về HDNT 2022-2023 
Số 325/BC-ĐHSPKTV 

ngày 31/5/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

18. BC KS SV về KT-DG 2022-2023 
Số 399/BC-ĐHSPKTV 

ngày 20/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

19. BC thực hiện lấy ý kiến phản hồi các bên 

liên quan 

Số 350/BC-ĐHSPKTV 

ngày 21/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu KS các bên liên quan Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.01.26 

Báo cáo kết quả khảo sát và đối sánh chất lượng 

liên quan đến Bản mô tả chương trình và đề 

cương chi tiết các học phần năm 2019 

Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Báo cáo kết quả khảo sát và đối sánh chất lượng 

liên quan đến Bản mô tả chương trình và đề 

cương chi tiết các học phần năm 2020 

Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát và đối sánh chất lượng 

liên quan đến Bản mô tả chương trình và đề 

cương chi tiết các học phần năm 2021 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát và đối sánh chất lượng 

liên quan đến Bản mô tả chương trình và đề 

cương chi tiết các học phần năm 2022 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát và đối sánh chất lượng 

liên quan đến Bản mô tả chương trình và đề 

cương chi tiết các học phần năm 2023 

Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát và đối sánh chất lượng 

liên quan đến Bản mô tả chương trình và đề 

cương chi tiết các học phần năm 2024 

Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

H2.02.02.01 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp đối với mỗi chương trình giáo dục và 

quy trình xây dựng, thầm định, ban hành 

chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-BGD&ĐT 

ngày 16/04/2015 
Bộ GD&ĐT  

H2.02.02.02 
Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi 

Số 29/2018/TT-BGDDT 

ngày 24/12/2018 
Bộ GD&ĐT  
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tốt nghiệp đối với mỗi chương trình giáo dục và 

quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành 

chương trình đào tạo. 

H2.02.02.03 

1. CTĐT ngành CNKTCK năm 2018 

2. Quyết định ban hành CTĐT 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. CTĐT ngành CNKTCK năm 2020 

4. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra 2020 

5. Quyết định ban hành CTĐT K(15) 2020 

Số 146/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/4/2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. CTĐT ngành CNKTCK năm 2022 

7. Quyết định ban hành CTĐT 2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.02.04 

2018_Mẫu 4_Lý thuyết_Chuyên ngành 

2018_Mẫu 4_Lý thuyết_Đại cương 

2018_Mẫu 4_Modun 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2020_Mẫu 4_Lý thuyết_Phần 1 

2020_Mẫu 4_Lý thuyết_Phần 2 

2020_Mẫu 4_Modun 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.02.05 
Trang thông tin của Trường, Khoa CKĐL  có 

đăng tải về CTDT kỹ sư ngành CNKTCK  

http://vuted.edu.vn; 

https://fea.vuted.edu.vn/ 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.02.06 

1. Quyết định ban hành quy định về thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định phê duyệt 

và ban hành các chương trình đào tạo/ đề cương 

chi tiết các học phần của trường ĐHSPKT Vinh 

Số 288/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 6/7/2016 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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2. Quy trình xây dựng, thiết kế, phát triển, giám 

sát, rà soát, thẩm định phê duyệt và ban hành 

các chương trình đào tạo 

QT.22.ĐT ngày 

22/10/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2022_TB hướng dẫn điều chỉnh chương trình 
Số 723/ĐHSPKTV-ĐT, 

ngày 8/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.02.07 

2018_Kế hoạch chỉnh sửa bổ sung CTDT 12/4/2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2020_Kế hoạch điều chỉnh CTĐT 12/3/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2022_Kế hoạch hiệu chỉnh và triển khai CTDT 
Số 585/DHSPKTV-KH 

ngày 8/10/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2022_TB hướng dẫn điều chỉnh chương trình 
Số 723/ĐHSPKTV-ĐT 

ngày 8/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.02.08 

1. 2018_Thành lập ban chỉ đạo CTDT 
Số 200/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 12/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. 2020_Thành lập hội đồng phát triển CTĐT 
Số 110/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 12/3/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. 2020_Thành lập hội đồng thẩm định CTĐT 
Số 251/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 25/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. 2020_Thành lập tổ soạn thảo CTĐT 
Số 118/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 23/3/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. 2022_QĐ Thành lập ban chỉ đạo CTDT 
Số 507/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 30/9/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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6. 2022_QĐ Thành lập tổ chỉ đạo  CTDT 
Số 508/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 30/9/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

7. 2022_QĐ Thành lập tổ soạn thảo CTDT 
Số 564/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/10/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.02.09 

1. Phân công biên soạn, chỉnh sửa và phản biện 

chương trình đào tạo năm 2018 
Năm 2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Phân công biên soạn, chỉnh sửa và phản biện 

chương trình đào tạo năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Phân công biên soạn, chỉnh sửa và phản biện 

chương trình đào tạo năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.02.10 

Báo cáo kết quả xây dựng/điều chỉnh đề cương 

chi tiết học phần năm 2018 

Số 868/BC-ĐHSPKTV 

ngày 20/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả xây dựng/điều chỉnh đề cương 

chi tiết học phần năm 2020 

Số 435/BC-ĐHSPKTV 

ngày 09/7/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả xây dựng/điều chỉnh đề cương 

chi tiết học phần năm 2022 

Số 225/BC-ĐHSPKTV 

ngày 01/4/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.02.11 

2018_Ma trận CĐR chương trình đào tạo 
Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2020_Ma trận CĐR chương trình đào tạo 
Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2022_ Ma trận CĐR chương trình đào tạo 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H2.02.02.12 

2018_Ma trận chuẩn đầu ra chương trình chi 

tiết học phần 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2020_Ma trận chuẩn đầu ra chương trình chi 

tiết học phần 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2022_Ma trận chuẩn đầu ra chương trình chi 

tiết học phần 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.02.13 

Sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2018 
Số 13/QĐ_ĐHSPKTV 

ngày 10/1/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

 Sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2022 
Số 698/QĐ_ĐHSPKTV 

ngày 24/10/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phụ lục sổ tay ĐBCL năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.02.14 

1. Báo cáo về việc lấy ý kiến doanh nghiệp về 

việc xây dựng chương trình năm 2018 

1. 2020_Phiếu lấy ý kiến góp ý chuẩn đầu ra 1 

2. 2020_Phiếu lấy ý kiến góp ý chuẩn đầu ra  2 

3. 2020_Phiếu lấy ý kiến góp ý chuẩn đầu ra 3 

4. 2020_Doanh nghiệp 1 

5. 2020_Doanh nghiệp 2 

6. 2020_Doanh nghiệp 3 

Năm 2018, 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.02.15 Biên bản họp thảo luận năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H2.02.02.16 

1. Đối sánh chương trình 2016 và 2018 Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Đối sánh chương trình 2018 và 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Đối sánh chương trình 2020 và 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Bảng đối sánh mục tiêu_CĐR CTĐT 2018, 

2020 và 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.02.17 Biên bản họp thảo luận năm 2020 Ngày 5/4/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.02.18 
Báo cáo so chuẩn đối sánh chương trình ngành 

CNKTCK 
Ngày 5/4/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.02.19 

1. Báo cáo so chuẩn đối sánh chương trình 

ngành CNKTCK năm 2020 

2. Mẫu 12_CNKTCK_bước so sánh đối chiếu 

CTDT 2022 

Ngày 5/4/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.02.20 

Cẩm nang tuyển sinh 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Cẩm nang tuyển sinh 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Cẩm nang tuyển sinh 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Cẩm nang tuyển sinh 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Cẩm nang tuyển sinh 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Cẩm nang tuyển sinh 2024 Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.02.21 
Trang thông tin của Trường, Khoa CKĐL  có 

đăng tải về CTDT kỹ sư ngành CNKTCK  

http://vuted.edu.vn; 

https://fea.vuted.edu.vn/ 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.02.22 

1. BC KS SV đánh giá GV 2018 Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. BC KS SV đánh giá GV 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. BC khảo sát CBGV về HDNT 19-20 
Số 382/BC-KT&ĐBCL 

ngày 20/7/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. BC khảo sát CBGV về DT, NCKH, PVCD 

19-20 

Số 787/BC-KT&ĐBCL 

ngày 29/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. BC khảo sát SV trước khi TN 19-20 
Số 381/BC-KT&ĐBCL 

ngày 20/7/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. BC khảo sát SV về DT, NCKH, PVCD 19-

20 

Số 788/BC-KT&ĐBCL 

ngày 29/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

7. BC khảo sát SV đánh giá GV 19-20 
Số 386/BC-KT&ĐBCL 

ngày 21/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

8. BC khảo sát SV về HDNT 19-20 
Số 391/BC-KT&ĐBCL 

ngày 25/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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9. Báo cáo SV đánh giá GV 21-22 
Số 415/BC-ĐHSPKTV 

ngày 20/07/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

10. BC KS SV năm cuối về HĐNT 21-22 

11. BC khảo sát CBGV về HĐNT 21-22 

12. BC KS người học về HĐNT 21-22 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

13. BC SV đánh giá GV  21-22 
Số 788/BC-KT&ĐBCL 

ngày 29/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

14. báo cáo KS SV về KTĐG HK1 22-23 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

15. BC khảo sát Sv về HĐ GD của GV 22-23 
Số 490/BC-ĐHSPKTV 

ngày 24/7/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

16. BC KS các bên liên quan về HDNT 22-23 
Số 324/BC-ĐHSPKTV 

ngày 31/5/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

17. BC KS SV năm cuối về HDNT 22-23 
Số 325/BC-ĐHSPKTV 

ngày 31/5/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

18. BC KS SV về KT-DG 22-23 
Số 399/BC-ĐHSPKTV 

ngày 20/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

19. BC thực hiện lấy ý kiến phản hồi các bên 

liên quan 

Số 350/BC-ĐHSPKTV 

ngày 21/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu KS các bên liên quan 

Báo cáo so chuẩn đối sánh CT ngành 

CNKTCK 

Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H2.02.02.23 

1. BC KS SV đánh giá GV 2018 

2. BC KS SV đánh giá GV 2019 
Năm 2018, 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. BC khảo sát CBGV về HDNT 19-20 
Số 382/BC-KT&ĐBCL 

ngày 20/7/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. BC khảo sát CBGV về DT, NCKH, PVCD 

19-20 

Số 787/BC-KT&ĐBCL 

ngày 29/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. BC khảo sát SV trước khi TN 19-20 
Số 381/BC-KT&ĐBCL 

ngày 20/7/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. BC khảo sát SV về DT, NCKH, PVCD 19-

20 

Số 788/BC-KT&ĐBCL 

ngày 29/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

7. BC khảo sát SV đánh giá GV 19-20 
Số 386/BC-KT&ĐBCL 

ngày 21/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

8. BC khảo sát SV về HDNT 19-20 
Số 391/BC-KT&ĐBCL 

ngày 25/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

9. Báo cáo SV đánh giá GV 21-22 
Số 415/BC-ĐHSPKTV 

ngày 20/07/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

10. BC KS SV năm cuối về HĐNT 21-22 

11. BC khảo sát CBGV về HĐNT 21-22 

12. BC KS người học về HĐNT 21-22 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

13. BC SV đánh giá GV  21-22 
Số 788/BC-KT&ĐBCL 

ngày 29/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

14. báo cáo KS SV về KTĐG HK1 22-23 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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15. BC khảo sát Sv về HĐ GD của GV 22-23 
Số 490/BC-ĐHSPKTV 

ngày 24/7/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

16. BC KS các bên liên quan về HDNT 22-23 
Số 324/BC-ĐHSPKTV 

ngày 31/5/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

17. BC KS SV năm cuối về HDNT 22-23 
Số 325/BC-ĐHSPKTV 

ngày 31/5/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

18. BC KS SV về KT-DG 22-23 
Số 399/BC-ĐHSPKTV 

ngày 20/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

19. BC thực hiện lấy ý kiến phản hồi các bên 

liên quan 

Số 350/BC-ĐHSPKTV 

ngày 21/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu KS các bên liên quan 

Báo cáo so chuẩn đối sánh CT ngành 

CNKTCK 

Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

H2.02.03.01 

1. CTĐT ngành CNKTCK năm 2018 

2. Quyết định ban hành CTĐT 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. CTĐT ngành CNKTCK nam 2020 

4. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra 2020 

5. Quyết định ban hành CTĐT 2020 

Số 146/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/4/2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. CTĐT ngành CNKTCK năm 2022 

7. Quyết định ban hành CTĐT 2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H2.02.03.02 

2018_Mẫu 4_Lý thuyết_Chuyên ngành 

2018_Mẫu 4_Lý thuyết_Đại cương 

2018_Mẫu 4_Modun 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2020_Mẫu 4_Lý thuyết_Phần 1 

2020_Mẫu 4_Lý thuyết_Phần 2 

2020_Mẫu 4_Modun 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.03.03 

Hồ sơ thẩm định chương trình chi tiết 2018 Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hồ sơ thẩm định chương trình chi tiết 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hồ sơ thẩm định chương trình chi tiết 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.03.04 
Trang thông tin của Trường, Khoa CKĐL  có 

đăng tải về CTDT kỹ sư ngành CNKTCK  

http://vuted.edu.vn; 

https://fea.vuted.edu.vn/ 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.03.05 

Công văn BC Bộ 2018-2019 
Số 348/CV_ĐHSPKTV 

ngày 24/9/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

1. Báo cáo TTCK gửi Bộ GD_ĐT (19-20) 

2. Bieu 22_Báo cáo đội ngũ_bản đầy đủ 

3. Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

4. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học 

5. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế 

Số 660/CV-ĐHSPKTV 

ngày 10/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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6. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở 

giáo dục đại học.docx 

7. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên 

cơ hữu của Trường DHSPKTV.docx 

1. Công văn gửi Bộ BCTTCK 20-21.pdf 

2. công văn gửi bộ (2020-2021).doc 

3. Công khai cam kết chất lượng đào tạo.docx 

4. Công khai cam kết chất lượng đào tạo.pdf 

5. Công khai tài chính.docx 

6. Công khai tài chính.pdf 

7. Công khai thông tin chất lượng đào tạo.docx 

8. Công khai thông tin chất lượng đào tạo.pdf 

9. Công khai thông tin cơ sở vật chất.doc 

10. Công khai thông tin cơ sở vật chất.pdf 

11. Công khai thông tin về đội ngũ giảng 

viên.docx 

12. Công khai thông tin về đội ngũ giảng 

viên.pdf 

Số 340/CV-ĐHSPKTV 

ngày 21/6/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

BC thông tin công khai 2021 - 2022 
Số 348/ĐHSPKTV-KT& 

ĐBCL ngày 21/6/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB thực hiện BC thông tin công khai 
Số 276/TB-ĐHSPKTV 

ngày 4/5/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H2.02.03.06 
Trang thông tin của Trường, Khoa CKĐL  có 

đăng tải về CTDT kỹ sư ngành CNKTCK  

http://vuted.edu.vn; 

https://fea.vuted.edu.vn/ 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.03.07 
Trang thông tin của Trường, Khoa CKĐL  có 

đăng tải về CTDT kỹ sư ngành CNKTCK  

http://vuted.edu.vn; 

https://fea.vuted.edu.vn/ 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.03.08 

1. Phần mềm QLĐT 

2. Trang cá nhân của SV có các thông tin về 

chương trình, đăng ký học, tra cứu điểm... 

3. Trang kiểm tra hoàn thành chương trình học 

4. Trang tra cứu điểm của SV 

5. Website công bố đề cương chi tiết các học phần 

http://vuted.edu.vn;  
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.03.09 

1. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2019-2020  

Số 342/KH-ĐHSPKTV 

ngày 05/07/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2020-2021 

Số 721/KH-ĐHSPKTV 

ngày 25/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2021-2022 

Số 460/KH-ĐHSPKTV 

ngày 11/08/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân  năm học 2022-2023 

Số 634/KH-ĐHSPKTV 

ngày 05/09/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.03.10 

Đề án tuyển sinh năm 2019 Ngày 11/07/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề án tuyển sinh năm 2020 
Số 411/ĐHSPKTV-ĐT, 

ngày 07/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Đề án tuyển sinh năm 2021 
Số 204/ĐHSPKTV-ĐT, 

ngày 08/04/20221 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề án tuyển sinh năm 2022 
Số 385/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 30/06/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề án tuyển sinh năm 2023 
Số 487/ĐHSPKTV-ĐT, 

ngày 30/06/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề án tuyển sinh năm 2024 
Số 262/ĐHSPKTV-ĐT, 

ngày 01/04/2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.03.11 

1. Thông báo khảo sát lấy ý kiến hằng năm  Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Khảo sát các bên liên quan  Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Các phiếu khảo sát Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Các báo cáo khảo sát Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.03.12 

Báo cáo kết quả khảo sát và đối sánh chất lượng 

liên quan đến Bản mô tả chương trình và đề 

cương chi tiết các học phần năm 2019 

Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Báo cáo kết quả khảo sát và đối sánh chất lượng 

liên quan đến Bản mô tả chương trình và đề 

cương chi tiết các học phần năm 2020 

Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát và đối sánh chất lượng 

liên quan đến Bản mô tả chương trình và đề 

cương chi tiết các học phần năm 2021 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát và đối sánh chất lượng 

liên quan đến Bản mô tả chương trình và đề 

cương chi tiết các học phần năm 2022 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát và đối sánh chất lượng 

liên quan đến Bản mô tả chương trình và đề 

cương chi tiết các học phần năm 2023 

Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát và đối sánh chất lượng 

liên quan đến Bản mô tả chương trình và đề 

cương chi tiết các học phần năm 2024 

Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H2.02.03.13 

Double H - SPKPKTV 

GD Nhân Việt - ĐHSPKTV 

Hồng Hà - ĐHSPKTV 

KS Đại Dương - ĐHSPKTV 

Lilama 7 - ĐHSPKTV 

Lilama 10 - ĐHSPKTV 

Lilama 18 - ĐHSPKTV 

LMK - ĐHSPKTV 

scan_0001 

Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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TH – ĐHSPKTV 

LABCO - ĐHSPKTV 

Luxshare - ĐHSPKTV 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Anviba - Newworld - ĐHSPKTV 

FPT - ĐHSPKTV 

Goertek - ĐHSPKTV 

LG - ĐHSPKTV 

TH - ĐHSPKTV 

Viettel - ĐHSPKTV 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Pacific - ĐHSPKTV Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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TIÊU CHUẨN 3. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày / tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 3.1. CTDH được thiết kế dựa trên CĐR 

H3.03.01.01 

Thông tư ban hành quy định về khối lượng 

kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với 

mỗi chương trình giáo dục và quy trình xây 

dựng, thầm định, ban hành chương trình đào 

tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-BGTĐT 

ngày 16/04/2015 

 

Bộ GD&ĐT 

 
 

H3.03.01.02 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Khung trình độ Quốc gia Việt Nam 

Số 1982/2016/QĐ-TTg 

ngày 18/10/2016 
Chính phủ  

H3.03.01.03 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; 

xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình 

đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 

Số 17/2021/TT-BGDĐT 

ngày 22/6/2021 
Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.04 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục đại học 

Số 34/2018/QH14 ngày 

29/11/2018 
Chính phủ  

H3.03.01.05 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục đại học 

Số 99/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 
Chính phủ  

H3.03.01.06 
Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra cho 

các ngành đào tạo hệ đại học 

Số 146/QĐ-DHSPKTV 

ngày 24/4/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H3.03.01.07 

Quyết định v/v ban hành chuẩn đầu ra chương 

trình đào tạo trình độ đại học của Trường 

ĐHSPKT Vinh 

Số 146/QĐ-DHSPKTV 

ngày 24/4/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.08 

1. Quyết định ban hành quy định về thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định phê 

duyệt và ban hành các chương trình đào tạo/ đề 

cương chi tiết các học phần của trường 

ĐHSPKT Vinh 

Số 288/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 06/7/2016 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Quy trình xây dựng, thiết kế, phát triển, 

giám sát, rà soát, thẩm định phê duyệt và ban 

hành các chương trình đào tạo 

Số QT.22.ĐT ngày 

22/10/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.09 

1. Quyết định về việc ban hành các chương 

trình đào tạo trình độ đại học năm 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Quyết định về việc ban hành các chương 

trình đào tạo trình độ đại học năm 2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/08/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Quyết định về việc ban hành các chương 

trình đào tạo trình độ đại học năm 2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.10 

1. Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định chương trình đào tạo trình độ đại học sửa 

đổi, bổ sung năm 2018 

Số 495/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 04/9/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định chương trình đào tạo trình độ đại học sửa 

đổi, bổ sung năm 2020 

Số 251/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 25/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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3. Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định chương trình đào tạo trình độ đại học sửa 

đổi, bổ sung năm 2022 

Số 115/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 07/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.11 

1. Quyết định ban hành quy định về thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định phê duyệt 

và ban hành các chương trình đào tạo/ đề cương 

chi tiết các học phần của trường ĐHSPKT Vinh 

Số 288/QĐ-DHSPKTV 

ngày 06/7/2016 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Quy trình xây dựng, thiết kế, phát triển, giám 

sát, rà soát, thẩm định phê duyệt và ban hành 

các chương trình đào tạo 

Số QT.22.ĐT ngày 

22/10/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.12 

1. Quyết định ban hành quy định về thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định phê duyệt 

và ban hành các chương trình đào tạo/ đề cương 

chi tiết các học phần của trường ĐHSPKT Vinh 

Số 288/QĐ-DHSPKTV 

ngày 06/07/2016 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Quy trình xây dựng, thiết kế, phát triển, giám 

sát, rà soát, thẩm định phê duyệt và ban hành 

các chương trình đào tạo 

Số QT.22.ĐT ngày 

22/10/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Thông báo v/v hướng dẫn chỉnh sửa bổ sung 

chương trình đào tạo trình độ đại học năm 

2020 

Số 135/ĐHSPKTV-ĐT 

ngày 12/3/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.13 
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng phát 

triển chương trình và tài liệu dạy học 

Số 200/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 12/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.14 
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng phát 

triển chương trình Đại học 

Số 110/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 12/3/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H3.03.01.15 
Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo phát 

triển chương trình và tài liệu dạy học 

Số 200/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 12/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.16 
Báo cáo về việc lấy ý kiến doanh nghiệp về 

chương trình đào tạo đại học năm 2018  
Ngày 30/11/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.17 

1. Báo cáo kết quả lấy ý kiến cựu sinh viên về 

tình hình việc làm và chương trình đào tạo năm 

2021 

Số 737/BC-ĐHSPKTV 

ngày 05/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Kế hoạch tổng thể triển khai lấy ý kiến phản 

hồi các bên liên quan về hoạt động của Nhà 

trường năm học 2021-2022 

Số 548/KH-ĐHSPKTV 

ngày 27/09/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Phiếu khảo sát ý kiến cựu sinh viên về hoạt 

động Nhà trường năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Phiếu khảo sát tình hình việc làm của cựu 

sinh viên năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Báo cáo kết quả lấy ý kiến cựu sinh viên về 

tình hình việc làm và chương trình đào tạo năm 

2022 

Số 741/BC-ĐHSPKTV 

ngày 05/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. Kế hoạch tổng thể triển khai lấy ý kiến phản 

hồi các bên liên quan về hoạt động của Nhà 

trường năm học 2022-2023 

Số 539/KH-ĐHSPKTV 

ngày 16/09/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

7. Phiếu khảo sát ý kiến cựu sinh viên về hoạt 

động Nhà trường năm 2022 (Hệ cao đẳng) 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

8. Phiếu khảo sát ý kiến cựu sinh viên về hoạt 

động Nhà trường năm 2022 (Hệ đại học) 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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9. Phiếu khảo sát tình hình việc làm của cựu 

sinh viên năm 2022 (Hệ cao đẳng) 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

10. Phiếu khảo sát tình hình việc làm của cựu 

sinh viên năm 2022 (Hệ đại học) 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

11. Báo cáo kết quả lấy ý kiến cựu sinh viên về 

tình hình việc làm và chương trình đào tạo năm 

2023 

Số 316/BC-ĐHSPKTV 

ngày 05/06/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

12. Kế hoạch tổng thể triển khai lấy ý kiến 

phản hồi các bên liên quan về hoạt động của 

Nhà trường năm học 2023-2024 

Số 608/KH-ĐHSPKTV 

ngày 14/09/2022 (2023) 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

13. Phiếu khảo sát ý kiến cựu sinh viên về hoạt 

động Nhà trường năm 2023 (Hệ cao đẳng) 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

14. Phiếu khảo sát ý kiến cựu sinh viên về hoạt 

động Nhà trường năm 2023 (Hệ đại học) 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

15. Phiếu khảo sát tình hình việc làm của cựu 

sinh viên năm 2023 (Hệ cao đẳng) 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

16. Phiếu khảo sát tình hình việc làm của cựu 

sinh viên năm 2023 (Hệ đại học) 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.18 

1. Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi từ 

doanh nghiệp, nhà tuyển dụng năm 2021 

Số 808/BC-ĐHSPKTV 

ngày 31/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Kế hoạch tổng thể triển khai lấy ý kiến phản 

hồi các bên liên quan về hoạt động của Nhà 

trường năm học 2021-2022 

Số 548/KH-ĐHSPKTV 

ngày 27/09/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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3. Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ nhà sử dụng lao 

động năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi từ 

doanh nghiệp, nhà tuyển dụng năm 2022 

Số 791/BC-ĐHSPKTV 

ngày 30/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Kế hoạch tổng thể triển khai lấy ý kiến phản 

hồi các bên liên quan về hoạt động của Nhà 

trường năm học 2022-2023 

Số 539/KH-ĐHSPKTV 

ngày 16/09/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ nhà sử dụng lao 

động năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

7. Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi từ 

doanh nghiệp, nhà tuyển dụng năm 2023 

Số 787/BC-ĐHSPKTV 

ngày 21/11/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

8. Kế hoạch tổng thể triển khai lấy ý kiến phản 

hồi các bên liên quan về hoạt động của Nhà 

trường năm học 2023-2024 

Số 608/KH-ĐHSPKTV 

ngày 14/09/2022 (2023) 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

9. Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ nhà sử dụng lao 

động năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.19 

1. Báo cáo kết quả thực hiện khảo sát mức độ 

hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên năm 2018 

Ngày 19/02/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Báo cáo kết quả thực hiện khảo sát mức độ 

hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên năm 2019 

Ngày 01/02/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý 

kiến người học về hoạt động giảng dạy của 

Số 386/BC-KT & ĐBCL 

ngày 21/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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giảng viên và chất lượng môn học, năm học 

2019-2020 

4. Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý 

kiến người học về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên và chất lượng môn học, năm học 

2020-2021 

Số 14/BC-KT & ĐBCL 

ngày 01/03/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Báo cáo thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ 

người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên năm học 22021-2022 

Số 415/BC-KT & ĐBCL 

ngày 20/07/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. Báo cáo thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ 

người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên năm học 2022-2023 

Số 490/BC-KT & ĐBCL 

ngày 24/07/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

7. Kế hoạch, phiếu, báo cáo khảo sát sinh viên 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên 2023 
Năm 2023   

8. Kế hoạch, phiếu, báo cáo khảo sát sinh viên 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên 2024 
Năm 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.20 

Quyết định về việc ban hành quy định thi, 

kiểm tra kết thúc học phần trình độ đại học, 

cao đẳng chính quy của Trường ĐHSPKT 

Vinh 

Số 649/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.21 

Trích biên bản họp khoa phổ biến về quy định 

đâò tạo, NCKH và PVCĐ 
Ngày 10/03/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Trích biên bản họp khoa về quy định thi 2018 Ngày 12/08/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H3.03.01.22 

Trích biên bản họp khoa phổ biến về quy định 

đâò tạo, NCKH và PVCĐ 
Ngày 10/03/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Trích biên bản họp khoa về quy định thi 2018 Ngày 12/08/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.23 

Chương trình đào tạo kỹ sư CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT CƠ KHÍ năm 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chương trình đào tạo Kỹ sư CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT CƠ KHÍ năm 2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chương trình đào tạo Kỹ sư CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT CƠ KHÍ năm 2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.24 

Ma trận chuẩn đầu ra chương trình chi tiết học 

phần năm 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Ma trận chuẩn đầu ra chương trình chi tiết học 

phần năm 2018 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Ma trận chuẩn đầu ra chương trình chi tiết học 

phần năm 2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.25 

Chuẩn đầu ra ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

CƠ KHÍ năm 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chuẩn đầu ra ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

CƠ KHÍ năm 2020 

Số 146/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/04/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chuẩn đầu ra ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

CƠ KHÍ năm 2022 

Số 37/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 24/01/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H3.03.01.26 

Chương trình đào tạo kỹ sư CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT CƠ KHÍ năm 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chương trình đào tạo Kỹ sư CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT CƠ KHÍ năm 2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chương trình đào tạo Kỹ sư CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT CƠ KHÍ năm 2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.27 

1a. Hợp đồng thực tập- trải nghiệp lao động 

sản xuất 

Số 33/2021/MTP-

ĐHSPKTV ngày 

08/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

1b. Quyết định về việc đưa sinh viên CĐ K45 

(2019-2022) tham gia thực tập nghề - trải 

nghiệp lao động sản xuất tại Doanh nghiệp 

Số 727/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 09/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2a. Hợp đồng thực tập nghề- trải nghiệp lao 

động sản xuất 

Số 23/HĐTT-ĐHSPKTV 

ngày 06/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2b. Quyết định về việc đưa sinh viên ĐH K13 

(2019-2022) tham gia thực tập nghề - trải 

nghiệp lao động sản xuất tại Doanh nghiệp 

Số 746/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 05/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3a. Hợp đồng thực tập nghề - trải nghiệp lao 

động sản xuất 

Số 034/HĐTT-ĐHSPKTV 

ngày 06/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3b. Quyết định về việc đưa sinh viên ĐH K13 

(2019-2022) tham gia thực tập nghề - trải 

nghiệp lao động sản xuất tại Doanh nghiệp 

Số 747/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 05/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4a. Hợp đồng thực tập nghề - trải nghiệp lao 

động sản xuất 

Số 038/HĐTT-ĐHSPKTV 

ngày 12/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 



- 46 - 
 

 

4b. Quyết định về việc đưa sinh viên ĐH K13 

(2019-2022) tham gia thực tập nghề - trải 

nghiệp lao động sản xuất tại Doanh nghiệp 

Số 750/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 05/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5a. Hợp đồng thực tập nghề - trải nghiệp lao 

động sản xuất 

Số 037/HĐTT-ĐHSPKTV 

ngày 06/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5b. Quyết định về việc đưa sinh viên ĐH K13 

(2019-2022) tham gia thực tập nghề - trải 

nghiệp lao động sản xuất tại Doanh nghiệp 

Số 752/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 05/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6a. Hợp đồng thực tập nghề - trải nghiệp lao 

động sản xuất 

Số 035/HĐTT-ĐHSPKTV 

ngày 06/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6b. Quyết định về việc đưa sinh viên ĐH K13 

(2019-2022) tham gia thực tập nghề - trải 

nghiệp lao động sản xuất tại Doanh nghiệp 

Số 757/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 05/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

7a. Hợp đồng thực tập nghề - trải nghiệp lao 

động sản xuất 

Số 041/HĐTT-ĐHSPKTV 

ngày 16/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

7b. Quyết định về việc đưa viên tham gia thực 

tập nghề - trải nghiệp lao động sản xuất tại 

Doanh nghiệp 

Số 766/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 16/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

8a. Hợp đồng thực tập- trải nghiệp lao động 

sản xuất 

Số 042/2021/MTP-

ĐHSPKTV ngày 

08/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

8b. Quyết định về việc đưa sinh viên tham gia 

thực tập nghề - trải nghiệp lao động sản xuất 

tại Doanh nghiệp 

Số 771/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 20/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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9a. Hợp đồng thực tập- trải nghiệp lao động 

sản xuất 

Số 043/2021/MTP-

ĐHSPKTV ngày 

16/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

9b. Quyết định về việc đưa sinh viên tham gia 

thực tập nghề - trải nghiệp lao động sản xuất 

tại Doanh nghiệp 

Số 793/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 23/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

10a. Hợp đồng thực tập- trải nghiệp lao động 

sản xuất 

Số 044/2021/MTP-

ĐHSPKTV ngày 

16/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

10b. Quyết định về việc đưa sinh viên tham gia 

thực tập nghề - trải nghiệp lao động sản xuất 

tại Doanh nghiệp 

Số 794/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 23/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

11a. Hợp đồng thực tập- trải nghiệp lao động 

sản xuất 

Số …/2021/…ĐHSPKTV 

ngày 08/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

11b. Quyết định về việc đưa sinh viên tham gia 

thực tập nghề - trải nghiệp lao động sản xuất 

tại Doanh nghiệp 

Số 857/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 31/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.27 

 

Quyết định sinh viên tham gia thực tập tại các 

doanh nghiệp, kèm theo hợp đồng danh sách 

sinh viên thực tập năm 2021 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định sinh viên tham gia thực tập tại các 

doanh nghiệp, kèm theo hợp đồng danh sách 

sinh viên thực tập năm 2022 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quyết định sinh viên tham gia thực tập tại các 

doanh nghiệp, kèm theo hợp đồng danh sách 

sinh viên thực tập năm 2023 

Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định sinh viên tham gia thực tập tại các 

doanh nghiệp, kèm theo hợp đồng danh sách 

sinh viên thực tập năm 2024 

Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.28 

2018_Chương trình chi tiết các học phần của 

chương trình đào tạo 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2018_Chương trình mẫu 4 lý thuyết 
Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2018_Chương trình mẫu 4 modul 
Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2020_Chương trình chi tiết các học phần của 

chương trình đào tạo 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/08/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2020_Chương trình mẫu 4 lý thuyết 
Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/08/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2020_Chương trình mẫu 4 modul 
Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/08/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2022_Chương trình chi tiết các học phần của 

chương trình đào tạo 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2022_Chương trình mẫu 4 lý thuyết chuyên ngành 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2022_Chương trình mẫu 4 modul chuyên ngành 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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2022_Chương trình mẫu 4 học phần giáo dục 

đại cương năm 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.29 Đề cương bài giảng các học phần Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.30 

Kế hoạch đào tạo các khoá, ngành đại học K13 Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đào tạo các khoá, ngành đại học K14 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đào tạo các khoá, ngành đại học K15 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đào tạo các khoá, ngành đại học K16 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đào tạo các khoá, ngành đại học K17 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đào tạo các khoá, ngành đại học K18 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.31 

Báo cáo tổng kết công tác bảo đảm chất lượng 

giáo dục năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm 2020 

Số 616/BC-ĐHSPKTV 

ngày 31/12/2019 

 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết công tác bảo đảm chất lượng 

giáo dục năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 

năm 2021 

Số 834/BC-ĐHSPKTV 

ngày 31/12/2020 

 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 



- 50 - 
 

 

Báo cáo tổng kết công tác bảo đảm chất lượng 

giáo dục năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 

năm 2022 

Số 807/BC-ĐHSPKTV 

ngày 31/12/2021 

 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết công tác bảo đảm chất lượng 

giáo dục năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 

năm 2023  

Số 790/BC-ĐHSPKTV 

ngày 30/12/2022 

 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả về công tác bảo đảm chất 

lượng giáo dục năm 2023 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2024 

Số 336/BC-ĐHSPKTV 

ngày 01/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả về công tác bảo đảm chất 

lượng giáo dục năm 2024 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2025 

Số 837/BC-ĐHSPKTV 

ngày 09/12/2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.32 

Bảng đối chiếu so sánh cấu trúc chương trình 

đào tạo kỹ sư ngành kỹ thuật với các chương 

trình tương tự của các trường đại học trong 

nước 

Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo so chuẩn, đối sánh chương trình đào 

tạo ngành CNKTCK 
Ngày 05/04/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.33 

Sổ tay giảng viên năm học 2018 - 2019 Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Sổ tay giảng viên năm học 2019 - 2020 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Sổ tay giảng viên năm học 2020 - 2021 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Sổ tay giảng viên năm học 2021 - 2022 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Sổ tay giảng viên năm học 2022 - 2023 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.01.34 

Quyết định về việc ban hành quy định thi, 

kiểm tra kết thúc học phần trình độ đại học, 

cao đẳng chính quy của trường ĐHSPKT Vinh 

Số 649/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định về việc ban hành quy định thi, 

kiểm tra kết thúc học phần trình độ đại học, 

cao đẳng chính quy của trường ĐHSPKT Vinh 

Số 295/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 10/4/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng 

H3.03.02.01 

1. Quyết định về việc ban hành các chương 

trình đào tạo trình độ đại học năm 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Quyết định về việc ban hành các chương 

trình đào tạo trình độ đại học năm 2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/08/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Quyết định về việc ban hành các chương 

trình đào tạo trình độ đại học năm 2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.02 

Quyết định về việc ban hành các chương trình 

đào tạo trình độ đại học, đào tạo giáo viên giáo 

dục nghề nghiệp 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.03 
Quyết định V/v ban hành Chuẩn đầu ra các 

ngành đào tạo đại học 

Số 146/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/4/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H3.03.02.04 

Chương trình dạy học 2018 
Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chương trình dạy học 2020 
Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/08/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chương trình dạy học 27022 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.05 
Chương trình dạy học được công bố công khai 

trên Website của nhà trường 

http://vuted.edu.vn; 

https://khoaCNKTCK.edu.

vn/ 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.06 

Bản mô tả CĐR của CTĐT năm 2018 
Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bản mô tả CĐR của CTĐT năm 2020 
Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/08/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bản mô tả CĐR của CTĐT năm 2022 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.07 

Bản mô tả chương trình dạy học và bản mô tả 

môn học/học phần  2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bản mô tả chương trình dạy học và bản mô tả 

môn học/học phần 2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/08/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bản mô tả chương trình dạy học và bản mô tả 

môn học/học phần  2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.08 
Khung CTĐT và Kế hoạch đào tạo các khoá, 

ngành đại học K14 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Khung CTĐT và Kế hoạch đào tạo các khoá, 

ngành đại học K15 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Khung CTĐT và Kế hoạch đào tạo các khoá, 

ngành đại học K16 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Khung CTĐT và Kế hoạch đào tạo các khoá, 

ngành đại học K17 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Khung CTĐT và Kế hoạch đào tạo các khoá, 

ngành đại học K18 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.09 

Quyết định về việc ban hành quy định thi, 

kiểm tra kết thúc học phần trình độ đại học, 

cao đẳng chính quy của trường ĐHSPKT Vinh 

Số 649/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định về việc ban hành quy định thi, 

kiểm tra kết thúc học phần trình độ đại học, 

cao đẳng chính quy của trường ĐHSPKT Vinh 

Số 295/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 10/4/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.10 Bảng  điểm quá trình lấy từ hệ thống Năm 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.11 Bảng  điểm cuối kỳ lấy từ hệ thống Năm 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.12 

1. Bảng đối chiếu so sánh cấu trúc chương 

trình đào tạo kỹ sư ngành kỹ thuật với các 

chương trình tương tự của các trường đại học 

trong nước 

Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

 

2. Báo cáo so chuẩn, đối sánh chương trình đào 

tạo ngành CNKTCK 
Ngày 05/04/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H3.03.02.13 

1. Chương trình đào tạo trên Website của 

Trường ĐHSPKT Vinh 

http://vuted.edu.vn; 

https://khoaCNKTCK.edu.

vn/ 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Thông tin, bản tin về chương trình đào tạo 

http://vuted.edu.vn; 

https://khoaCNKTCK.edu.

vn/ 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.14 

1. Tờ rơi, tài liệu quảng bá về CTĐT, môn học, 

khoá học. 

http://vuted.edu.vn; 

https://khoaCNKTCK.edu.

vn/ 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Trang thông tin của Trường, của Khoa 

quảng bá về CTĐT, môn học, khoá học. 

http://vuted.edu.vn; 

https://khoaCNKTCK.edu.

vn/ 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Trang thông tin của Khoa quảng bá về chuẩn 

đầu ra 

http://vuted.edu.vn; 

https://khoaCNKTCK.edu.

vn/ 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

 

H3.03.02.15 

1. Biểu đồ đào tạo từ năm 2019 đến 2024 Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Kế hoạch đào tạo từ năm 2019 đến 2024 Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Thời khoá biểu từ năm 2019 đến 2024 Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H3.03.02.16 
Bảng phân công giảng viên giảng dạy các học 

phần cho từng học kỳ  giai đoạn 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.17 

Nhật ký ở các phòng thực hành năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Nhật ký ở các phòng thực hành năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Nhật ký ở các phòng thực hành năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Nhật ký ở các phòng thực hành năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Nhật ký ở các phòng thực hành năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Nhật ký ở các phòng thực hành năm 2024 Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.18 

Quyết định sinh viên tham gia thực tập tại các 

doanh nghiệp, kèm theo hợp đồng danh sách 

sinh viên thực tập năm 2021 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định sinh viên tham gia thực tập tại các 

doanh nghiệp, kèm theo hợp đồng danh sách 

sinh viên thực tập năm 2022 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định sinh viên tham gia thực tập tại các 

doanh nghiệp, kèm theo hợp đồng danh sách 

sinh viên thực tập năm 2023 

Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quyết định sinh viên tham gia thực tập tại các 

doanh nghiệp, kèm theo hợp đồng danh sách 

sinh viên thực tập năm 2024 

Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.19 

Nhận xét đánh giá của doanh nghiệp đối với 

sinh viên thực tập năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Nhận xét đánh giá của doanh nghiệp đối với 

sinh viên thực tập năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Nhận xét đánh giá của doanh nghiệp đối với 

sinh viên thực tập năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Nhận xét đánh giá của doanh nghiệp đối với 

sinh viên thực tập năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.20 

Hồ sơ thẩm định, biên bản nghiệm thu chương 

trình đào tạo và chương trình chi tiết các học 

phần năm 2018 

Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hồ sơ thẩm định, biên bản nghiệm thu chương 

trình đào tạo và chương trình chi tiết các học 

phần năm 2020 

Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hồ sơ thẩm định, biên bản nghiệm thu chương 

trình đào tạo và chương trình chi tiết các học 

phần năm 2022 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.21 

Đề cương bài giảng các học phần năm 2018 Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề cương bài giảng các học phần năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Đề cương bài giảng các học phần năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.22 

Hồ sơ giảng dạy của giảng viên (Bao gồm sổ 

tay, lịch giảng dạy, giáo án, đề cương bài 

giảng, các bài kiểm tra định kỳ, tài liệu phát 

tay cho sinh viên, hệ thống các câu hỏi, bài tập 

thực hành, thí nghiệm, ….) 

Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.23 

1. Báo cáo kết quả về công tác bảo đảm chất 

lượng giáo dục giai đoạn 2018-2022 và 

phương hướng nhiệm vụ giai đoạn  2023-2024 

Số 336/BC-ĐHSPKTV 

ngày 01/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Báo cáo tổng kết công tác bảo đảm chất 

lượng giáo dục năm 2019 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 202 

Số 616/BC-ĐHSPKTV 

ngày 31/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Báo cáo tổng kết công tác bảo đảm chất 

lượng giáo dục năm 2020 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2021 

Số 834/BC-ĐHSPKTV 

ngày 31/12/2020 

 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Báo cáo tổng kết công tác bảo đảm chất 

lượng giáo dục năm 2021 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2022 

Số 807/BC-ĐHSPKTV 

ngày 31/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Báo cáo tổng kết công tác bảo đảm chất 

lượng giáo dục năm 2022 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2023  

Số 790/BC-ĐHSPKTV 

ngày 30/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.24 
Kết luận về việc thanh tra giáo dục năm học 

2021-2022 tại Khoa CKĐL  

Số …/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 24/06/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Kết luận về việc thanh tra giáo dục năm học 

2022-2023 tại Khoa CKĐL  

Số …/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 14/04/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.25 

1. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra về việc 

thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân hàng 

tháng trong toàn trường năm học 2020-2021  

Số 270/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 21/05/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả công tác phòng thanh tra hàng 

tháng (trong đó có thể hiện nội dung về thanh 

tra thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên) 

Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả công tác phòng thanh tra hàng 

tháng (trong đó có thể hiện nội dung về thanh 

tra thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên) 

Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả công tác phòng thanh tra hàng 

tháng (trong đó có thể hiện nội dung về thanh 

tra thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên) 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả công tác phòng thanh tra hàng 

tháng (trong đó có thể hiện nội dung về thanh 

tra thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên) 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.02.26 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và 

phương hướng, nhiệm vụ 2018-2019 
Ngày 29/8/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và 

phương hướng, nhiệm vụ 2019-2020 

Số 457/ĐHSPKTV-ĐT 

ngày 16/810/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và 

phương hướng, nhiệm vụ 2019-2020 

Số 826/ĐHSPKTV-ĐT 

ngày 31/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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4. Báo cáo hội nghị trực tuyến giáo dục đại học 

năm 2021 

Số 472/BC-ĐHSPKTV 

ngày 17/8/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ 2022-2023 

Số 648/BC-ĐHSPKTV 

ngày 08/11/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. Báo cáo tổng kết năm học 2022-203 và 

phương hướng, nhiệm vụ 2023-2024 

Số 684/BC-ĐHSPKTV 

ngày 11/10/2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 3.3. CTDH có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp 

H3.03.03.01 

1. Quyết định về việc ban hành các chương 

trình đào tạo trình độ đại học năm 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Quyết định về việc ban hành các chương 

trình đào tạo trình độ đại học năm 2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/08/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Quyết định về việc ban hành các chương 

trình đào tạo trình độ đại học năm 2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Chương trình đào tạo trình độ đại học năm 

2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Chương trình đào tạo trình độ đại học năm 

2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/08/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. Chương trình đào tạo trình độ đại học năm 

2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.03.02 

1. Kế hoạch tư vấn cho các tổ soạn thảo 

chương trình thực hiện hiệu chỉnh chuẩn đầu 

ra, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các 

học phần và các nội dung có liên quan khác 

Số 767/ĐHSPKTV-KH 

ngày 20/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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2. Kế hoach tổ chức hội thảo khoa học về xây 

dựng chương trình theo hướng tiếp cận CDIO 

Số 15/KH-2022 ngày 

15/08/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.03.03 

1. Kế hoạch tư vấn cho các tổ soạn thảo 

chương trình thực hiện hiệu chỉnh chuẩn đầu 

ra, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các 

học phần và các nội dung có liên quan khác 

Số 767/ĐHSPKTV-KH 

ngày 20/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Kế hoach tổ chức hội thảo khoa học về xây 

dựng chương trình theo hướng tiếp cận CDIO 

Số 115/KH-2022 ngày 

15/08/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.03.04 

1. Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo 

phát triển chương trình và tài liệu dạy học  

Số 200/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 12/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Quyết định về việc thành lập Hội đồng phát 

triển chương trình dạy học 

Số 110/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 12/3/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định chương trình đào tạo trình độ đâị học sửa 

đổi bổ sung năm 2020 

Số 251/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 25/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Quyết định về việc thành lập Tổ chỉ đạo 

hiệu chỉnh và triển khai chương trình đào tạo 

theo hướng tiếp cận CDIO cấp khoa 

Số 508/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 30/9/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Quyết định về việc thành lập Tổ chỉ đạo 

hiệu chỉnh và triển khai chương trình đào tạo 

theo hướng tiếp cận CDIO  

Số 564/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/10/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.03.05 1. Phản biện đề cương chi tiết 2018 Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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2. Phản biện đề cương chi tiết 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Phản biện đề cương chi tiết 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.03.06 

1. Quyết định ban hành quy định về thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định phê duyệt 

và ban hành các chương trình đào tạo/ đề cương 

chi tiết các học phần của trường ĐHSPKT Vinh 

Số 288/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 06/7/2016 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Quy trình xây dựng, thiết kế, phát triển, giám 

sát, rà soát, thẩm định phê duyệt và ban hành 

các chương trình đào tạo 

Số QT.22.ĐT ngày 

22/10/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.03.07 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào 

tạo trình độ đại học thực hiện chỉnh sửa, bổ 

sung chương trình 

Số 835/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 28/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.03.08 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định chương trình đào tạo trình độ đại học sửa 

đổi, bổ sung năm 2018 

Số 495/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 04/09/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.03.09 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định chương trình đào tạo trình độ đại học sửa 

đổi, bổ sung năm 2020 

Số 251/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 25/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.03.10 

1. Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2018 
Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2020 
Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/08/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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3. Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2022 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.03.11 

3. Bản mô tả chương trình dạy học ngành 

CNKTCK 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Bản mô tả môn học/học phần ngành 

CNKTCK 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Bản mô tả chương trình dạy học ngành 

CNKTCK 2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/08/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Bản mô tả môn học/học phần ngành 

CNKTCK 2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/08/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Bản mô tả chương trình dạy học ngành 

CNKTCK 20122  

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. Bản  mô tả môn học/học phần ngành 

CNKTCK 20122 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.03.12 
Biên bản họp đóng góp ý kiến của các bên liên 

quan về CTĐT 2020 
Ngày 20/03/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.03.13 

1. Báo cáo về việc lấy ý kiến  doanh nghiệp về 

CTĐT đại học 2018 
Ngày 30/11/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Báo cáo về việc lấy ý kiến  phản hồi từ 

doanh nghiệp, nhà tuyển dụng 2021 
Ngày 31/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Báo cáo về việc lấy ý kiến  phản hồi từ 

doanh nghiệp, nhà tuyển dụng 2022 
Ngày 30/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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4. Báo cáo về việc lấy ý kiến  phản hồi từ 

doanh nghiệp, nhà tuyển dụng 2023 
Ngày 21/11/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.03.14 

1. Bảng đối chiếu so sánh cấu trúc chương 

trình đào tạo kỹ sư ngành kỹ thuật với các 

chương trình tương tự của các trường đại học 

trong nước 

Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

 

2. Báo cáo so chuẩn, đối sánh chương trình đào 

tạo ngành CNKTCK 
Ngày 05/04/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

 

H3.03.03.15 

1. Biểu đồ đào tạo từ năm 2019 đến 2024 Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Kế hoạch đào tạo từ năm 2019 đến 2024 Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Thời khoá biểu từ năm 2019 đến 2024 Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.03.16 
Bảng phân công giảng viên giảng dạy các học 

phần cho từng học kỳ 
2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.03.17 
Trang cá nhân của SV có các thông tin về 

chương trình, đăng ký môn học, tra cứu điểm 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.03.18 

Sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2018 
Số 13/QĐ_ĐHSPKTV 

ngày 10/1/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

 Sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2022 
Số 698/QĐ_ĐHSPKTV 

ngày 24/10/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Phụ lục sổ tay ĐBCL năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.03.19 

1. Báo cáo về việc lấy ý kiến  doanh nghiệp về 

CTĐT đại học 2019 
Ngày 30/11/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

1. Báo cáo về việc lấy ý kiến  doanh nghiệp về 

CTĐT đại học 2019 
Ngày 30/11/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Báo cáo về việc lấy ý kiến  phản hồi từ 

doanh nghiệp, nhà tuyển dụng 2021 
Ngày 31/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Báo cáo về việc lấy ý kiến  phản hồi từ 

doanh nghiệp, nhà tuyển dụng 2022 
Ngày 30/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Báo cáo về việc lấy ý kiến  phản hồi từ 

doanh nghiệp, nhà tuyển dụng 2023 
Ngày 21/11/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H3.03.03.20 

1. Thông tư ban hành Quy định về khối lượng 

kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với 

mỗi chương trình giáo dục và quy trình xây 

dựng, thầm định, ban hành chương trình đào 

tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-BGTĐT Bộ GD&ĐT  

2. Công viên hướng dẫn tổ chức thực hiện một 

số nội dung liên qiuan đến thẩm định chương 

trình đào tạo theo quy định của thông tư số 

07/2015/TT-BGTĐT 

Số 3281/BGDĐ-GDDH 

ngày 30/06/2015 
Bộ GD&ĐT  

H3.03.03.21 

Thông tư ban hành quy định điều kiện, trình tự, 

thủ tục mở mã ngành ĐT và đình chỉ tuyển 

sinh, thu hồi QĐ mở ngành ĐT trình độ ĐH 

Số 22/2017/TT-BGD&ĐT 

ngày 06/09/2017 
Bộ GD&ĐT  
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H3.03.03.22 

1. Chuẩn đầu ra các học phần chương trình đào 

tạo năm 2020 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Bản ma trận mục tiêu năm 2022 
Số 146/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/04/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3.Bản ma trận chuẩn đầu ra năm 2022 
Số 37/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/01/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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TIÊU CHUẨN 4. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRONG DẠY VÀ HỌC 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

 Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và phổ biến tới các bên liên quan 

H4.04.01.01 

Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 

phép đào tạo ngành CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT CƠ KHÍ 

Số 852/QĐ-BGĐT ngày 

12/3/2018 
Bộ GD&ĐT  

H4.04.01.02 

Quyết định ban hành sứ mạng, tầm nhìn, mục 

tiêu tổng quát, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục 

Trường Đại học SPKT Vinh 

Số 160/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/03/2018 

Số 1076/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/12/2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.01.03 

1.Quyết định ban hành chuẩn đầu ra phiên bản 

năm 2018  

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

phiên bản năm 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra phiên bản 

năm 2020 

Số 146/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/04/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

phiên bản năm 2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra phiên bản 

năm 2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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6. Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

phiên bản năm 2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.01.04 

1. Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt 

động của Trường năm 2018 

Số 469/BC-ĐHSPKTV 

ngày 10/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt 

động của Trường năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt 

động của Trường năm 2020 

Số 126/BC-ĐHSPKTV 

ngày 05/03/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt 

động của Trường năm 2021 

Số 55/BC-ĐHSPKTV ngày 

25/01/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt 

động của Trường năm 2022 

Số 22/BC-ĐHSPKTV ngày 

16/01/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt 

động của Trường năm 2023 

Số 829/BC-ĐHSPKTV 

ngày 05/12/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.01.05 

1. Biên bản đóng góp ý kiến của CB, GV đối 

với các quy chế, quy định (trong đó có nội 

dung liên quan đến triết lý hoặc mục tiêu giáo 

dục) năm 2018 

Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Biên bản đóng góp ý kiến của CB, GV đối 

với các quy chế, quy định (trong đó có nội 

dung liên quan đến triết lý hoặc mục tiêu giáo 

dục) năm 2019 

Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Biên bản đóng góp ý kiến của CB, GV đối 

với các quy chế, quy định (trong đó có nội 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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dung liên quan đến triết lý hoặc mục tiêu giáo 

dục) năm 2020 

4. Biên bản đóng góp ý kiến của CB, GV đối 

với các quy chế, quy định (trong đó có nội 

dung liên quan đến triết lý hoặc mục tiêu giáo 

dục) năm 2021 

Số 60/TB-ĐHSPKTV ngày 

29/01/2021 

Số 01/BC-KT&DBCL 

ngày 12/01/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Biên bản đóng góp ý kiến của CB, GV đối 

với các quy chế, quy định (trong đó có nội 

dung liên quan đến triết lý hoặc mục tiêu giáo 

dục) năm 2022 

Tháng 4/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.01.06 

Sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2018 
Số 13/QĐ_ĐHSPKTV 

ngày 10/1/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

 Sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2022 
Số 698/QĐ_ĐHSPKTV 

ngày 24/10/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phụ lục sổ tay ĐBCL năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.01.07 Phiếu khảo sát các bên liên quan Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.01.08 
Phiếu khảo sát giảng viên, sinh viên về hoạt 

động kiểm tra đánh giá năm 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.01.09 

1. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2019-2020  

Số 342/KH-ĐHSPKTV 

ngày 05/07/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2020-2021 

Số 721/KH-ĐHSPKTV 

ngày 25/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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3. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2021-2022 

Số 460/KH-ĐHSPKTV 

ngày 11/08/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân  năm học 2022-2023 

Số 634/KH-ĐHSPKTV 

ngày 05/09/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.01.10 

Công bố triết lý và mục tiêu giáo dục công 

khai trên trang Website của nhà trường. 

http://vuted.edu.vn/tin-tuc-9/su-mang-tam-

nhin-gia-tri-van-hoa-triet-ly-giao-duc 

Số 1076/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/12/2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.01.11 
Hình ảnh các Banners về triết lý và mục tiêu 

giáo dục được treo tại trường  
Năm 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.01.12 

Thông báo tuyển sinh, tài liệu tuyển sinh 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh, tài liệu tuyển sinh 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh, tài liệu tuyển sinh 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh, tài liệu tuyển sinh 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh, tài liệu tuyển sinh 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh, tài liệu tuyển sinh 2024 Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.01.13 
Hình ảnh các buổi tư vấn tuyển sinh (Đoàn 

TS/Cá nhân) 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 

H4.04.02.01 

Quyết định về việc ban hành “Quy chế đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ” 

Số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT 

ngày 15/08/2007 
Bộ GD&ĐT  

H4.04.02.02 

Chương trình đào tạo ngành CÔNG NGHỆ 

KỸ THUẬT CƠ KHÍ ban hành năm 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 12/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chương trình đào tạo ngành CÔNG NGHỆ 

KỸ THUẬT CƠ KHÍ ban hành năm 2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/06/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chương trình đào tạo ngành CÔNG NGHỆ 

KỸ THUẬT CƠ KHÍ ban hành năm 2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/03/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.03 

Đề cương chi tiết các học phần năm 2018 
Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 12/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề cương chi tiết các học phần năm 2020 
Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/06/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề cương chi tiết các học phần năm 2022 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/03/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.04 

Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành CÔNG NGHỆ 

KỸ THUẬT CƠ KHÍ năm 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành CÔNG NGHỆ 

KỸ THUẬT CƠ KHÍ năm 2020 

Số 146/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/04/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành CÔNG NGHỆ 

KỸ THUẬT CƠ KHÍ năm 2022 

Số 37/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/01/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H4.04.02.05 

Thành lập “Câu lạc bộ sinh viên năm tốt” năm 

2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tạo 

Robotcom 2020’ 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tổ chức hoạt động “Sáng tạo khởi 

nghiệp sinh viên VUTED 2021’ 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thành lập “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” năm 2021 
Số 13 QĐ-ĐTN ngày 

16/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tổ chức hoạt động “Sáng tạo khởi 

nghiệp sinh viên VUTED 2022’ 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tạo 

Robotcom 2022’ 

Số 875/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/08/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tạo 

Robotcom 2023’ 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tổ chức hoạt động “Sáng tạo khởi 

nghiệp sinh viên VUTED 2023’ 

Số 490/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 30/06/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.06 
Hình ảnh các hoạt động, cuộc thi của 

ĐTN/Khoa 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.07 

Kế hoạch đi thực tập của sinh viên năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đi thực tập của sinh viên năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Kế hoạch đi thực tập của sinh viên năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đi thực tập của sinh viên năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đi thực tập của sinh viên năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đi thực tập của sinh viên năm 2024 Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.08 

Danh sách sinh viên CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT CƠ KHÍ đi thực tập năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách sinh viên CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT CƠ KHÍ đi thực tập năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách sinh viên CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT CƠ KHÍ đi thực tập năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách sinh viên CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT CƠ KHÍ đi thực tập năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách sinh viên CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT CƠ KHÍ đi thực tập năm 2024 
Năm 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.09 

Quyết định cử GV hướng dẫn thực tập năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định cử GV hướng dẫn thực tập năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quyết định cử GV hướng dẫn thực tập năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định cử GV hướng dẫn thực tập năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định cử GV hướng dẫn thực tập năm 2024 Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.10 

Báo cáo thực tập của sinh viên 2021-2022 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo thực tập của sinh viên 2022-2023 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo thực tập của sinh viên 2023-2024 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.11 

Hội nghị NCKH sinh viên của khoa 2019-

2024: 

- Khởi nghiệp năm 2021 

- Khởi nghiệp năm 2022 

- Khởi nghiệp năm 2023 

2021 - 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.12 Hội thảo NCKH của Khoa năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.13 

1. Đề cương chi tiết các học phần năm 2018 
Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 12/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Đề cương chi tiết các học phần năm 2020 
Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/06/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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3. Đề cương chi tiết các học phần năm 2022 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/03/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

phiên bản năm 2018 

Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 12/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

phiên bản năm 2020 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/06/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

phiên bản năm 2022 

Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/03/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.14 

KH chỉnh sửa, bổ sung CTĐT đại học năm 

2018 
Ngày 12/04/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

KH chỉnh sửa, bổ sung CTĐT đại học năm 

2020 
Ngày 12/03/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

KH hiệu chỉnh và triển khai CTĐT đại học của 

Trường ĐHSPKT Vinh theo hướng tiếp cận 

CDIO năm 2021 

Ngày 08/10/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.15 

1. Biên bản tổng hợp ý kiến của giảng viên về 

điều chỉnh CTĐT ngành CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT CƠ KHÍ năm 2018 

Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Báo cáo về việc lấy ý kiến doanh nghiệp về 

CTĐT đại học năm 2018 
Năm 2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Biên bản tổng hợp ý kiến của giảng viên về 

điều chỉnh CTĐT ngành CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT CƠ KHÍ năm 2020 

Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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4. Biên bản tổng hợp ý kiến của giảng viên về 

điều chỉnh CTĐT ngành CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT CƠ KHÍ năm 2022 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.16 

Quy định kiểm tra, thi kết thúc học phần trình 

độ đại học, cao đẳng chính quy 2021- 2022 

Số 649/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định kiểm tra, thi kết thúc học phần trình 

độ đại học, cao đẳng chính quy 2023 - 2024 

Số 295/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 10/04/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.17 

Biên bản họp khoa về quy định thi 2019 Ngày 12/08/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản họp khoa phổ biến quy định về Đào 

tạo, NCKH và PVCĐ 
Ngày 10/03/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.18 

Biên bản nghiệm thu đề cương chi tiết các học 

phần (Phản biện mẫu 4) năm 2018 
Năm 2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản nghiệm thu đề cương chi tiết các học 

phần (Phản biện mẫu 4) năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản nghiệm thu đề cương chi tiết các học 

phần (Phản biện mẫu 4) năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.19 Các biểu mẫu đánh giá năng lực chuẩn đầu ra Giai đoạn 2018-2023 
Trường ĐHSPK 

Vinh 
 

H4.04.02.20 

Hồ sơ khoá luận tốt nghiệp (ĐATN K10) Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hồ sơ khoá luận tốt nghiệp (ĐATN K11) Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Hồ sơ khoá luận tốt nghiệp (ĐATN K12) Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hồ sơ khoá luận tốt nghiệp (ĐATN K13) Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hồ sơ khoá luận tốt nghiệp (Đồ án tốt nghiệp 

và Tiểu luận tốt nghiệp K14) 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.21 

Hướng dẫn thực hiện quy chế 43 đào tạo đại 

học, cao đẳng chính quy theo tín chỉ  

147/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

6/9/2010 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định hướng dẫn thực hiện quy chế 43 

đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo tín 

chỉ 

Số 147/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 06/09/2010 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định điều chỉnh hướng dẫn thực hiện 

đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo tín 

chỉ theo quyết định số 147/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 06/09/2010 

Số 214/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 14/11/2012 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế  đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính 

quy theo tín chỉ 

Số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT 

ngày 15/8/2007 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.22 

Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, sinh viên 

về hoạt động giảng dạy, học tập nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng năm 2019 

Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, sinh viên 

về hoạt động giảng dạy, học tập nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng năm 2020 

Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, sinh viên 

về hoạt động giảng dạy, học tập nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng năm 2021 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, sinh viên 

về các hoạt động nhà trường năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, sinh viên 

về các hoạt động nhà trường năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, sinh viên 

về các hoạt động nhà trường năm 2024 
Năm 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.23 

Báo cáo kết quả khảo sát của giảng viên và sinh 

viên về hoạt động giảng dạy năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát của giảng viên và sinh 

viên về hoạt động giảng dạy năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát của giảng viên và sinh 

viên về hoạt động giảng dạy năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát của giảng viên và sinh 

viên về hoạt động giảng dạy năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát của giảng viên và sinh 

viên về hoạt động giảng dạy năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát của giảng viên và sinh 

viên về hoạt động giảng dạy năm 2024 
Năm 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.24 
Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, sinh viên 

về hoạt động kiểm tra đánh giá năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, sinh viên 

về hoạt động kiểm tra đánh giá năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, sinh viên 

về hoạt động kiểm tra đánh giá năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, sinh viên 

về hoạt động kiểm tra đánh giá năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, sinh viên 

về hoạt động kiểm tra đánh giá năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, sinh viên 

về hoạt động kiểm tra đánh giá năm 2024 
Năm 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.25 

Kế hoạch, phiếu, báo cáo khảo sát doanh 

nghiệp, nhà tuyển dụng năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch, phiếu, báo cáo khảo sát doanh 

nghiệp, nhà tuyển dụng năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch, phiếu, báo cáo khảo sát doanh 

nghiệp, nhà tuyển dụng năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch, phiếu, báo cáo khảo sát doanh 

nghiệp, nhà tuyển dụng năm 2024 
Năm 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.02.26 
Phần mềm quản lý lớp học và giảng dạy trực 

tuyến MSTEAM 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPK 

Vinh 
 

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học 
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H4.04.03.01 

1. Đề cương chi tiết các học phần năm 2018 
Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 12/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Đề cương chi tiết các học phần năm 2020 
Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/06/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Đề cương chi tiết các học phần năm 2022 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/03/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.03.02 

Phan mem QLĐT Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPK 

Vinh 
 

Phan mem trang dang ky hoc cua SV Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPK 

Vinh 
 

Trang kiem tra hoan thanh chuong trinh hoc Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPK 

Vinh 
 

Trang tra cuu diem cua SV Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPK 

Vinh 
 

H4.04.03.03 

Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan năm 2018 

Số 554/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 09/08/2018 

Trường ĐHSPK 

Vinh 
 

Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan năm 2019 

Số 649/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/11/2019 

Trường ĐHSPK 

Vinh 
 

Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan năm 2020 

Số 340/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/05/2020 

Trường ĐHSPK 

Vinh 
 

Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan năm 2021 

Số 468/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/09/2021 

Trường ĐHSPK 

Vinh 
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Phụ lục sổ tay Đảm bảo chất lượng năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPK 

Vinh 
 

H4.04.03.04 

Quy định kiểm tra, thi kết thúc học phần trình 

độ đại học, cao đẳng chính quy 2021- 2022 

Số 649/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPK 

Vinh 
 

Quy định kiểm tra, thi kết thúc học phần trình 

độ đại học, cao đẳng chính quy 2023 - 2024 

Số 295/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 10/04/2023 

Trường ĐHSPK 

Vinh 
 

H4.04.03.05 

Chương trình dạy học 2018 
Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 12/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chương trình dạy học 2020 
Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/06/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chương trình dạy học 2022 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/03/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.03.06 

Sổ tay giảng viên lưu hành nộ bộ năm 2019 Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Sổ tay giảng viên lưu hành nộ bộ năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Sổ tay giảng viên lưu hành nộ bộ năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Sổ tay giảng viên lưu hành nộ bộ năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Sổ tay giảng viên lưu hành nộ bộ năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Sổ tay giảng viên lưu hành nộ bộ năm 2024 Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.03.07 

Biên bản nghiệm thu đề cương chi tiết các học 

phần (Phản biện mẫu 4) năm 2018 
Năm 2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản nghiệm thu đề cương chi tiết các học 

phần (Phản biện mẫu 4) năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản nghiệm thu đề cương chi tiết các học 

phần (Phản biện mẫu 4) năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.03.08 

Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm 2019 

Số 728/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 13/12/2017 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm 2020 

Số 728/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 13/12/2017 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm 2021 

Số 259/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/05/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm 2022 

Số 125/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 08/02/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm 2023 

Số 182/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 06/03/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên năm 2024 

Số 182/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 06/03/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.03.09 Thông báo đăng kí đề tài SV NCKH năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Thông báo đăng kí đề tài SV NCKH năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đăng kí đề tài SV NCKH năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đăng kí đề tài SV NCKH năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đăng kí đề tài SV NCKH năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đăng kí đề tài SV NCKH năm 2024 Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.03.10 

Thông báo về việc triển khai thực hiện đề tài 

Sinh viên NKCH năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo về việc triển khai thực hiện đề tài 

Sinh viên NKCH năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo về việc triển khai thực hiện đề tài 

Sinh viên NKCH năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo về việc triển khai thực hiện đề tài 

Sinh viên NKCH năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo về việc triển khai thực hiện đề tài 

Sinh viên NKCH năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo về việc triển khai thực hiện đề tài 

Sinh viên NKCH năm 2024 
Năm 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H4.04.03.11 

Thông báo báo cáo tiến độ đề tài SV NCKH 

năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo báo cáo tiến độ đề tài SV NCKH 

năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo báo cáo tiến độ đề tài SV NCKH 

năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo báo cáo tiến độ đề tài SV NCKH 

năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo báo cáo tiến độ đề tài SV NCKH 

năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo báo cáo tiến độ đề tài SV NCKH 

năm 2024 
Năm 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.03.12 

Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tổ chức hội nghị (hội thảo) khoa học Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.03.13 Hình ảnh hệ thống học tập trực tuyến  Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.03.14 

Danh sách SV tham gia NCKH năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách SV tham gia NCKH năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Danh sách SV tham gia NCKH năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách SV tham gia NCKH năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách SV tham gia NCKH năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách SV tham gia NCKH năm 2024 Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.03.15 

Giấy khen sinh viên đạt giải NCKH năm 2018 Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Giấy khen sinh viên đạt giải NCKH năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Giấy khen sinh viên đạt giải NCKH năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.03.16 

Kế hoạch đi thực tập của sinh viên năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đi thực tập của sinh viên năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đi thực tập của sinh viên năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đi thực tập của sinh viên năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Kế hoạch đi thực tập của sinh viên năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đi thực tập của sinh viên năm 2024 Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.03.17 

Quyết định cử GV hướng dẫn thực tập 2019-

2020 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định cử GV hướng dẫn thực tập 2020-

2021 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách sinh viên CNKTCK thực tập 2021 
Số 853/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 31/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách sinh viên CNKTCK thực tập 2022 
Số 532/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 22/08/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách sinh viên CNKTCK thực tập 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách sinh viên CNKTCK thực tập 2024 Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.03.18 

Quyết định cử GV hướng dẫn thực tập 2021 
Số 853/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 31/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định cử GV hướng dẫn thực tập 2022 
Số 518/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 22/08/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định cử GV hướng dẫn thực tập 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định cử GV hướng dẫn thực tập 2024 Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H4.04.03.19 

Báo cáo thực tập của sinh viên 2021-2022 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo thực tập của sinh viên 2022-2023 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo thực tập của sinh viên 2023-2024 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.03.20 Hình ảnh về không gian tự học Giai đoanh 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.03.21 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến sinh viên về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến sinh viên về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến sinh viên về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến sinh viên về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến sinh viên về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến sinh viên về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2024 
Năm 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.03.22 Quy định về khen thưởng NCKH SV năm 2019 Năm 2017 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quy định về khen thưởng NCKH SV năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về khen thưởng NCKH SV năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về khen thưởng NCKH SV năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về khen thưởng NCKH SV năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về khen thưởng NCKH SV năm 2024 Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.03.23 

Các chuyên đề, hội thảo khoa học, tham gia 

NCKH của Khoa CKĐL  năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Các chuyên đề, hội thảo khoa học, tham gia 

NCKH của Khoa CKĐL  năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Các chuyên đề, hội thảo khoa học, tham gia 

NCKH của Khoa CKĐL  năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Các chuyên đề, hội thảo khoa học, tham gia 

NCKH của Khoa CKĐL  năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Các chuyên đề, hội thảo khoa học, tham gia 

NCKH của Khoa CKĐL  năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H4.04.03.24 
Danh mục sách, tài liệu tham khảo của ngành 

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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TIÊU CHUẨN 5: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày / tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra 

 

H5.05.01.01 

Đề án tuyển sinh năm 2019 Ngày 11/7/2019 
Trường ĐH SPKT 

Vinh 
 

Đề án tuyển sinh năm 2020 
Số 411/ĐHSPKTV-ĐT, 

ngày 07/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề án tuyển sinh năm 2021 
Số 204/ĐHSPKTV-ĐT, 

ngày 08/04/20221 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề án tuyển sinh năm 2022 
Số 385/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 30/06/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề án tuyển sinh năm 2023 
Số 487/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 30/06/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.01.02 

2010_Huong dan thuc hien Quy che 43 - dao 

tao DH, CD chinh quy theo tin chi (Kèm thao 

QĐ 147) ngày  06.9.2010 

Ngày 06/9/2010 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2010_QĐ 147 Huong dan thuc hien Quy che 

43 - dao tao DH, CD chinh quy theo tin chi 

ngày 06.9.2010 

Ngày 06/9/2010 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Noi dung dieu chinh QC 43 
Số 214/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 14/11/2012 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quy chế đào tạo Cao đẳng  
Số 317/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/06/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế Đào tạo Đại học 
Số 318/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/6/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy che 43-2007 Đao tao DH, CD chinh quy 

theo tin chi (43-2007-QĐ-BGD_DT) 

Số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, 

ngày 15/82007 
Bộ GD&ĐT  

Thông tư 57-2012 Sửa đổi, bổ sung quy chế 

đào tại ĐH và CĐ hệ chính quy 

Số 57/2012/TT-BGDĐT, 

ngày 27/12/2012 
Bộ GD&ĐT  

H5.05.01.03 

Quy trình Tổ chức thi Kết thúc học phần 
QT.01.KTCL, ngày 

9/7/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định thi KTHP năm 2021 
Số 649/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.01.04 Quy định về đồ án, khoá luận tốt nghiệp 
Số 552/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 26/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.01.05 

Tổ chức đánh giá CĐR TA 
Số 298/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 24/5/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy trình Tổ chức học và thi đạt CĐR Tiếng 

Anh 

Số 322/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 24/4/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.01.06  http: tuyensinh.vuted.edu.vn  
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.01.07 
Kế hoạch đào tạo giai đoạn 2019-2024 

(Biểu đồ đào tạo) 
2019-2024   
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H5.05.01.08 
Kế hoạch giảng dạy của Giảng viên giai 

đoạn 2019-2024 
2019-2024   

H5.05.01.09 Chương trình chi tiết 

Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/08/2020; Số 

141/QĐ-ĐHSPKTV, ngày  

15/3/2022 

  

H5.05.01.10 

Hướng dẫn thực hiện Quy chế 43 - đào tạo 

ĐH, CĐ chính quy theo tin chi  

Số 147/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 06/9/2010 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Nội dung điều chỉnh Quy chế 43 
Số 214/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 14/11/2012 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế đào tạo Cao đẳng  
Số 317/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/06/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế Đào tạo Đại học 
Số 318/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/6/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy che 43-2007 Đao tao DH, CD chinh quy 

theo tin chi (43-2007-QĐ-BGD_DT) 

Số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, 

ngày 15/82007 
Bộ GD&ĐT  

Thông tư 57-2012 Sửa đổi, bổ sung quy chế 

đào tại ĐH và CĐ hệ chính quy 

Số 57/2012/TT-BGDĐT, 

ngày 27/12/2012 
Bộ GD&ĐT  

H5.05.01.11 
Quy chế Công tác sinh viên Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật Vinh 

Số 620/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 17/9/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.01.12 

Biểu mẫu đề thi, đáp án thi tự luận (Trang 23,24) 
Số 649/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Mục 2, điều 4, các hình thức, phương pháp 

đánh giá (thi) 

Số 649/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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QĐ tổ chức đánh giá CĐR TA 
Số 298/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 24/5/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

QT tổ chức thi 
QT.01.KTCL, ngày 

09/07/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định thi kiem tra 2020_ban chinh thuc 
Số 170/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/4/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định làm đề và in sao đề thi (Điều 7) 
Số 649/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định thi KTHP 2021 
Số 649/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định NHCH 2021 
Số 417/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 24/9/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.01.13 

    

BC KS SV về hoạt động kiểm tra, đánh giá 
Số 399/BC-ĐHSPKTV 

ngày 20/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 5.2.  Các quy định về đánh giá kết quả học tập của NH (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản 

hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới NH. 

H5.05.02.01 

Hướng dẫn thực hiện Quy chế 43 - đào tạo 

ĐH, CĐ chính quy theo tin chi (Kèm theo QĐ 

147) ngày  06/9/2010 

Số 147/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 06/9/2010 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Nội dung điều chỉnh Quy chế 43 
Số 214/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 14/11/2012 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quy chế đào tạo Cao đẳng  
Số 317/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/06/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế Đào tạo Đại học 
Số 318/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/6/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy che 43-2007 Đao tao DH, CD chinh quy 

theo tin chi (43-2007-QĐ-BGD_DT) 

Số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, 

ngày 15/82007 
Bộ GD&ĐT  

Thông tư 57-2012 Sửa đổi, bổ sung quy chế 

đào tại ĐH và CĐ hệ chính quy 

Số 57/2012/TT-BGDĐT, 

ngày 27/12/2012 
Bộ GD&ĐT  

  

H5.05.02.02 

Quy trình Tổ chức thi Kết thúc học phần 
QT.01.KTCL, ngày 

9/7/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định thi KTHP năm 2021 
Số 649/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.02.03 

Chương trình chi tiết năm 2018 
Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chương trình chi tiết năm 2020 
Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/08/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chương trình chi tiết năm 2022 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.02.04 

Trang tra cứu điểm của sinh viên Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Trang cá nhân của SV có các thông tin về 

chương trình, đăng ký học, tra cứu điểm... 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.02.05 Website phòng KT & ĐBCL Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H5.05.02.06 

Trang tra cứu điểm của sinh viên Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Trang cá nhân của SV có các thông tin về 

chương trình, đăng ký học, tra cứu điểm... 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.02.07 

 

Chương trình chi tiết năm 2018 
Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chương trình chi tiết năm 2020 
Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/08/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chương trình chi tiết năm 2022 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.02.08 
Quy định tổ chức thực hiện và đánh giá 

ĐA_LV_TLTN đối với sinh viên đại học 

Số 525/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 26/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.02.09 

1. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2019-2020  

Số 342/KH-ĐHSPKTV 

ngày 05/07/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2020-2021 

Số 721/KH-ĐHSPKTV 

ngày 25/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2021-2022 

Số 460/KH-ĐHSPKTV 

ngày 11/08/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân  năm học 2022-2023 

Số 634/KH-ĐHSPKTV 

ngày 05/09/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân  năm học 2023-2024 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quy chế Công tác sinh viên Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật Vinh 

Số 620/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 17/9/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy trình xếp loại rèn luyện SV 
QT.04.CTSV ngày 

9/7/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tổ chức đánh giá CĐR TA 
Số 298/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 24/5/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định tổ chức học, xét công nhận kết quả 

và tổ chức thi công nhận kết quả CDR tiếng Anh 

Số 323/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 24/4/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.02.10 

Website phòng KT & ĐBCL Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Trang tra cứu điểm của sinh viên Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Trang cá nhân của SV có các thông tin về 

chương trình, đăng ký học, tra cứu điểm... 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Trang thong tin cua Truong, Khoa CKĐL  co 

dang tai ve CTDT ky su nganh CNKTCK 

http://vuted.edu.vn; 

https://khoaCNKTCK.edu.

vn/ 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 5.3.  Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng. 

H5.05.03.01 

Chương trình chi tiết năm 2018 
Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chương trình chi tiết năm 2020 
Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/08/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Chương trình chi tiết năm 2022 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.03.02 

Chương trình chi tiết năm 2018 
Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chương trình chi tiết năm 2020 
Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/08/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chương trình chi tiết năm 2022 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày  15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.03.03 

Quy định kiểm tra, thi kết thúc học phần trình 

độ đại học, cao đẳng chính quy 2021- 2022 

Số 649/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định kiểm tra, thi kết thúc học phần trình 

độ đại học, cao đẳng chính quy 2023 - 2024 

Số 295/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 10/04/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

 Quy trình Tổ chức thi Kết thúc học phần 
QT.01.KTCL, ngày 

9/7/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.03.04 

Quy định tổ chức thi, kiểm tra kết thúc học phần 
Số 649/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Mẫu đề thi trắc nghiệm (Trang 23) 
Số 649/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biểu mẫu đề thi tự luận (Trang 24) 
Số 649/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.03.05 Quy trình Xây dựng Ngân hàng câu hỏi 
QT.02.KTCL, ngày 

9/7/2021  

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quy định xây dựng, quản lý NHCH 
Số 467/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 24/9/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

MA TRAN NHCH 
HK2_2021_2022, 

HK1_2022_2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.03.06 

Quy trình Xây dựng Ngân hàng câu hỏi 
QT.02.KTCL, ngày 

9/7/2021  

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định xây dựng, quản lý NHCH 
Số 467/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 24/9/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.03.07 Phân công CBCT (2019-2024) Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.03.08 Hình ảnh phòng chấm thi  Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.03.09 Website công khai Đáp án Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.03.10 Bài thi sau khi chấm Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.03.11 

Phần mềm QLĐT Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phần mềm trang đăng ký học của SV Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Trang kiểm tra hoàn thành chương trình học Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Trang tra cứu điềm của SV Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.03.12 

Quy định tổ chức thi, kiểm tra kết thúc học phần 
Số 649/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Mẫu đơn phúc khảo (trang 37) 
Số 649/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Website công khai Mẫu đơn phúc khảo  Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.03.13 

Ảnh Website kết quả phúc khảo Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kết quả phúc khảo 5 năm (2019-2024) Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.03.14 

BAO CAO KS SV về KTĐG HK1 22-23 
Số 30/BC-ĐHSPKTV ngày 

31/1/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Khảo sát về kiểm tra đánh giá 2023 
Số 317/BC-ĐHSPKTV 

ngày 26/5/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

BC KS SV về KT-DG 22-23 
Số 399/BC-ĐHSPKTV 

ngày 20/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập. 

H5.05.04.01 Quy chế đào tạo Cao đẳng 2021 
Số 317/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/06/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quy chế đào tạo Đại học 2021  
Số 318/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/6/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định công nhận chuyển đổi điểm 2021  
Số 320/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/6/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hướng dẫn thực hiện Quy chế 43 đào tạo ĐH, 

CĐ chinh quy theo tin chi  

Số 147/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 06/9/2010 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Huong dan thuc hien Quy che 43 - dao tao DH, 

CD chinh quy theo tin chi  

Số 147/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 06/9/2010 
Bộ GD&ĐT  

Noi dung dieu chinh QC 43  
Số 214/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 14/11/2012 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế đào tạo Cao đẳng  
Số 317/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/06/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế Đào tạo Đại học 
Số 318/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/6/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định tổ chức thực hiện và đánh giá 
Số 522/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/6/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng theo hệ 

thống tín chỉ của Trường ĐHSPKT Vinh 2022 

Số 550/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/6/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.04.02 Quy định thi KTHP  
Số 649/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.04.03 Phần mềm Quản lý đào tạo Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Trang kiểm tra hoàn thành chương trình hoc Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Trang tra cứu điểm của sinh viên Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.04.04 

1. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2019-2020  

Số 342/KH-ĐHSPKTV 

ngày 05/07/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2020-2021 

Số 721/KH-ĐHSPKTV 

ngày 25/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2021-2022 

Số 460/KH-ĐHSPKTV 

ngày 11/08/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân  năm học 2022-2023 

Số 634/KH-ĐHSPKTV 

ngày 05/09/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.04.05 Website công khai Quy định thi  Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.04.06 
Quy định tổ chức thực hiện và đánh giá 

ĐA_LV_TLTN đối với SVĐH 2022 

Số 552/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 26/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.04.07 

Trang cá nhân của SV có các thông tin về 

chương trình, đăng ký học, tra cứu điểm... 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phần mềm Quản lý đào tao (trang 37) Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Trang kiểm tra hoàn thành chương trình hoc Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Trang tra cứu điểm của sinh viên Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.04.08 

Quy định tổ chức thi, kiểm tra kết thúc học phần 
Số 649/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Mẫu đơn phúc khảo (trang 37) 
Số 649/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.04.09 
Kết quả xử lý học vụ tu (2018-2019) den 

(2022-2023) 

Số 586/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 2/10/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.04.10 Danh sách liên hệ Phụ huynh Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.04.11 
Kế hoạch Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo 

trường với SV hàng năm 2019-2024 
Ngày 18/1/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.04.12 

BAO CAO KS SV về KTĐG HK1 22-23 
Số 30/BC-ĐHSPKTV ngày 

31/1/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

BC KS SV ve KT-DG 22-23 
Số 399/BC-ĐHSPKTV 

ngày 20/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Khảo sát về kiểm tra đánh giá 2023 
Số 317/BC-ĐHSPKTV 

ngày 26/5/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.04.13 

Điều 36 - Quy chế làm việc năm 2018 
Số 268/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 29/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Điều 48 - Quy chế làm việc năm  2020 
Số 291/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 16/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Điều 53 - Quy chế TCCB và làm việc năm 2021 
Số 139/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 26/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 



- 101 - 
 

 

Điều 53 - Quy chế TCCB và làm việc năm 2022 
Số 452/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 1/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế Công tác sinh viên (có quy đinh nhiệm 

vụ QLSV tại khoản b,mục 7, Chương XI) 

Số 620/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 17/9/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập. 

H5.05.05.01 

1. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2019-2020  

Số 342/KH-ĐHSPKTV 

ngày 05/07/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2020-2021 

Số 721/KH-ĐHSPKTV 

ngày 25/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2021-2022 

Số 460/KH-ĐHSPKTV 

ngày 11/08/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân  năm học 2022-2023 

Số 634/KH-ĐHSPKTV 

ngày 05/09/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.05.02 Quy định thi KTHP  
Số  649/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.05.03 

Quy trình Tổ chức thi Kết thúc học phần 
QT.01.KTCL, ngày 

9/7/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định kiểm tra, thi kết thúc học phần trình 

độ đại học, cao đẳng chính quy 2021-2022 

Số 649/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định kiểm tra, thi kết thúc học phần trình 

độ đại học, cao đẳng chính quy 2023-2024 

Số 295/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 10/04/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.05.04 Phụ lục 19 - Quy định thi KTHP  
Số  649/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H5.05.05.05 Phụ lục 16 - Quy định thi KTHP  
Số  649/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.05.06 Website công bố Kết quả phúc khảo  Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H5.05.05.07 

BAO CAO KS SV về KTĐG HK1 2022-2023 
Số 30/BC-ĐHSPKTV ngày 

31/1/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Khảo sát về kiểm tra đánh giá 2023 
Số 317/BC-ĐHSPKTV 

ngày 26/5/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

BC KS SV về KT-ĐG 2022-2023 
Số 399/BC-ĐHSPKTV 

ngày 20/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

  



- 103 - 
 

 

TIÊU CHUẨN 6. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU VIÊN 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành  Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ GV, NCV (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ 

hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

H6.06.01.01 

 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Năm 2015 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Đề án chiến lược phát triển Trường Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H6.06.01.02 

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 2015-

2020, định hướng đến 2030 
Năm 2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Đề án chiến lược phát triển Trường giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Tháng 

11.2022) 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H6.06.01.03 

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 2015-

2020, định hướng đến 2030 
Năm 2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề án chiến lược phát triển Trường giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Tháng 

11.2022) 

Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

H6.06.01.04 
Nghị quyết 14-NQ.ĐU về tổ chức bộ máy và 

công tác nhân sự Trường ĐHSPKT Vinh. 

Số 14 - NQ/ĐU, ngày 

20/10/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H6.06.01.05 
Đề án vị trí việc làm làm Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh năm 2015 

Số 220/TTr-ĐHSPKTV 

ngày 27/11/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.01.06 

Đề án vị trí việc làm làm Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh năm 2015 

Số 220/TTr-ĐHSPKTV 

ngày 27/11/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bản mô tả vị trí việc làm giai đoạn 2018-2023 
Số 220/TTr-ĐHSPKTV 

ngày 27/11/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.01.07 
Bản phân tích, dự báo nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng GV, NV 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.01.08 
Thống kê kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ 

hàng năm giai đoạn 2018-2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.01.09 
Thống kê kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ 

hàng năm giai đoạn 2018-2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.01.10 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2019 Ngày 11/9/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển dụng Lao đồng hợp đồng 2020 
Số 711/KH-QĐHSPKTV, 

ngày 23/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển dụng Lao đồng hợp đồng 2021 Ngày 26/7/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển dụng Lao đồng hợp đồng 2022 
Số 286/KH-QĐHSPKTV, 

ngày 25/5/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển dụng Lao đồng hợp đồng 2023 
Số 150/KH-QĐHSPKTV, 

ngày 15/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H6.06.01.11 

TB tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2019 Ngày 29/7/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 
Số 535/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 31/8/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021 
Số 421/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 30/7/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022 
Số 292/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 30/5/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 
Số 151/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 15/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.01.12 

Đội ngũ nhân lực năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đội ngũ nhân lực năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đội ngũ nhân lực năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đội ngũ nhân lực năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đội ngũ nhân lực năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.01.13 
Dánh sách giáo viên cơ hữu Khoa CKĐL  

2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Dánh sách giáo viên cơ hữu Khoa CKĐL  

2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Dánh sách giáo viên cơ hữu Khoa CKĐL  

2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Dánh sách giáo viên cơ hữu Khoa CKĐL  

2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Dánh sách giáo viên cơ hữu Khoa CKĐL  

2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.01.14 Tỷ lệ sinh viên/giáo viên Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.01.15 Số lượng giáo viên theo từng năm Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV, NCV được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng 

hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

H6.06.02.01 Quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh 
Số 03/2022/TT-BGDĐT, 

ngày 18/1/2022 
Bộ GD&ĐT  

H6.06.02.02 Đội ngũ nhân lực  Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H6.06.02.03 Dánh sách giáo viên cơ hữu Khoa CKĐL  
Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H6.06.02.04 Tỷ lệ sinh viên/giáo viên 
Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H6.06.02.05 Số lượng giáo viên theo từng năm Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H6.06.02.06 

Quy định chế độ làm việc GV năm 2019 
Số 67/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 26/2/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định chế độ làm việc GV năm 220 
Số 45/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 27/2/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định chế độ làm việc GV năm 2021 
Số 88/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 8/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định chế độ làm việc GV năm 2022 
Số 94/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/2/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định chế độ làm việc GV năm 2023 
Số 81/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 6/2/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.02.07 

Quy định về quản lý hoạt động KHCN 2019 
Số 728/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 13/12/2017 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về quản lý hoạt động KHCN 2020 
Số 728/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 13/12/2017 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về quản lý hoạt động KHCN 2021 
Số 259/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 11/5/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về quản lý hoạt động KHCN 2022 
Số 125/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 8/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về quản lý hoạt động KHCN 2023 
Số 182/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 6/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H6.06.02.08 

Kế hoạch công tác năm 2019 Ngày 28/01/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác năm 2020 Ngày 25/02/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác năm 2021 Ngày 01/03/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác năm 2022 Ngày 05/01/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác năm 2023 Ngày 16/01/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.02.09 

Kế hoạch Nghiên cứu khoa học năm 2019 Ngày 02/01/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch Nghiên cứu khoa học năm 2020 Ngày 02/01/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch Nghiên cứu khoa học năm 2021 Ngày 02/01/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch Nghiên cứu khoa học năm 2022 Ngày 02/01/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch Nghiên cứu khoa học năm 2023 Ngày 10/01/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.02.10 Tổng hợp công trình NCKH toàn trường 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Tổng hợp công trình NCKH toàn trường 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tổng hợp công trình NCKH toàn trường 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tổng hợp công trình NCKH toàn trường 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tổng hợp công trình NCKH toàn trường 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.02.11 

Danh sách tổng hợp các công bố khoa học của 

Khoa CKĐL  năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách tổng hợp các công bố khoa học của 

Khoa CKĐL  năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách tổng hợp các công bố khoa học của 

Khoa CKĐL  năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách tổng hợp các công bố khoa học của 

Khoa CKĐL  năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách tổng hợp các công bố khoa học của 

Khoa CKĐL  năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.02.12 

    

Phân công giảng dạy năm học 2019-2020 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phân công giảng dạy năm học 2021-2022 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Phân công giảng dạy năm học 2022-2023 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phân công giảng dạy năm học 2023-2024 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.02.13 

    

Bảng thống kê giờ vượt định mức giảng dạy 

của GV năm học 2019-2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bảng thống kê giờ vượt định mức giảng dạy 

của GV năm học 2020-2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bảng thống kê giờ vượt định mức giảng dạy 

của GV năm học 2021-2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bảng thống kê giờ vượt định mức giảng dạy 

của GV năm học 2022-2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.02.14 

Tổng hợp NCKH Khoa CKĐL  năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tổng hợp NCKH Khoa CKĐL  năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tổng hợp NCKH Khoa CKĐL  năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tổng hợp NCKH Khoa CKĐL  năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tổng hợp NCKH Khoa CKĐL  năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H6.06.02.15 

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng 2019 

Số 06/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày15/1/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng 2020 

Số 28/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày27/1/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng 2021 

Số 826/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 31/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng 2022 

Số 826/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 31/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng 2023 

Năm 2023, bs ngày tháng 

ban hành QĐ 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, NCV (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển 

được xác định và phổ biến công khai. 

H6.06.03.01 

Quyết định số 333_ĐHSPKTV Ban hành quy 

trình làm việc 2021 

Số 333/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 9/7/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2018-2019-2020 - Quy trình tuyển dụng 

viên chức (ban hành năm 2014) 

QT.01.TCCB, ngày 

1/10/2014 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.03.02 
Đề án vị trí việc làm làm Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh năm 2015 

Số 220/TTr-ĐHSPKTV 

ngày 27/11/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

Cập nhật ĐA 

VTVL mới 

H6.06.03.03 

Bản mô tả vị trí việc làm Giai đoạn 2019-2024 Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề án vị trí việc làm làm Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh năm 2015 

Số 220/TTr-ĐHSPKTV 

ngày 27/11/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

Cập nhật ĐA 

VTVL mới 
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H6.06.03.04 

Bộ tiêu chí đánh giá năng lực của GV và cán 

bộ hỗ trợ phục vụ (ban hành năm 2018) 

Số 330/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 17/6/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bộ tiêu chí đánh giá năng lực của GV và cán 

bộ hỗ trợ phục vụ (ban hành năm 2020) 

Số 684/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 23/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.03.05 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2019 Ngày 11/9/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển dụng Lao đồng hợp đồng 2020 
Số 711/KH-QĐHSPKTV, 

ngày 23/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển dụng Lao đồng hợp đồng 2021 Ngày 26/7/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển dụng Lao đồng hợp đồng 2022 
Số 286/KH-QĐHSPKTV, 

ngày 25/5/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển dụng Lao đồng hợp đồng 2023 
Số 150/KH-QĐHSPKTV, 

ngày 15/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.03.06 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2019 Ngày 11/9/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển dụng Lao đồng hợp đồng 2020 
Số 711/KH-QĐHSPKTV, 

ngày 23/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển dụng Lao đồng hợp đồng 2021 Ngày 26/7/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển dụng Lao đồng hợp đồng 2022 
Số 286/KH-QĐHSPKTV, 

ngày 25/5/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Kế hoạch tuyển dụng Lao đồng hợp đồng 2023 
Số 150/KH-QĐHSPKTV, 

ngày 15/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.03.07 

Năm 2018 (dùng cho cả năm 2019) - Quy chế 

TCCB vầ làm việc Trường ĐHSPKT Vinh 

Số 291/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 16/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2020 - Quy chế TCCB và chế độ nội bộ 

Trường ĐHSPKT Vinh 

Số 268/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 29/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2021 - Quy chế TCCB và làm việc 
Số 139/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 26/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2022 - Quy chế TCCB vầ làm việc 

Trường ĐHSPKT Vinh  

Số 452/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 1/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2022 - Quy chế TCCB vầ làm việc 

Trường ĐHSPKT Vinh  

Số 452/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 1/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.03.08 

Năm 2018 (dùng cho cả năm 2019) - Quy chế 

TCCB vầ làm việc Trường ĐHSPKT Vinh 

Số 291/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 16/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2020 - Quy chế TCCB và chế độ nội bộ 

Trường ĐHSPKT Vinh 

Số 268/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 29/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2021 - Quy chế TCCB và làm việc 
Số 139/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 26/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2022 - Quy chế Tổ chức cán bộ 
Số 452/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 1/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2023 - Quy chế Tổ chức cán bộ Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H6.06.03.09 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 
Số 168/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 20/3/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 
Số 53/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 28/2/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 
Số 87/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 8/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 
Số 49/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 9/2/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 
Số 728/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 07/09/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.03.10 DS VC bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 2019-2024 Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.03.11 Quyết định bổ nhiêm Giai đoạn 2019-2024  Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.03.12 
Danh sách giáo viên được bổ nhiệm Chức danh 

nghề nghiệp giai đoạn 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.03.13 
Quyết định bổ nhiệm Chức danh nghề nghiệp 

giai đoạn 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.03.14 

Thông báo tuyển dụng trên Website của trường 

năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển dụng trên Website của trường 

năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Thông báo tuyển dụng trên Website của trường 

năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển dụng trên Website của trường 

năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.03.15 

Email thông báo tuyển dụng gửi các đơn vị 

trong toàn trường năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Email thông báo tuyển dụng gửi các đơn vị 

trong toàn trường năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Email thông báo tuyển dụng gửi các đơn vị 

trong toàn trường năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.03.16 

HĐ Báo Nghệ An năm 2020 
Số 281/BNA, ngày 

24/8/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

HĐ Tạp chí giáo dục năm 2023 Ngày 12/5/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

HĐ truyền hinh Nghệ An (năm 2021-2023) 

Số 59/HĐ.SXCT, ngày 

5/7/2023 

Số 38/HĐ.SXCT, ngày 

8/7/2022 

Số 34/HĐ.SXCT, ngày 

22/7/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ GV, NCV được xác định và được đánh giá. 

H6.06.04.01 Thông tư số 40.2020.TT.BGDĐT 
Số 40/2020/TT-BGDĐT 

ngày 31/3/2017  
Bộ GD&ĐT  
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H6.06.04.02 Thông tư 04.2022.TT-BDGĐT 04.3.2022 
Số 04/2022/TT-BGDĐT 

ngày 4/3/2022  
Bộ GD&ĐT  

H6.06.04.03 

Năm 2018,2019 - Bộ tiêu chí đánh giá năng 

lực của GV và cán bộ hỗ trợ phục vụ (ban hành 

năm 2018) 

 

Số 330/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 17/6/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2020,2021,2022,2023 - Bộ tiêu chí đánh 

giá năng lực của GV và cán bộ hỗ trợ phục vụ 

(ban hành năm 2020) 

Số 684/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 23/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.04.04 
Đề án vị trí việc làm làm Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh năm 2015 

Số 220/TTr-ĐHSPKTV 

ngày 27/11/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.04.05 

Bản mô tả vị trí việc làm Giai đoạn 2019-2024 Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề án vị trí việc làm làm Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh năm 2015 

Số 220/TTr-ĐHSPKTV 

ngày 27/11/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.04.06 

TB tuyển dụng viên chức Ngày 29/7/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB tuyển dụng lao động hợp đồng 
Số 535/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 31/8/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB tuyển dụng lao động hợp đồng 
Số 421/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 30/7/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB tuyển dụng lao động hợp đồng 
Số 292/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 30/5/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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TB tuyển dụng lao động hợp đồng 
Số 151/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 15/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.04.07 

Quy trình tuyển dụng viên chức (ban hành năm 

2021) 

QT.01.TCCB,  

ngày 9/7/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định 333_ĐHSPKTV Ban hành quy 

trình làm việc năm 2021 

Số 333/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 9/7/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.04.08 

Lý lịch Khoa học của giảng viên Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Văn bằng - Chứng chỉ của giảng viên Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.04.09 

Thông báo về việc đánh giá, xếp loại công chức, 

viên chức và lao động hợp đồng năm 2019 
Ngày 05/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo về việc đánh giá, xếp loại công chức, 

viên chức và lao động hợp đồng năm 2020 
Ngày 10/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo về việc đánh giá, xếp loại công chức, 

viên chức và lao động hợp đồng năm 2021 

Số 706/TB-ĐHSPKTV 

ngày 01/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo về việc đánh giá, xếp loại công chức, 

viên chức và lao động hợp đồng năm 2022 

Số 685/TB-ĐHSPKTV 

ngày 22/11/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đánh giá, xếp loại công chức, viên 

chức và lao động hợp đồng năm 2023 

Số 810/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 28/11/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.04.10 
TB hướng dẫn chấm điểm, bình xét thi đua 

năm 2019 

Số 605/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 31/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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TB hướng dẫn chấm điểm, bình xét thi đua 

năm 2020 

Số 764/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 10/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB hướng dẫn chấm điểm, bình xét thi đua 

năm 2021 

Số 703/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 30/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB hướng dẫn chấm điểm, bình xét thi đua 

năm 2022 

Số 682/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 22/11/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo hướng dẫn chấm điểm, bình xét thi 

đua năm 2023 

Số 849/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 13/12/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.04.11 

Kế hoạch tổ chức Hội giảng cấp khoa 2018 Ngày 10/10/2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tổ chức Hội giảng cấp khoa 2021 Ngày 10/11/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tổ chức Hội giảng cấp khoa 2023 Ngày 11/10/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.04.12 

Báo cáo Kết quả hội giảng cấp khoa năm 2018 Ngày 07/12/2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo Kết quả hội giảng cấp khoa năm 2021 Ngày 30/11/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo Kết quả hội giảng cấp khoa năm 2023 Ngày 22/12/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.04.13 Kế hoạch Tổ chức Hội giảng cấp trường 2018 Ngày 25/9/2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Kế hoạch Tổ chức Hội giảng cấp trường 2021 Ngày 08/7/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch Tổ chức Hội giảng cấp trường 2023 Ngày 04/10/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.04.14 

Quyết định tặng thường tập thể, cá nhân dạt 

giải trong hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2018 

Số 703/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày16/11/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định tặng thường tập thể, cá nhân dạt 

giải trong hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2021 

Số 740/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày14/2/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định tặng thường tập thể, cá nhân dạt 

giải trong hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2023 

Số 740/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày14/2/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.04.15 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên năm học 2019 - 2020 

Số 386/BC-KT&ĐBCL 

ngày 21/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên năm học 2020 - 2021 

Số 14/BC-KT&ĐBCL 

ngày 01/03/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên năm học 2021 - 2022 

Số 415/BC-ĐHSPKTV 

ngày 20/07/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên năm học 2022 - 2023 

Số 490/BC-ĐHSPKTV 

ngày 24/07/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

H6.06.04.16 
Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức và lao động hợp đồng 2019 

Số 06/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày15/1/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức và lao động hợp đồng 2020 

Số 28/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày27/1/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức và lao động hợp đồng năm 2021 

Số 826/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 31/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức và lao động hợp đồng năm 2022 

Số 952/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức và lao động hợp đồng năm 2023 

Số 53/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 24/01/2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.04.17 

Quyết định công nhận kết quả bình xét danh 

hiệu thi đua năm 2019 

Số 11/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 17/1/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định công nhận kết quả bình xét danh 

hiệu thi đua năm 2020 

Số 30/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 27/1/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định công nhận kết quả bình xét danh 

hiệu thi đua năm 2021 

Số 798/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 24/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định công nhận kết quả bình xét danh 

hiệu thi đua năm 2022 

Số 19/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 9/1/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định công nhận kết quả bình xét danh 

hiệu thi đua năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, NCV được xác định và có các hoạt động triển khai để 

đáp ứng nhu cầu đó. 

H6.06.05.01 Quy chế tài chính nội bộ năm 2019 
Số 168/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 20/3/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quy chế tài chính nội bộ năm 2020 
Số 53/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/2/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế tài chính nội bộ năm 2021 
Số 87/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 8/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế tài chính nội bộ năm 2022 
Số 49/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 9/2/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế tài chính nội bộ năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy trình Đào tạo, Bồi dưỡng viên chức 
QT.03.TCCB, ngày 

9/7/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng và thu hút 

nhân tài của Trường giai đoạn 2018-2023 
Ngày 19/5/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định 333_ĐHSPTV ban hành quy trình 

làm việc 2021 

Số 333/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 9/7/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.05.02 

  

Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường năm 2019 
Ngày 28/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường năm 2020 
Ngày 1/2/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường năm 2021 

Số 175-TB/ĐHSPKTV, 

ngày 26/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường năm 2022 

Số 01/TB-TCCB, ngày 

10/1/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường năm 2023 

Số 737/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 15/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.05.03 

2019_Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng hàng năm của Trường 
Ngày 28/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tờ trình Đăng ký bồi dưỡng chuyên môn năm 

2019 
Ngày 01/07/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường năm 2020 
Ngày 1/2/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tờ trình Đăng ký bồi dưỡng chuyên môn năm 

2020 
Ngày 15/04/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách đăng ký Học tiếng anh Nâng cao 

năm 2020 
Ngày 15/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường năm 2021 

Số 175-TB/ĐHSPKTV, 

ngày 26/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách đăng ký Học tiêang anh IELTS 6.0 Ngày 08/06/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường năm 2022 

Số 01/TB-TCCB, ngày 

10/1/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách đăng ký tham giá lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ chuyên môn làm công tác hỗ trợ, 

phục vụ năm 2022 

Ngày 14/01/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tờ trình Đăng ký bồi dưỡng chuyên môn 2022 Ngày 16/04/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường năm 2023 

Số 737/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 15/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đăng ký nhu cầu bổ sung nhân lực và nhu cầu 

đào tạo bồi dưỡng năm 2023 
Ngày 20/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách đăng kỹ lớp bồi dưỡng năm 2023 Ngày 20/09/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tờ trình Đăng ký bồi dưỡng chuyên môn 2023 Ngày 06/04/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.05.04 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên năm học 2019 - 2020 

Số 386/BC-KT&ĐBCL 

ngày 21/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên năm học 2020 - 2021 

Số 14/BC-KT&ĐBCL 

ngày 01/03/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên năm học 2021 - 2022 

Số 415/BC-ĐHSPKTV 

ngày 20/07/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên năm học 2022 - 2023 

Số 490/BC-ĐHSPKTV 

ngày 24/07/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

H6.06.05.05 

Năm 2019 - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát 

triển đội ngũ năm 2019 
31/1/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội 

ngũ năm 2020 
4/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội 

ngũ năm 2021 

Số 288/TB- ĐHSPKTV, 

ngày 14/5/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội 

ngũ năm 2022 

Số 91 TB ĐHSPKTV, ngày 

21/2/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội 

ngũ năm 2023 

Số 142/TB _HT, ngày 

10/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.05.06 
Quyết đinh cử giảng viên của Trường đi học 

Giai đoạn 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.05.07 

Quy định chế độ làm việc của giảng viên tại 

Trường ĐHSPKT Vinh năm 2019 

Số 67/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 26/2/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định chế độ làm việc của giảng viên tại 

Trường ĐHSPKT Vinh năm 2020 

Số 45/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 27/2/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định chế độ làm việc của giảng viên tại 

Trường ĐHSPKT Vinh năm 2021 

Số 88/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 8/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định chế độ làm việc của giảng viên tại 

Trường ĐHSPKT Vinh năm 2022 

Số 94/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/2/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định chế độ làm việc của giảng viên tại 

Trường ĐHSPKT Vinh năm 2023 

Số 81/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 6/2/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.05.08 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 
Số 168/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 20/3/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 
Số 53/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 28/2/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 
Số 87/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 8/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 
Số 49/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 9/2/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 
Số 728/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 07/09/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.05.09 
Thống kê các lớp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

viên chức do Nhà trường tổ chức từ 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.05.10 

DS viên chức tham gia bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ Giai đoạn 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

DS viên chức được cử đi gia đào tạo Giai đoạn 

2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.05.11 

DS viên chức tham gia bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ Giai đoạn 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

DS viên chức được cử đi gia đào tạo Giai đoạn 

2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.05.12 

Báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng công chức, 

viên chức năm 2019 

Số 599/ĐHSPKTV, ngày 

30/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng công chức, 

viên chức năm 2020 

Số 780/ĐHSPKTV, ngày 

15/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng công chức, 

viên chức năm 2021 

Số 798/ĐHSPKTV, ngày 

31/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng công chức, 

viên chức năm 2022 

Số 732/ĐHSPKTV, ngày 

14/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.05.13 
Thống kê kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ 

hàng năm Giai đoạn 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.05.14 

DS viên chức tham gia bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ Giai đoạn 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

DS viên chức được cử đi gia đào tạo Giai đoạn 

2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.05.15 

Quyết định cử GV đi học tập, bồi dưỡng Giai 

đoạn 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định tiếp nhận lại sau đào tạo bồi dưỡng 

Giai đoạn 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Văn bằng của GV được cử đi học Giai đoạn 

2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.05.16 

Quy định về chế độ báo cáo đối với GV được 

cử đi học tập giai đoạn 2018-2023 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Điều 10 - Quy chế làm việc năm 2018 
Số 268/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 29/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Điều 10 - Quy chế làm việc năm  2020 
Số 291/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 16/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Điều 11,12 - Quy chế TCCB và làm việc năm 

2021 

Số 139/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 26/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Điều 11,12 - Quy chế TCCB và làm việc năm 

2022 

Số 452/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 1/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.05.17 
Các báo cáo tiến độ học tập của GV được cử đi 

học tập Giai đoạn 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, NCV (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực 

và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

H6.06.06.01 

Kế hoạch công tác hàng năm của Khoa CKĐL  

giai đoạn năm 2019 
Ngày 02/01/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác hàng năm của Khoa CKĐL  

giai đoạn năm 2020 
Ngày 03/02/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác hàng năm của Khoa CKĐL  

giai đoạn năm 2021 
Ngày 30/01/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác hàng năm của Khoa CKĐL  

giai đoạn năm 2022 
Ngày 04/01/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác hàng năm của Khoa CKĐL  

giai đoạn năm 2023 
Ngày 22/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.06.02 

Lý lịch Khoa học giảng viên Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Văn bằng, chứng chỉ giảng viên Khoa CKĐL  Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.06.03 Phân công giảng dạy năm học 2018-2019 Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Phân công giảng dạy năm học 2019-2020 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phân công giảng dạy năm học 2020-2021 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phân công giảng dạy năm học 2021-2022 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phân công giảng dạy năm học 2022-2023 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phân công giảng dạy năm học 2023-2024 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.06.04 

Kế hoạch công tác cá nhân năm học 2018-2019 Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác cá nhân năm học 2019-2020 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác cá nhân năm học 2020-2021 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác cá nhân năm học 2021-2022 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác cá nhân năm học 2022-2023 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác cá nhân năm học 2023-2024 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H6.06.06.05 

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 

năm 2019 

Số 67/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 26/2/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc 

của giảng viên năm 2020 

Số 45/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 27/2/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 

năm 2022 

Số 94/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/2/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 

năm 2021 

Số 88/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 8/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 

năm 2023 

Số 81/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 6/2/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.06.06 

Quy định về quản lý hoạt động KHCN 2019 
Số 728/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 13/12/2017 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về quản lý hoạt động KHCN 2020 
Số 728/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 13/12/2017 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về quản lý hoạt động KHCN 2021 
Số 259/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 11/5/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về quản lý hoạt động KHCN 2022 
Số 125/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 8/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về quản lý hoạt động KHCN 2023 
Số 182/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 6/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.06.07 Quy chế Thi đua - Khen thưởng năm 2019 
Số 966/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 31/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quy chế Thi đua - Khen thưởng năm 2020 
Số 199/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 15/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế Thi đua - Khen thưởng năm 2021 
Số 131/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 22/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế Thi đua - Khen thưởng năm 2022 
Số 191/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 8/4/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế Thi đua - Khen thưởng năm 2023 
Số 120/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 22/2/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.06.08 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên năm học 2019 - 2020 

Số 386/BC-KT&ĐBCL 

ngày 21/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên năm học 2020 - 2021 

Số 14/BC-KT&ĐBCL 

ngày 01/03/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên năm học 2021 - 2022 

Số 415/BC-ĐHSPKTV 

ngày 20/07/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên năm học 2022 - 2023 

Số 490/BC-ĐHSPKTV 

ngày 24/07/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

H6.06.06.09 

Thông báo hướng dẫn chấm điểm, bình xét thi 

đua năm 2019 

Số 605/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 31/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo hướng dẫn chấm điểm, bình xét thi 

đua năm 2020 

Số 764/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 10/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Thông báo hướng dẫn chấm điểm, bình xét thi 

đua năm 2021 

Số 703/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 30/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo hướng dẫn chấm điểm, bình xét thi 

đua năm 2022 

Số 682/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 22/11/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo hướng dẫn chấm điểm, bình xét thi 

đua năm 2023 

Số 849/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 13/12/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.06.10 

Thông báo đánh giá, xếp loại công chức, viên 

chức và lao động hợp đồng năm 2019 
Ngày 5/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đánh giá, xếp loại công chức, viên 

chức và lao động hợp đồng năm 2020 
Ngày 10/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đánh giá, xếp loại công chức, viên 

chức và lao động hợp đồng năm 2021 

Số 706/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 1/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đánh giá, xếp loại công chức, viên 

chức và lao động hợp đồng năm 2022 

Số 685/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 22/11/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đánh giá, xếp loại công chức, viên 

chức và lao động hợp đồng năm 2023 

Số 810/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 28/11/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.06.11 

Thông báo kết quả họp Hội đồng TĐKT năm 2018 
Số 30/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 21/01/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết quả họp Hội đồng TĐKT năm 2019 
Số 31/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 16/01/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết quả họp Hội đồng TĐKT năm 2020 
Số 20/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 08/01/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Thông báo kết quả họp Hội đồng TĐKT năm 2021 
Số 775/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 21/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết quả họp Hội đồng TĐKT năm 2022 
Số 765/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 23/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết quả họp Hội đồng TĐKT năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.06.12 

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

và HĐLĐ năm 2019 
Ngày 08/01/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

và HĐLĐ năm 2020 
Ngày 20/01/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

và HĐLĐ năm 2021 
Ngày 24/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

và HĐLĐ năm 2022 
Ngày 15/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

và HĐLĐ năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.06.13 

Tổng hợp công trình toàn trường năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tổng hợp công trình toàn trường năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tổng hợp công trình toàn trường năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Tổng hợp công trình toàn trường năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tổng hợp công trình toàn trường năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.06.14 

Danh sách các giáo trình phục vụ đào tạo được 

biên soạn năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách các giáo trình phục vụ đào tạo được 

biên soạn năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách các giáo trình phục vụ đào tạo được 

biên soạn năm 2021 

Số 835/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 31/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách các giáo trình phục vụ đào tạo được 

biên soạn năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách các giáo trình phục vụ đào tạo được 

biên soạn năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.06.15 
Danh sách tổng hợp các công bố khoa học của 

Khoa CKĐL  Giai đoạn 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.06.16 
Các kế hoạch, chương trình và kết quả hoạt 

động phục vụ cộng đồng Giai đoạn 2019-2024; 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.06.17 

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng 2018 

Số 23/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày10/1/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng 2019 

Số 06/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày15/1/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng 2020 

Số 28/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày27/1/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng 2021 

Số 826/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 31/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng2022 

Số 952/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.06.18 

Quyết định công nhận danh hiệu TĐ năm 2019 
Số 11/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 17/1/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định công nhận danh hiệu TĐ năm 2020 
Số 30/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 27/1/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định công nhận danh hiệu TĐ năm 2021 
Số 798/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 24/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định công nhận danh hiệu TĐ năm 2022 
Số 19/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 9/1/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định công nhận danh hiệu TĐ năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.06.19 

Quyết định nâng lương trước thời hạn năm 2019 
Số 182/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 30/03/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định nâng lương trước thời hạn năm 2020 
Số 148/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/04/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quyết định nâng lương trước thời hạn năm 2021 
Số 218/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 29/04/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định nâng lương trước thời hạn năm 2022 
Số 293/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 23/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định nâng lương trước thời hạn năm 2023 
Số 249/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 30/03/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 6.7.  Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV và NCV được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

chất lượng. 

 H6.06.07.01 

Quy định về quản lý hoạt động KHCN 2019 
Số 728/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 13/12/2017 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về quản lý hoạt động KHCN 2020 
Số 728/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 13/12/2017 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về quản lý hoạt động KHCN 2021 
Số 259/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 11/5/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về quản lý hoạt động KHCN 2022 
Số 125/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 8/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về quản lý hoạt động KHCN 2023 
Số 182/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 6/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.07.02 

Quy định về chế độ làm việc của giảng viên 

năm 2019 

Số 552/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 25/9/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về chế độ làm việc của giảng viên 

năm 2020 

Số 67/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 26/2/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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QĐ ban hành - Quy định về chế độ làm việc 

của giảng viên năm 2020 

Số 45/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 27/2/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về chế độ làm việc của giảng viên 

năm 2022 

Số 94/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/2/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về chế độ làm việc của giảng viên 

năm 2021 

Số 88/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 8/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về chế độ làm việc của giảng viên 

năm 2023 

Số 81/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 6/2/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.07.03 

Lý lịch Khoa học của giảng viên Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Văn bằng - Chứng chỉ của giảng viên Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.07.04 

Thông báo đề xuất đề tài NCKH năm 2019 Ngày 11/6/2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đề xuất đề tài NCKH năm 2020 Ngày 11/6/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đề xuất đề tài NCKH năm 2021 Ngày 11/6/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đề xuất đề tài NCKH năm 2022 Ngày 11/6/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đề xuất đề tài NCKH năm 2023 Ngày 11/6/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H6.06.07.05 

Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.07.06 

Tổng hợp công trình KHCN năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tổng hợp công trình KHCN năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tổng hợp công trình KHCN năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tổng hợp công trình KHCN năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tổng hợp công trình KHCN năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.07.07 Số giờ NCKH của giảng viên năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Số giờ NCKH của giảng viên năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Số giờ NCKH của giảng viên năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Số giờ NCKH của giảng viên năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Số giờ NCKH của giảng viên năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.07.08 

Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.07.09 
Danh sách tổng hợp các công bố khoa học của 

Khoa CKĐL  Giai đoạn 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.07.10 Danh mục đề tài Khoa CKĐL  năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Danh mục đề tài Khoa CKĐL  năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh mục đề tài Khoa CKĐL  năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh mục đề tài Khoa CKĐL  năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh mục đề tài Khoa CKĐL  năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.07.11 

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng 2019 

Số 06/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày15/1/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng 2020 

Số 28/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày27/1/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng 2021 

Số 826/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 31/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng 2022 

Số 952/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H6.06.07.12 

QĐ công nhận danh hiệu TĐ năm 2019 
Số 11/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 17/1/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

QĐ công nhận danh hiệu TĐ năm 2020 
Số 30/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 27/1/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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QĐ công nhận danh hiệu TĐ năm 2021 
Số 798/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 24/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

QĐ công nhận danh hiệu TĐ năm 2022 
Số 19/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 9/1/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

QĐ công nhận danh hiệu TĐ năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

 

  



- 141 - 
 

 

TIÊU CHUẨN 7. ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày / tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ 

KHÍ và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng 

đồng. 

 

H7.07.01.01 
Bản phân tích, dự báo nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng GV, NV 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.01.02 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Vinh giai đoạn 2015 - 2020, định 

hướng đến năm 2030. 

Ngày 15/12/2015 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.01.03 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Vinh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.01.04 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Vinh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.01.05 
Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Vinh năm 2015 

Số 220/TTr-ĐHSPKTV 

ngày 27/11/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.01.06 

Đề án vị trí việc làm làm Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh năm 2015 

Số 220/TTr-ĐHSPKTV 

ngày 27 tháng 11 năm 2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bản mô tả vị trí việc làm giai đoạn 2018-2023 
Số 220/TTr-ĐHSPKTV 

ngày 27/11/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H7.07.01.07 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 Ngày 31/01/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 
Ngày/04/5/2020 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo về việc cử viên chức đi học Tiến sĩ 

năm 2021. 

Số 288/TB - ĐHSPKTV 

ngày 14 tháng 5 năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo về việc cử viên chức đi học Tiến sĩ 

năm 2022. 

Số 91/TB - HT ngày 10 

tháng 3 năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo về việc cử viên chức đi học Tiến sĩ 

năm 2023. 

Số 142/TB – HT, 

 ngày 21/02/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.01.08 

Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ về tổ 

chức bộ máy và công tác nhân sự Trường 

ĐHSPKT Vinh đến 2025, định hướng 2030 

Số 14-NQ/ĐU,  

ngày 20/10/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.01.09 

Kế hoạch công tác năm 2019 Ngày 28/01/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác năm 2020 Ngày 25/02/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác năm 2021 Ngày 01/03/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác năm 2022 Ngày 05/01/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác năm 2023 Ngày 16/01/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H7.07.01.10 

Quyết định điều chuyển năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định điều chuyển năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định điều chuyển năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định điều chuyển năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định điều chuyển năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.01.11 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về các hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng năm 2019 

Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về các hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng năm 2020 

Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về các hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng năm 2021 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về các hoạt động của nhà trường 

năm 2022 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về các hoạt động của nhà trường 

năm 2023 

Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.01.12 

1. Kế hoạch chi tiết tổ chức thi tuyễn viên chức 

năm 2019 
Ngày 11/9/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyễn lao động hợp đồng năm 2020 
Số 711/KH-QĐHSPKTV, 

ngày 23/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển dụng lao đồng hợp đồng 2021 Ngày 26/7/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển dụng lao đồng hợp đồng 2022 
Số 286/KH-QĐHSPKTV, 

ngày 25/5/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển dụng Lao đồng hợp đồng 2023 
Số 150/KH-QĐHSPKTV, 

ngày 15/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.01.13 

Đội ngũ nhân lực Trường Đại học sư Phạm Kỹ 

tuật Vinh năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đội ngũ nhân lực Trường Đại học sư Phạm Kỹ 

tuật Vinh năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đội ngũ nhân lực Trường Đại học sư Phạm Kỹ 

tuật Vinh năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đội ngũ nhân lực Trường Đại học sư Phạm Kỹ 

tuật Vinh năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đội ngũ nhân lực Trường Đại học sư Phạm Kỹ 

tuật Vinh năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H7.07.01.14 

Lý lịch Khoa học của giảng viên Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Văn bằng - Chứng chỉ của giảng viên Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.01.15 

Danh sách đội ngũ nhân viên làm việc tại thư 

viện giai đoạn 2019  
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách đội ngũ nhân viên làm việc tại thư 

viện 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách đội ngũ nhân viên làm việc tại thư 

viện 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách đội ngũ nhân viên làm việc tại thư 

viện 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách đội ngũ nhân viên làm việc tại thư 

viện 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.01.16 
Danh sách GV Quản lý sinh viên giai đoạn 

2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.01.17 

Danh sách Tổ Sửa chữa - Cơ điện năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách Tổ Sửa chữa - Cơ điện năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách Tổ Sửa chữa - Cơ điện năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Danh sách Tổ Sửa chữa - Cơ điện năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách Tổ Sửa chữa - Cơ điện năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.01.18 

Danh sách NV lễ tân, hành chính năm 2019 Ngày 04/01/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách NV lễ tân, hành chính năm 2020 Ngày 10/01/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách NV lễ tân, hành chính năm 2021 Ngày 05/01/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách NV lễ tân, hành chính năm 2022 Ngày 06/01/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách NV lễ tân, hành chính năm 2023 Ngày 04/01/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.01.19 
Danh sách đội ngũ nhân viên trung tâm đào 

tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai. 

H7.07.02.01 

Năm 2018 (dùng cho cả năm 2019) - Quy chế 

TCCB và làm việc Trường ĐHSPKT Vinh 

Số 291/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 16/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2020 - Quy chế TCCB và chế độ nội bộ 

Trường ĐHSPKT Vinh 

Số 268/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 29/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Năm 2021 - Quy chế TCCB vầ làm việc 

Trường ĐHSPKT Vinh  

Số 139/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 26/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2022 - Quy chế TCCB vầ làm việc 

Trường ĐHSPKT Vinh  

Số 452/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 1/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2023 - Quy chế TCCB vầ làm việc 

Trường ĐHSPKT Vinh  
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.02.02 
NQ_03_Ban hanh QC to chuc va hoat dong 

cua Truong 12-01-2022 

Số 03/NQ-HĐT,  

ngày 12/1/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.02.03 

Qđ số 333/QĐ_ĐHSPKTV về việc ban hành 

quy trình làm việc  

Số 333/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 9/7/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2018-2019-2020 - Quy trình tuyển dụng 

viên chức (ban hành năm 2014) 

QT.01.TCCB,  

ngày 1/10/2014 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.02.04 
Nghi định 115_NĐ_CP Quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

Số 115/2020/NĐ-CP, 

 ngày 25/9/2020 

Chỉnh phủ nước 

CHXHCNVN 
 

H7.07.02.05 

Quyết định 1788_QĐ-BLDTBXH ngày 29-11-

2019 Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý 

Số 1788/QĐ-BLĐTBXH 

ngày 29/11/2019 
Bộ LĐTB&XH  

H7.07.02.06 
Đề án vị trí việc làm làm Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh năm 2015 

Số 220/TTr-ĐHSPKTV 

ngày 27/11/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.02.07 

Bản mô tả vị trí việc làm Giai đoạn 2019-2024 Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề án vị trí việc làm làm Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh năm 2015 

Số 220/TTr-ĐHSPKTV 

ngày 27/11/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H7.07.02.08 

TB tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2019 Ngày 29/7/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 
Số 535/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 31/8/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021 
Số 421/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 30/7/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022 
Số 292/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 30/5/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 
Số 151/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 15/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.02.09 

Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường năm 2019 
Ngày 28/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường năm 2020 
Ngày 01/2/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường năm 2021 

Số 175-TB/ĐHSPKTV, 

ngày 26/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường năm 2022 

Số 01/TB-TCCB, ngày 

10/1/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường năm 2023 

Số 737/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 15/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.02.10 Kế hoạch tuyển dụng Lao đồng hợp đồng 2019 Ngày 11/9/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Kế hoạch tuyển dụng Lao đồng hợp đồng 2020 
Số 711/KH-QĐHSPKTV, 

ngày 23/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển dụng Lao đồng hợp đồng 2021 Ngày 26/7/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển dụng Lao đồng hợp đồng 2022 
Số 286/KH-QĐHSPKTV, 

ngày 25/5/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển dụng Lao đồng hợp đồng 2023 
Số 150/KH-QĐHSPKTV, 

ngày 15/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.02.11 

Quyết định tuyển dụng NV và HĐLĐ NV của 

Trường năm 2019 

Số 817/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 29/11/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định tuyển dụng NV và HĐLĐ NV của 

Trường năm 2020 

Số 84/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 23/02/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định tuyển dụng NV và HĐLĐ NV của 

Trường năm 2021 

Số 505/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 30/9/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định tuyển dụng NV và HĐLĐ NV của 

Trường năm 2022 

Số 74/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 28/02/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định tuyển dụng NV và HĐLĐ NV của 

Trường năm 2023 

Số 420/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 5/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.02.12 

Quyết định điều chuyển viên chức năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định điều chuyển viên chức năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quyết định điều chuyển viên chức năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định điều chuyển viên chức năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định điều chuyển viên chức năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.02.13 

Thông báo tuyển dụng trên Website của trường 

năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển dụng trên Website của trường 

năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển dụng trên Website của trường 

năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển dụng trên Website của trường 

năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển dụng trên Website của trường 

năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.02.14 

Thông báo tuyển dụng (Mail) năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển dụng (Mail) năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển dụng (Mail) năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Thông báo tuyển dụng trên Website của trường Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.02.15 

HĐ Báo Nghệ An năm 2020 
Số 282/BNA,  

ngày 24/8/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

HĐ truyền hinh Nghệ An năm 2022 
Số 38/HĐ.SXCT,  

ngày 8/7/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

HĐ truyền hinh Nghệ An năm 2022 
Số 34/HĐ.SXCT,  

ngày 22/7/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

HĐ Tạp chí giáo dục năm 2023 
Số /2023/HĐTT,  

ngày 12/5/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

HĐ truyền hinh Nghệ An năm 2023 
Số 59/HĐ.SXCT,  

ngày 5/7/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.02.16 

TB điều chuyển Nguyễn Thị Khánh Huyền Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB điều chuyển Nguyễn Thị Khánh Huyền 

tăng cường cho phòng KTTC 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

 

H7.07.03.01 
Đề án vị trí việc làm làm Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh năm 2015 

Số 220/TTr-ĐHSPKTV 

ngày 27/11/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.03.02 Bản mô tả vị trí việc làm Giai đoạn 2019-2024 Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Đề án vị trí việc làm làm Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh năm 2015 

Số 220/TTr-ĐHSPKTV 

ngày 27/11/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.03.03 

Năm 2018,2019 - Bộ tiêu chí đánh giá năng 

lực của GV và cán bộ hỗ trợ phục vụ (ban hành 

năm 2018) 

Số 330/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 17/6/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

Năm 2020,2021,2022,2023 - Bộ tiêu chí đánh 

giá năng lực của GV và cán bộ hỗ trợ phục vụ 

(ban hành năm 2020) 

Số 684/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 23/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

H7.07.03.04 

TB tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2019 Ngày 29/7/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 
Số 535/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 31/8/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021 
Số 421/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 30/7/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022 
Số 292/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 30/5/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 
Số 151/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 15/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.03.05 

Thông báo về việc đánh giá, xếp loại công 

chức, viên chức và lao động hợp đồng 2019 
Ngày 5/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo về việc đánh giá, xếp loại công 

chức, viên chức và lao động hợp đồng 2020 
Ngày 10/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo về việc đánh giá, xếp loại công 

chức, viên chức và lao động hợp đồng 2021 

Số 706/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 1/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Thông báo về việc đánh giá, xếp loại công 

chức, viên chức và lao động hợp đồng 2022 

Số 685/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 22/11/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo về việc đánh giá, xếp loại công 

chức, viên chức và lao động hợp đồng 2023 

Số 810/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 28/11/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.03.06 

TB hướng dẫn chấm điểm, bình xét thi đua 

năm 2019 

Số 605/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 31/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB hướng dẫn chấm điểm, bình xét thi đua 

năm 2020 

Số 764/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 10/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB hướng dẫn chấm điểm, bình xét thi đua 

năm 2021 

Số 703/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 30/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB hướng dẫn chấm điểm, bình xét thi đua 

năm 2022 

Số 682/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 22/11/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB hướng dẫn chấm điểm, bình xét thi đua 

năm 2023 

Số 849/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 13/12/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.03.07 

Quy chế Thi đua - Khen thưởng năm 2019 
Số 966/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 31/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế Thi đua - Khen thưởng năm 2020 
Số 199/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 15/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế Thi đua - Khen thưởng năm 2021 
Số 131/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 22/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế Thi đua - Khen thưởng năm 2022 
Số 191/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 8/4/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quy chế Thi đua - Khen thưởng năm 2023 
Số 120/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 22/2/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.03.08 

Biên bản hop khoa về Đánh giá phân loại viên 

chức năm 2018 
Năm 2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản hop khoa về Đánh giá phân loại viên 

chức năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản hop khoa về Đánh giá phân loại viên 

chức năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản hop khoa về Đánh giá phân loại viên 

chức năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản hop khoa về Đánh giá phân loại viên 

chức năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản hop khoa về Đánh giá phân loại viên 

chức năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.03.09 

Biên bản hop khoa về Đánh giá phân loại viên 

chức năm 2019 

Số 31 TB/ĐHSPKTV, 

ngày 16/1//2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản hop khoa về Đánh giá phân loại viên 

chức năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản hop khoa về Đánh giá phân loại viên 

chức năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản hop khoa về Đánh giá phân loại viên 

chức năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Biên bản hop khoa về Đánh giá phân loại viên 

chức năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.03.10 

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

và HĐLĐ năm 2019 
Ngày 08/01/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

và HĐLĐ năm 2020 
Ngày 20/01/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

và HĐLĐ năm 2021 
Ngày 24/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

và HĐLĐ năm 2022 
Ngày 15/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

và HĐLĐ năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.03.11 

Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức và lao động hợp đồng năm 2019 

Số 06/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày15/1/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức và lao động hợp đồng năm 2020 

Số 28/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày27/1/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức và lao động hợp đồng năm 2021 

Số 826/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 31/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức và lao động hợp đồng năm 2022 

Số 952/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức và lao động hợp đồng năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H7.07.03.12 

Quyết định công nhận danh hiệu TĐ năm 2019 
Số 11/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 17/1/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định công nhận danh hiệu TĐ năm 2020 
Số 30/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 27/1/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định công nhận danh hiệu TĐ năm 2021 
Số 798/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 24/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định công nhận danh hiệu TĐ năm 2022 
Số 19/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 9/1/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định công nhận danh hiệu TĐ năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.03.13 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai 

để đáp ứng nhu cầu đó 



- 157 - 
 

 

H7.07.04.01 

Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường năm 2019 
Ngày 28/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường năm 2020 
Ngày 01/2/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường năm 2021 

Số 175-TB/ĐHSPKTV, 

ngày 26/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường năm 2022 

Số 01/TB-TCCB, ngày 

10/1/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm của Trường năm 2023 

Số 737/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 15/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.04.02 
Đề án vị trí việc làm làm Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh năm 2015 

Số 220/TTr-ĐHSPKTV 

ngày 27/11/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.04.03 

Bản mô tả vị trí việc làm Giai đoạn 2019-2024 Giai đoạn 2018-2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề án vị trí việc làm làm Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh năm 2015 

Số 220/TTr-ĐHSPKTV 

ngày 27/11/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.04.04 

1. Chiến lược phát triển trường đại học sư 

phạm kỹ thuật vinh giai đoạn 2015 - 2020, 

định hướng đến năm 2030. 

Năm 2015 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Cơ sở xây dựng chiến lược phát triển trường 

đại học sư phạm Kỹ thuaatj Vinh giai đoạn 

2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H7.07.04.05 

1. Chiến lược phát triển trường đại học sư 

phạm kỹ thuật vinh giai đoạn 2015 - 2020, 

định hướng đến năm 2030. 

Năm 2015 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Cơ sở xây dựng chiến lược phát triển trường 

đại học sư phạm Kỹ thuaatj Vinh giai đoạn 

2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.04.06 

1. Chiến lược phát triển trường đại học sư 

phạm kỹ thuật vinh giai đoạn 2015 - 2020, 

định hướng đến năm 2030. 

Năm 2015 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Cơ sở xây dựng chiến lược phát triển trường 

đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh giai đoạn 2021 

- 2030 tầm nhìn đến năm 2045 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.04.07 

Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và bổ 

sung nhân lực năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và bổ 

sung nhân lực năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và bổ 

sung nhân lực năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và bổ 

sung nhân lực năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và bổ 

sung nhân lực năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.04.08 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội 

ngũ năm 2019 
Ngày 31/1/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội 

ngũ năm 2020 
Ngày 4/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội 

ngũ năm 2021 

Số 288/TB- ĐHSPKTV, 

ngày 14/5/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội 

ngũ năm 2022 

Số 91 TB ĐHSPKTV, ngày 

21/2/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội 

ngũ năm 2023 

Số 142/TB _HT, ngày 

10/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.04.09 

Thống kê kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ 

năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thống kê kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ 

năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thống kê kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ 

năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thống kê kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ 

năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thống kê kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ 

năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.04.10 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 
Số 168/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 20/3/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 
Số 53/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 28/2/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 
Số 87/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 8/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 
Số 49/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 9/2/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 
Số 728/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 07/09/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.04.11 

Thống kê các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

cho GV, NV năm 2018 
Năm 2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thống kê các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

cho GV, NV năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thống kê các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

cho GV, NV năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thống kê các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

cho GV, NV năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thống kê các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

cho GV, NV năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thống kê các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

cho GV, NV năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.04.12 

Danh sách viên chức tham gia các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách viên chức tham gia các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 



- 161 - 
 

 

Danh sách viên chức tham gia các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách viên chức tham gia các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách viên chức tham gia các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.04.13 

Danh sách viên chức tham gia các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách viên chức tham gia các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách viên chức tham gia các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách viên chức tham gia các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách viên chức tham gia các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.04.14 

Quyết định cử NV đi học, tập huấn chuyên 

môn nghiệp vụ năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định cử NV đi học, tập huấn chuyên 

môn nghiệp vụ năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định cử NV đi học, tập huấn chuyên 

môn nghiệp vụ năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quyết định cử NV đi học, tập huấn chuyên 

môn nghiệp vụ năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định cử NV đi học, tập huấn chuyên 

môn nghiệp vụ năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Văn bằng của GV được cử đi học Giai đoạn 

2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.04.15 

Báo cáo tổng kết năm về ĐTBD năm 2019 
Số 599/ĐHSPKTV, ngày 

30/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết năm về ĐTBD năm 2020 
Số 780/ĐHSPKTV, ngày 

15/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết năm về ĐTBD năm 2021 
Số 798/ĐHSPKTV, ngày 

31/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết năm về ĐTBD năm 2022 
Số 732/ĐHSPKTV, ngày 

14/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết năm về ĐTBD năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động 

lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

H7.07.05.01 

1. Quyết định về việc ban hành quy chế tổ 

chức cán bộ và chế độ nội bộ năm 2018 (dùng 

cả năm 2019) 

Số 291/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 16/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

2. Quy chế TCCB và chế độ nội bộ Trường 

ĐHSPKT Vinh năm 2020 

Số 268/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 29/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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3. Quy chế TCCB và chế độ nội bộ Trường 

ĐHSPKT Vinh năm 2021 

Số 139/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 26/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Quy chế TCCB và chế độ nội bộ Trường 

ĐHSPKT Vinh năm 2022 

Số 452/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 1/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Quy chế TCCB và chế độ nội bộ Trường 

ĐHSPKT Vinh năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.05.02 

Điều 36 - Quy chế làm việc năm 2018 
Số 268/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 29/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Điều 48 - Quy chế làm việc năm  2020 
Số 291/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 16/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Điều 53 - Quy chế TCCB và làm việc năm 2021 
Số 139/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 26/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Điều 53 - Quy chế TCCB và làm việc năm 2022 
Số 452/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 1/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế Công tác sinh viên (có quy đinh nhiệm 

vụ QLSV tại khoản b,mục 7, Chương XI) 

Số 620/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 17/9/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.05.03 
Đề án vị trí việc làm làm Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh năm 2015 

Số 220/TTr-ĐHSPKTV 

ngày 27/11/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.05.04 

Bản mô tả vị trí việc làm Giai đoạn 2019-2024 Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề án vị trí việc làm làm Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh năm 2015 

Số 220/TTr-ĐHSPKTV 

ngày 27/11/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H7.07.05.05 

Khoa CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ - 

Kế hoạch công tác cá nhân 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phòng Khảo thí - Kế hoạch cá nhân Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phòng Tài chính kế toan - Kế hoạch công tác 

cá nhân 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phòng Tổ chức Cán bộ - Kế hoạch cá nhân Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phòng Tổng hợp - Hành chính - KHCN Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phòng Vật tư thiết bị - Kế hoạch cá nhân Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Trung tâm Thông tin thư viên - Kế hoạch cá 

nhân 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.05.06 

Thông báo kết luận hội nghị giao ban năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết luận hội nghị giao ban năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết luận hội nghị giao ban năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết luận hội nghị giao ban năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Thông báo kết luận hội nghị giao ban năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.05.07 

Điều 16 - Quy chế làm việc năm  2020 
Số 291/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 16/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Điều 16 - Quy chế làm việc năm  2018 
Số 268/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 29/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Điều 32 - Quy chế TCCB và làm việc năm 

2021 

Số 139/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 26/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Điều 32 - Quy chế TCCB và làm việc năm 

2022 

Số 452/QĐ- ĐHSPKTV 

ngày 1/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.05.08 

Kế hoạch và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm 

tra đột xuất và định kỳ năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm 

tra đột xuất và định kỳ năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Kế hoạch và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm 

tra đột xuất và định kỳ năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Kế hoạch và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm 

tra đột xuất và định kỳ năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Kế hoạch và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm 

tra đột xuất và định kỳ năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.05.09 
QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng năm 2019 

Số 06/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày15/1/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng năm 2020 

Số 28/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày27/1/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng năm 2021 

Số 826/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 31/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng năm 2022 

Số 952/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

lao động hợp đồng năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.05.10 

Quyết định công nhận danh hiệu TĐ năm 2019 
Số 11/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 17/1/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định công nhận danh hiệu TĐ năm 2020 
Số 30/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 27/1/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định công nhận danh hiệu TĐ năm 2021 
Số 798/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 24/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định công nhận danh hiệu TĐ năm 2022 
Số 19/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 9/1/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định công nhận danh hiệu TĐ năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.05.11 

Thông báo kết quả họp HĐ TĐKT năm 2019 
Số 31 TB/ĐHSPKTV, 

ngày 16/1//2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết quả họp HĐ TĐKT năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Thông báo kết quả họp HĐ TĐKT năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết quả họp HĐ TĐKT năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết quả họp HĐ TĐKT năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.05.12 

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

và HĐLĐ năm 2019 
Ngày 08/01/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

và HĐLĐ năm 2020 
Ngày 20/01/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

và HĐLĐ năm 2021 
Ngày 24/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

và HĐLĐ năm 2022 
Ngày 15/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

và HĐLĐ năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.05.13 

Quy chế Thi đua - Khen thưởng năm 2019 
Số 966/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 31/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế Thi đua - Khen thưởng năm 2020 
Số 199/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 15/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế Thi đua - Khen thưởng năm 2021 
Số 131/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 22/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quy chế Thi đua - Khen thưởng năm 2022 
Số 191/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 8/4/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế Thi đua - Khen thưởng năm 2023 
Số 120/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 22/2/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.05.14 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Viên chức năm 

2021, 2022, 2023 

Số 575/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 19/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

NĂM 2018, 2019, 2020 

Số 484TB/ĐHSPKTV, 

ngày 17/12/2018 

Số 564TB/ĐHSPKTV, 

ngày 13/12/2019 

Số 147TB/ĐHSPKTV, 

ngày 18/3/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

NĂM 2021, 2022, 2023 

Số 575/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 19/12/2019 

Số 812/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 30/12/2020 

Số 01/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 4/1/2022 

Số 01/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 3/1/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Thông báo Lấy ý kiên góp ý Quy chế thi đua 

năm 2018, 2019, 2020 

Số 484/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 17/12/2018 

Số 564TB/ĐHSPKTV, 

ngày 13/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Số 147TB/ĐHSPKTV, 

ngày 18/3/2020 

H7.07.05.15 

Quyết định nâng lương trước thời hạn năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định nâng lương trước thời hạn năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định nâng lương trước thời hạn năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định nâng lương trước thời hạn năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định nâng lương trước thời hạn năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.05.16 

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H7.07.05.17 

Kế hoạch, chương trình hoạt động phục vụ 

cộng đồng năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch, chương trình hoạt động phục vụ 

cộng đồng năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch, chương trình hoạt động phục vụ 

cộng đồng năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch, chương trình hoạt động phục vụ 

cộng đồng năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch, chương trình hoạt động phục vụ 

cộng đồng năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.05.18 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ sinh viên về các hoạt động đào tạo, NCKH 

và phục vụ cộng đồng năm 2019 

Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ sinh viên về các hoạt động đào tạo, NCKH 

và phục vụ cộng đồng năm 2020 

Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ sinh viên về các hoạt động của nhà trường 

năm 2021 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ sinh viên về các hoạt động của nhà trường 

năm 2022 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ sinh viên về các hoạt động của nhà trường 

năm 2023 

Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H7.07.05.19 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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TIÊU CHUẨN 8. NGƯỜI HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành  Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật. 

H8.08.01.01 

Đề án tuyển sinh năm 2019 
Số 411/ĐHSPKTV-ĐT, 

ngày 07/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Đề án tuyển sinh năm 2020 
Số 204/ĐHSPKTV-ĐT, 

ngày 08/04/20221 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Đề án tuyển sinh năm 2021 
Số 385/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 30/06/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Đề án tuyển sinh năm 2022 
Số 487/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 30/06/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Đề án tuyển sinh năm 2023 
Số 411/ĐHSPKTV-ĐT, 

ngày 07/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H8.08.01.02 

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ chính 

quy năm 2019 

Số 95/TB-DHSPKTV ngày 

19/3/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ chính 

quy năm 2020 

Số 356/TB-DHSPKTV 

ngày 16/8/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ chính 

quy năm 2021 

Số 100/TB-DHSPKTV 

ngày 03/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ chính 

quy năm 2022 

Số 128/TB-DHSPKTV 

ngày 11/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ chính 

quy năm 2023 

Số 166/TB-DHSPKTV 

ngày 20/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H8.08.01.03 

Thông báo tuyển sinh của CTĐT năm 2019 trên 

Website: http://tuyensinh.vuted.edu.vn 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh của CTĐT năm 2020 trên 

Website: http://tuyensinh.vuted.edu.vn 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh của CTĐT năm 2021 trên 

Website: http://tuyensinh.vuted.edu.vn 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh của CTĐT năm 2022 trên 

Website: http://tuyensinh.vuted.edu.vn 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh của CTĐT năm 2023 trên 

Website: http://tuyensinh.vuted.edu.vn 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.01.04 

Fanpage www.facebook/truongdhspktvinh; 

Chat trực tuyến, zalo (0979.681.724); Hộp thư 

TS và tổng đài tư vấn 0238.3833002 

2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.01.05 

Thông báo tuyển sinh lưu học sinh lưu học sinh 

Lào CHDCND Lào năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh lưu học sinh lưu học sinh 

Lào CHDCND Lào năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh lưu học sinh lưu học sinh 

Lào CHDCND Lào năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

http://tuyensinh.vuted.edu.vn/
http://tuyensinh.vuted.edu.vn/
http://tuyensinh.vuted.edu.vn/
http://tuyensinh.vuted.edu.vn/
http://tuyensinh.vuted.edu.vn/
http://tuyensinh.vuted.edu.vn/
http://tuyensinh.vuted.edu.vn/
http://tuyensinh.vuted.edu.vn/
http://tuyensinh.vuted.edu.vn/
http://tuyensinh.vuted.edu.vn/
http://www.facebook/truongdhspktvinh
http://www.facebook/truongdhspktvinh
http://www.facebook/truongdhspktvinh
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Thông báo tuyển sinh lưu học sinh lưu học sinh 

Lào CHDCND Lào năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh lưu học sinh lưu học sinh 

Lào CHDCND Lào năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.01.06 

Hợp đồng tuyên truyền quảng bá năm 2000 
Số 281/BNA, ngày 

24/8/2000 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

 Hợp đồng phát sóng phóng sự năm2021 
Số 34/HĐ. SXCT, ngày 

22/7/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hợp đồng thực hiện phóng sự chuyên đề năm 

2022 

Số 38/HĐ. SXCT, ngày 

8/7/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

 Hợp đồng tuyên truyền năm 2023 Ngày 12/5/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

  
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.01.07 

Quyết định về việc thành lập đoàn truyền thông 

tuyển sinh năm 2019 

Số 83/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 01/03/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định về việc thành lập đoàn truyền thông 

tuyển sinh năm 2020 

Số 104/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/03/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định về việc thành lập đoàn truyền thông 

tuyển sinh năm 2021 

Số 126/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 19/03/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định về việc thành lập đoàn truyền thông 

tuyển sinh năm 2022 

Số 137/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 10/03/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định về việc thành lập đoàn truyền thông 

tuyển sinh năm 2023 

Số 102/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 10/02/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H8.08.01.08 Cẩm nang và tờ rơi tuyển sinh hàng năm 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.01.09 

Thông báo tập huấn công tác tuyển sinh 2019 
Số 189/ĐHSPKTV-ĐT 

ngày 15/03/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tập huấn công tác tuyển sinh 2020 
Số 148/ĐHSPKTV-ĐT 

ngày 24/03/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tập huấn công tác tuyển sinh 2021 
Số 405/ĐHSPKTV-ĐT 

ngày 12/07/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tập huấn công tác tuyển sinh 2022 
Số 148/ĐHSPKTV-ĐT 

ngày 24/03/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tập huấn công tác tuyển sinh 2023 
Số 123/ĐHSPKTV-ĐT 

ngày 06/03/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.01.10 

1. Báo cáo lấy kết quả cựu sinh viên về tình hình 

việc làm và chương trình đào tạo năm 2021 

Số 737/BC-ĐHSPKTV 

ngày 5/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Báo cáo lấy kết quả cựu sinh viên về tình hình 

việc làm và chương trình đào tạo năm 2022 

Số 741/BC-ĐHSPKTV 

ngày 5/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Báo cáo lấy kết quả cựu sinh viên về tình hình 

việc làm và chương trình đào tạo năm 2023 

Số 316/BC-ĐHSPKTV 

ngày 5/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

  
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.01.11 

Biên bản làm việc/hợp tác/thông tin nhu cầu về 

nguồn nhân lực của các doanh nghiệp năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản làm việc/hợp tác/thông tin nhu cầu về 

nguồn nhân lực của các doanh nghiệp năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Biên bản làm việc/hợp tác/thông tin nhu cầu về 

nguồn nhân lực của các doanh nghiệp năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản làm việc/hợp tác/thông tin nhu cầu về 

nguồn nhân lực của các doanh nghiệp năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.01.12 

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh 

Nghệ An 

Số 18/2020/NQ-HĐND Tỉnh ủy Nghệ An  

H8.08.01.13 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh hàng năm 

2018 và dự thảo phương hướng hoạt động công 

tác tuyển sinh năm 2019 

Ngày 10/12/2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh hàng năm 

2019 và dự thảo phương hướng hoạt động công 

tác tuyển sinh năm 2020 

Ngày 09/12/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh hàng năm 

2020 và dự thảo phương hướng hoạt động công 

tác tuyển sinh năm 2021 

Ngày 07/12/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh hàng năm 

2021 và dự thảo phương hướng hoạt động công 

tác tuyển sinh năm 2022 

Ngày 15/12/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh hàng năm 

2022 và dự thảo phương hướng hoạt động công 

tác tuyển sinh năm 2023 

Ngày 16/12/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.01.14 
Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2019 
Ngày 09/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2020 
Ngày 07/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2021 
Ngày 15/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2022 
Ngày 16/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.01.15 

Kế hoạch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính 

quy năm 2019 
Ngày 19/03/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính 

quy năm 2020 

Số 352/KH-ĐHSPKTV 

ngày 12/06/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính 

quy năm 2021 

Số 98/KH-ĐHSPKTV 

ngày 01/03/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính 

quy năm 2022 

Số 67/KH-ĐHSPKTV 

ngày 11/02/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính 

quy năm 2023 

Số 34/KH-ĐHSPKTV 

ngày 01/02/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.01.16 

Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên 

Đại học hệ chính quy khoá năm 2020 

Số 51/ĐHSPKTV ngày 

28/02/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên 

Đại học hệ chính quy khoá năm 2021 

Số 769/ĐHSPKTV ngày 

17/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên 

Đại học hệ chính quy khoá năm 2022 

Số 919/ĐHSPKTV ngày 

20/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

  
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.01.17 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH được xác định rõ ràng và được đánh giá. 

H8.08.02.01 

Đề án tuyển sinh năm 2019 
Số 411/ĐHSPKTV-ĐT, 

ngày 07/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề án tuyển sinh năm 2020 
Số 204/ĐHSPKTV-ĐT, 

ngày 08/04/20221 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề án tuyển sinh năm 2021 
Số 385/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 30/06/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề án tuyển sinh năm 2022 
Số 487/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 30/06/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề án tuyển sinh năm 2023 
Số 411/ĐHSPKTV-ĐT, 

ngày 07/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H8.08.02.02 

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ chính 

quy năm 2019 

Số 95/TB-DHSPKTV ngày 

19/3/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ chính 

quy năm 2020 

Số 356/TB-DHSPKTV 

ngày 16/8/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ chính 

quy năm 2021 

Số 100/TB-DHSPKTV 

ngày 03/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ chính 

quy năm 2022 

Số 128/TB-DHSPKTV 

ngày 11/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ chính 

quy năm 2023 

Số 166/TB-DHSPKTV 

ngày 20/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.02.03 

Thông báo tuyển sinh lưu học sinh lưu học sinh 

Lào CHDCND Lào năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh lưu học sinh lưu học sinh 

Lào CHDCND Lào năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh lưu học sinh lưu học sinh 

Lào CHDCND Lào năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh lưu học sinh lưu học sinh 

Lào CHDCND Lào năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tuyển sinh lưu học sinh lưu học sinh 

Lào CHDCND Lào năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.02.04 

1. Quyết định Danh sách trúng tuyển Đại học 

chính quy đợt 1 năm 2019, phương thức xét 

tuyển Kết quả học tập THPT. 

Số 470/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/7/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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2. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng 

tuyển vào các ngành đại học chính quy năm 

2020 theo phương thức sử dụng kết quả học tập 

THPT (học bạ) đợt 1 

Số 156/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 28/4/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Quyết định Danh sách trúng tuyển Đại học 

chính quy đợt 1 năm 2020, phương thức xét 

tuyển Kết quả học tập THPT. 

Số 558/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 5/10/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Quyết định Danh sách trúng tuyển Đại học 

chính quy đợt 2 năm 2020, phương thức xét 

tuyển Kết quả học tập THPT. 

Số 542/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 5/9/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Quyết định về việc công nhận danh sách thí 

sinh trúng tuyển Đại học chính quy đợt 2 năm 

2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2020 

Số 617/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 22/10/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. Quyết định về việc công nhận danh sách thí 

sinh trúng tuyển Đại học chính quy đợt 3 năm 

2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2020 

Số 618/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 22/10/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

7. Quyết định về việc công nhận danh sách thí 

sinh trúng tuyển Đại học chính quy đợt 1 năm 

2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2021 

Số 441/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 16/9/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

8. Quyết định về việc công nhận danh sách thí 

sinh trúng tuyển Đại học chính quy đợt 1 năm 

2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 

Số 375/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 3/8/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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9. Quyết định về việc công nhận danh sách thí 

sinh trúng tuyển Đại học chính quy đợt 2 năm 

2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 

Số 530/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/10/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

10. Quyết định về việc công nhận danh sách thí 

sinh trúng tuyển Đại học chính quy đợt 2 năm 

2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2021 

Số 529/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/10/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

11. Biên bản họp xét thí sinh trúng tuyển Đại 

học chính quy đợt 2 năm 2022 
Tháng 10/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.02.05 

Kế hoạch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính 

quy năm 2019 
Ngày 19/03/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính 

quy năm 2020 

Số 352/KH-ĐHSPKTV 

ngày 12/06/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính 

quy năm 2021 

Số 98/KH-ĐHSPKTV 

ngày 01/03/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính 

quy năm 2022 

Số 67/KH-ĐHSPKTV 

ngày 11/02/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính 

quy năm 2023 

Số 34/KH-ĐHSPKTV 

ngày 01/02/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.02.06 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh hàng năm 

2019 và dự thảo phương hướng hoạt động công 

tác tuyển sinh năm 2020 

Ngày 09/12/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh hàng năm 

2020 và dự thảo phương hướng hoạt động công 

tác tuyển sinh năm 2021 

Ngày 0712/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh hàng năm 

2021 và dự thảo phương hướng hoạt động công 

tác tuyển sinh năm 2022 

Ngày 15/12/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh hàng năm 

2022 và dự thảo phương hướng hoạt động công 

tác tuyển sinh năm 2023 

Ngày 16/12/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.02.07 

Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2019 
Ngày 09/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2020 
Ngày 07/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2021 
Ngày 15/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2022 
Ngày 16/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.02.08 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát về các hoạt động của Nhà 

trường năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của NH. 

H8.08.03.01 

Hướng dẫn thực hiện quy chế 43 đào tạo đại 

học, cao đẳng chính quy theo tín chỉ  

147/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

6/9/2010 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định hướng dẫn thực hiện quy chế 43 đào 

tạo đại học, cao đẳng chính quy theo tín chỉ 

Số 147/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 06/09/2010 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định điều chỉnh hướng dẫn thực hiện đào 

tạo đại học, cao đẳng chính quy theo tín chỉ theo 

quyết định số 147/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

06/09/2010 

Số 214/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 14/11/2012 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế  đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo tín chỉ 

Số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT 

ngày 15/8/2007 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.03.02 

CTĐT ngành Công nghệ CNKTCK năm 2018 
Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

CTĐT ngành Công nghệ CNKTCK năm 2020 
Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

CTĐT ngành Công nghệ CNKTCK năm 2022 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.03.03 

Quy định tổ chức thi, kiểm tra kết thúc học 

phần, trình độ đại học, cao đẳng chính quy của 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 

Số 170/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 28/4/2000 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định tổ chức thi, kiểm tra kết thúc học 

phần, trình độ đại học, cao đẳng chính quy của 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 

Số 649/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quy định tổ chức thi, kiểm tra kết thúc học 

phần, trình độ đại học, cao đẳng chính quy của 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 

Số 295/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 10/04/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.03.04 

1. Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp năm 2018 

-2019 
Ngày 10/7/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp năm 2019 

-2020 
Ngày 8/7/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp năm 2020 

-2021 
Ngày 10/7/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp năm 2021 

-2022 
Ngày 9/7/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp năm 2022 

-2023 
Ngày 7/7/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.03.05 

Bản mô tả vị trí việc làm Giai đoạn 2019-2024 Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Đề án vị trí việc làm làm Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh năm 2015 

Số 220/TTr-ĐHSPKTV 

ngày 27/11/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.03.06 

1. Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức 

cán bộ và chế độ nội bộ năm 2018,2019 

Số 291/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 16/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức 

cán bộ và chế độ nội bộ năm 2020 

Số 268/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 16/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Quyết định về ban hành quy chế tổ chức cán 

bộ và làm việc Trường ĐHSPKT Vinh 

Số 139/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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4. Quyết định về ban hành quy chế tổ chức cán 

bộ và làm việc Trường ĐHSPKT Vinh 

2022,2023 

Số 452/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 01/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

H08.08.03.07 
Quy chế Công tác sinh viên Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh 

Số 620/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 17/9/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.03.08 

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của GVQLSV hàng 

tháng - năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của GVQLSV hàng 

tháng - năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của GVQLSV hàng 

tháng - năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của GVQLSV hàng 

tháng - năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của GVQLSV hàng 

tháng - năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.03.09 

1. Danh sách sinh viên đăng ký học phần năm 

học 2018-2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Danh sách sinh viên đăng ký học phần năm 

học 2019-2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Danh sách sinh viên đăng ký học phần năm 

học 2020-2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Danh sách sinh viên đăng ký học phần năm 

học 2021-2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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5. Danh sách sinh viên đăng ký học phần năm 

học 2022-2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

8. Quyết định về việc công bố danh sách sinh 

viên liên thông đại học chính quy bị cảnh báo 

học tập kỳ I năm học 2019-2020 

Số 672/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 4/10/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

9. Quyết định về việc công bố danh sách sinh 

viên liên thông đại học chính quy bị cảnh báo 

học tập kỳ I năm học 2019-2020 

Số 673/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 4/10/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

10. Quyết định về việc công bố danh sách sinh 

viên liên thông đại học chính quy bị cảnh báo 

học tập kỳ I năm học 2020-2021 

Số 626/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 22/10/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

11. Quyết định về việc công bố danh sách sinh 

viên đại học chính quy bị cảnh báo học tập kỳ II 

năm học 2020-2021 

Số 162/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 6/4/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

12. Quyết định về việc công bố danh sách sinh 

viên đại học chính quy bị cảnh báo học tập kỳ I 

năm học 2021-2022 

Số 560/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 25/10/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

13. Quyết định về việc công bố danh sách sinh 

viên liên thông đại học chính quy bị cảnh báo 

học tập kỳ II năm học 2021-2022 

Số 178/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 31/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

14. Quyết định về việc công bố danh sách sinh 

viên liên thông đại học chính quy bị cảnh báo 

học tập kỳ I năm học 2022-2023 

Số 686/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 17/10/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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15. Quyết định về việc công bố danh sách sinh 

viên liên thông đại học chính quy bị cảnh báo 

học tập kỳ II năm học 2022-2023 

Số 243/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 30/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.03.11 

1. ĐHCNKTCK K14. Kết quả học tập hằng kỳ Ngày 30/11/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. ĐHCNKTCK K15. Kết quả học tập hằng kỳ Ngày 30/11/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. ĐHCNKTCK K16. Kết quả học tập hằng kỳ Ngày 30/11/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. ĐHCNKTCK K17. Kết quả học tập hằng kỳ Ngày 30/11/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

8. Quyết định về việc công bố danh sách sinh 

viên liên thông đại học chính quy bị cảnh báo 

học tập kỳ I năm học 2019-2020 

Số 672/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 4/10/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

9. Quyết định về việc công bố danh sách sinh 

viên liên thông đại học chính quy bị cảnh báo 

học tập kỳ I năm học 2019-2020 

Số 673/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 4/10/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

10. Quyết định về việc công bố danh sách sinh 

viên liên thông đại học chính quy bị cảnh báo 

học tập kỳ I năm học 2020-2021 

Số 626/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 22/10/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

11. Quyết định về việc công bố danh sách sinh 

viên đại học chính quy bị cảnh báo học tập kỳ II 

năm học 2020-2021 

Số 162/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 6/4/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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12. Quyết định về việc công bố danh sách sinh 

viên đại học chính quy bị cảnh báo học tập kỳ I 

năm học 2021-2022 

Số 560/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 25/10/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

13. Quyết định về việc công bố danh sách sinh 

viên liên thông đại học chính quy bị cảnh báo 

học tập kỳ II năm học 2021-2022 

Số 178/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 31/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

14. Quyết định về việc công bố danh sách sinh 

viên liên thông đại học chính quy bị cảnh báo 

học tập kỳ I năm học 2022-2023 

Số 686/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 17/10/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

15. Quyết định về việc công bố danh sách sinh 

viên liên thông đại học chính quy bị cảnh báo 

học tập kỳ II năm học 2022-2023 

Số 243/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 30/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.03.13 

Quyết định về việc công nhận kết quả xếp loại 

rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 

Số 527/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/10/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định về việc công nhận kết quả xếp loại 

rèn luyện năm học 2020-2021 

Số 528/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/10/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định về việc công nhận kết quả xếp loại 

rèn luyện học kỳ I năm học 2021-2022 

Số 260/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 06/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định về việc công nhận kết quả xếp loại 

rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022 

Số 695/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/10/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định về việc công nhận kết quả xếp loại 

rèn luyện năm học 2021-2022 

Số 696/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/10/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quyết định về việc công nhận kết quả xếp loại 

rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 

Số 391/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/05/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H8.08.03.14 

1. Báo cáo kết quả tổng kết năm học 2018 - 2019 

và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019- 

2020 

Ngày 08/9/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Báo cáo kết quả tổng kết năm học 2019 - 2020 

và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020- 

2021 

Ngày 10/9/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Báo cáo kết quả tổng kết năm học 2020 - 2021 

và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021- 

2022 

Ngày 9/9/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Báo cáo kết quả tổng kết năm học 2021 - 2022 

và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 

2023 

Ngày 10/9/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Báo cáo kết quả tổng kết năm học 2022 - 2023 

và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 - 

2024 

Ngày 3/9/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H08.08.03.15 Phần mềm quản lý đào tạo CMC Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện 

việc học tập và khả năng có việc làm của NH. 

H8.08.04.01 
Đề án vị trí việc làm Trường ĐHSPKT Vinh 

năm 2015 
Ngày 27/11/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.04.02 
1. Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức 

cán bộ và chế độ nội bộ năm 2018,2019 

Số 291/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 16/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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2. Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức 

cán bộ và chế độ nội bộ năm 2020 

Số 268/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 29/5/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Quyết định về ban hành quy chế tổ chức cán 

bộ và làm việc Trường ĐHSPKT Vinh 

Số 139/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Quyết định về ban hành quy chế tổ chức cán 

bộ và làm việc Trường ĐHSPKT Vinh 2022 

Số 452/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 01/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Quyết định về ban hành quy chế tổ chức cán 

bộ và làm việc Trường ĐHSPKT Vinh 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.04.03 
Quy chế Công tác sinh viên Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh 

Số 620/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 17/9/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.04.04 

1. Quy chế làm việc của ban chấp hành khoá 

XXVIII, nhiệm kỳ 2019-2022 
Ngày 10/10/2019 Đoàn Trường  

2. Quy chế hoạt động Ban chấp hành đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHSPKT Vinh 

khoá XXIX nhiệm kỳ 2022-2024 

Ngày 15/7/2022 Đoàn Trường  

H8.08.04.05 

1. Thông báo về việc hoạt động của bộ phận 

Quan hệ doanh nghiệp - Việc làm sinh viên 

Số 417/TB-ĐHSPKTV 

ngày 28/7/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Quyết định về việc ban hành quy chế Tổ chức 

cán bộ và làm việc của Trường ĐHSPKT Vinh 

Số 452/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 01/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.04.06 

1. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2019-2020  

Số 342/KH-ĐHSPKTV 

ngày 05/07/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2020-2021 

Số 721/KH-ĐHSPKTV 

ngày 25/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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3. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2021-2022 

Số 460/KH-ĐHSPKTV 

ngày 11/08/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt công 

dân  năm học 2022-2023 

Số 634/KH-ĐHSPKTV 

ngày 05/09/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.04.07 

Các hoạt động truyền thống HSSV năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Các hoạt động truyền thống HSSV năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Các hoạt động truyền thống HSSV năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Các hoạt động truyền thống HSSV năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Các hoạt động truyền thống HSSV năm 2024 Năm 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.04.08 

Kế hoạch tổ chức học tập ngoại khoá cho sinh 

viên năm học 2021 - 2022 

Số 230/KH-ĐHSPKTV 

ngày 28/4/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tổ chức học tập ngoại khoá cho sinh 

viên năm học 2022 - 2023 

Số 264/KH-ĐHSPKTV 

ngày 24/4/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.04.09 

Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên 

đại học chính quy năm 2020 

Số 51/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 28/02/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên 

đại học chính quy năm 2021 

Số 769/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 17/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên 

đại học chính quy năm 2022 

Số 919/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 20/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H8.08.04.10 

Quyết định về việc cấp chính sách miển giảm 

học phí, hổ trợ phí học tập năm 2019 

Số 627/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 23/05/2019 

Số 799/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 19/11/2019 

Số 811/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 28/11/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Quyết định về việc cấp chính sách miển giảm 

học phí, hổ trợ phí học tập năm 2020 

Số 374/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 13/7/2020 

Số 530/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 22/9/2020 

Số 821/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 21/12/2020 

Số 845/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 28/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Quyết định về việc cấp chính sách miển giảm 

học phí, hổ trợ phí học tập năm 2021 

Số 362/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/7/2021 

Số 404/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 12/8/2021 

Số 699/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/11/2021 

Số 774/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 20/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quyết định về việc cấp chính sách miển giảm 

học phí, hổ trợ phí học tập năm 2022 

Số 349/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 21/6/2022 

Số 528/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/8/2022 

Số 798/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 16/11/2022 

Số 863/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 06/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H8.08.04.11 

1. Quyết định về việc khen thưởng cán bộ lớp 

sinh viên năm học 2018-2019 

Số 688/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 10/10/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

2. Quyết định về việc khen thưởng tập thể lớp 

sinh viên năm học 2018-2019 

Số 689/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 10/10/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

3. Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt 

các danh hiệu năm học 2018-2019 

Số 687/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 10/10/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

4. Quyết định về việc khen thưởng cán bộ lớp 

sinh viên năm học 2019-2020 

Số 866/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 31/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

5. Quyết định về việc khen thưởng sinh viên thủ 

khoa tuyển sinh năm 2022 

Số 727/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 01/11/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.04.12 

1. Quyết định về việc cấp học bổng tài trợ của 

công ty TNHH Vsip Nghệ an cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập 

2021 

Số 746/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 13/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

2. Quyết định về việc cấp học bổng tài trợ của 

công Tyluxshare Nghệ an cho sinh viên có hoàn 

Số 735/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 13/12/2021 
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cảnh khó khăn vượt khó trong học tập và rèn 

luyện 2021 

3. Quyết định về việc tân sinh viên có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn 

Số 752/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 8/11/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

4. Quyết định về việc chi học bổng tài trợ công 

ty Toyota Việt Nam cho sinh viên năm 2022 

Số 906/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 20/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H8.08.04.13 Sổ ghi chép của GV quản lý SV  2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H8.08.04.14 Sổ biên bản họp lớp SV 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H8.08.04.15 

1. Danh sách sinh viên tham gia NCKH cấp cơ 

sở năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

2. Danh sách sinh viên tham gia NCKH cấp cơ 

sở năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Danh sách sinh viên tham gia NCKH cấp cơ 

sở năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

4. Danh sách sinh viên tham gia NCKH cấp cơ 

sở năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

5. Danh sách sinh viên tham gia NCKH cấp cơ 

sở năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H8.08.04.16 

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ROBOCON 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ROBOCON 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Kế hoạch tổ chức cuộc thi ROBOCON 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H8.08.04.17 

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới, 

sáng tạo năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới, 

sáng tạo năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới, 

sáng tạo năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H8.08.04.18 

Danh sách các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp, 

tổ chức phối hợp, liên kết với CSGD trong việc 

hỗ trợ đào tạo, thực hành, thực tập và tuyển 

dụng. 

Giai đoạn 2019 - 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

 

 

 

H8.08.04.19 

1. Thông báo chương trình hành trình khởi 

nghiệp cùng shark Liên và ký kết hợp tác năm 

2023 

Số 253/TB-ĐHSPKTV 

ngày 20/4/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

2. Thông báo tổ chức ngày hội việc làm năm 

2023 

Số 357/TB-ĐHSPKTV 

ngày 9/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

3. Quyết định thành lập ban tổ chức ngày hội 

việc làm và kết nối doanh nghiệp năm 2019 

Số 353/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 27/5/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

4. Kế hoạch thực hiện việc làm năm 2023 Tháng 6/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

5. Danh sách các doanh nghiệp liên kết với nhà 

trường 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.04.20 

1. Thông báo chương trình hành trình khởi 

nghiệp cùng shark Liên và ký kết hợp tác năm 

2023 

Số 253/TB-ĐHSPKTV 

ngày 20/4/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

2. Thông báo tổ chức ngày hội việc làm năm 

2023 

Số 357/TB-ĐHSPKTV 

ngày 9/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

4. Kế hoạch thực hiện việc làm năm 2023 Tháng 6/2023   

H8.08.04.21 

1. Quyết định thành lập CLB Sinh viên 5 tốt 

SKV trực thuộc Hội sinh viên trường 

Số 10/QĐ-HSV ngày 

20/9/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

2. Quyết định thành lập CLB Sinh viên Lào 
Số 13/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 01/01/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

3. Quyết định thành lập CLB Lý luận trẻ 
Số 13/QĐ- ĐTN ngày 

16/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

4. Quyết định thành lập CLB Hoa chăm pa SKV 

trực thuộc Đoàn trường 

Số 11/QĐ-HSV ngày 

20/9/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.04.22 

1. Hồ sơ hội nghị công tác SV năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

2. Hồ sơ hội nghị công tác SV năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

3. Hồ sơ hội nghị công tác SV năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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4. Hồ sơ hội nghị công tác SV năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Hồ sơ hội nghị công tác SV năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.04.23 

Hồ sơ hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo trường 

với sinh viên năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Hồ sơ hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo trường 

với sinh viên năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Hồ sơ hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo trường 

với sinh viên năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Hồ sơ hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo trường 

với sinh viên năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hồ sơ hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo trường 

với sinh viên năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.04.24 

1. Báo cáo khảo sát sinh viên về các hoạt động 

của nhà trường năm học 2019 - 2020 

Số 391/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 25/7/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

2. Báo cáo khảo sát sinh viên về các hoạt động 

của nhà trường năm học 2020 - 2021 

Số 280/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/5/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

3. Báo cáo khảo sát sinh viên về các hoạt động 

của nhà trường năm học 2022 - 2023 

Số 324/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 31/5/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

4. Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ sinh viên năm cuối về các hoạt động của nhà 

trường năm học 2021 - 2022 

Số 279/BC-ĐHSPKTV 

ngày 23/5/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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5. Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ sinh viên năm cuối về các hoạt động của nhà 

trường năm học 2022 - 2023 

Số 325/BC-ĐHSPKTV 

ngày 31/5/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H8.08.04.25 

1. Báo cáo lấy kết quả cựu sinh viên về tình hình 

việc làm và chương trình đào tạo năm 2021 

Số 737/BC-ĐHSPKTV 

ngày 5/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

2. Báo cáo lấy kết quả cựu sinh viên về tình hình 

việc làm và chương trình đào tạo năm 2022 

Số 741/BC-ĐHSPKTV 

ngày 5/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

3. Báo cáo lấy kết quả cựu sinh viên về tình hình 

việc làm và chương trình đào tạo năm 2023 

Số 316/BC-ĐHSPKTV 

ngày 5/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân NH  
 

H08.08.05.01 Quy định văn hóa công sở đối với CBGV 
Số 480QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 23/8/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H08.08.05.02 

Quyết định ban hành quy định về văn hoá 

học đường và quy tắc ứng xử văn hoá của 

người học tại Trường ĐHSPKT Vinh 

Số 365/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 10/5/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H08.08.05.03 

1. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2019-2020  

Số 342/KH-ĐHSPKTV 

ngày 05/07/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2020-2021 

Số 721/KH-ĐHSPKTV 

ngày 25/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2021-2022 

Số 460/KH-ĐHSPKTV 

ngày 11/08/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân năm học 2022-2023 

Số 634/KH-ĐHSPKTV 

ngày 05/09/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H08.08.05.04 
Quy chế Công tác sinh viên Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật Vinh 

Số 620/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 17/9/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H08.08.05.05 

Các bảng biển phổ biến nội quy, hướng dẫn 

các hoạt động cho SV trong khuôn viên 

trường 

Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H08.08.05.06 

1. Thông báo về việc chấp hành nội quy ký 

túc xá Sinh viên 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Quy định vào ra ký túc xá sinh viên Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Thông báo về việc thực hiện Nội quy Ký 

túc xá đối với Sinh viên và LHS Lào 
Năm 2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H08.08.05.07 

Kế hoạch tổ chức Hiến máu tình nguyện, 

Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Tìm kiếm tài 

năng, hoạt động TDTT-VHVN năm 2019 

Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tổ chức Hiến máu tình nguyện, 

Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Tìm kiếm tài 

năng, hoạt động TDTT-VHVN năm 2020 

Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tổ chức Hiến máu tình nguyện, 

Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Tìm kiếm tài 

năng, hoạt động TDTT-VHVN năm 2021 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tổ chức Hiến máu tình nguyện, 

Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Tìm kiếm tài 

năng, hoạt động TDTT-VHVN năm 2022 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Kế hoạch tổ chức Hiến máu tình nguyện, 

Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Tìm kiếm tài 

năng, hoạt động TDTT-VHVN năm 2023 

Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H08.08.05.08 

Quyết định thành lập CLB Hoa chăm pa 

SKV thuộc đoàn trường 

Số 11/QĐ/HSV-ĐHSPKTV 

ngày 20/9/2021 
Đoàn trường  

Quyết định thành lập CLB sinh viên 5 tốt 

SKV thuộc đoàn trường 

Số 10/QĐ/HSV-ĐHSPKTV 

ngày 20/9/2022 
Hội Sinh viên  

Quyết định thành lập CLB sinh viên Lào 

Số 13/QĐ/ĐHSPKTV -

ĐHSPKTV ngày 

01/01/2019 

Hội Sinh viên  

Quyết định thành lập CLB Lý luận trẻ 

Số 13/QĐ/ĐTN -

ĐHSPKTV ngày 

16/12/2021 

Đoàn trường  

H08.08.05.09 Nội quy hoạt động của Trung tâm thư viện Tháng 8/2006 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H08.08.05.10 

1. Quyết định về việc ban hành quy chế tổ 

chức cán bộ và chế độ nội bộ năm 2018,2019 

Số 291/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 16/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Quyết định về việc ban hành quy chế tổ 

chức cán bộ và chế độ nội bộ năm 2020 

Số 268/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 16/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Quyết định về ban hành quy chế tổ chức 

cán bộ và làm việc Trường ĐHSPKT Vinh 

Số 139/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Quyết định về ban hành quy chế tổ chức 

cán bộ và làm việc Trường ĐHSPKT Vinh 

2022,2023 

Số 452/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 01/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H08.08.05.11 

1. Bảng tổng hơp danh sách tổng hợp chuyển 

tiền bảo hiểm y tế HSSV đợt 2 năm 2019 Đại 

học 

Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Bảng tổng hơp danh sách tổng hợp chuyển 

tiền bảo hiểm y tế HSSV năm 2020 Đại học 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Bảng tổng hơp danh sách tổng hợp chuyển 

tiền bảo hiểm y tế HSSV năm 2021 Đại học 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Bảng tổng hơp danh sách tổng hợp chuyển 

tiền bảo hiểm y tế HSSV năm 2022 Đại học 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H08.08.05.12 

1. Sổ theo dỏi khám và cấp phát thuốc năm 

2019 - 2020 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Sổ theo dỏi khám và cấp phát thuốc năm 

2020 - 2021 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Sổ theo dỏi khám và cấp phát thuốc năm 

2021 - 2022 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Sổ theo dỏi khám và cấp phát thuốc năm 

2022 - 2023 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

 

H08.08.05.13 

    

1. Quyết định về việc ban hành quy định về 

quản lý hoạt động khoa học công nghệ 

Trường ĐHSPKT Vinh 

Số 259/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/5/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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2. Quyết định về việc ban hành quy định về 

quản lý hoạt động khoa học công nghệ 

Trường ĐHSPKT Vinh năm 2022 

Số 125/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 8/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Quyết định về việc ban hành quy định về 

quản lý hoạt động khoa học công nghệ 

Trường ĐHSPKT Vinh năm 2023 

Số 182/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 6/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H08.08.05.14 

Sơ đồ tổng thể và bố trí, công năng sử dụng 

các tòa nhà làm việc hành chính, các khoa và 

giảng đường 

Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H08.08.05.15 
Sơ đồ tổng thể và bố trí, công năng sử dụng 

của Khoa, xưởng 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H08.08.05.16 

1. Danh sách tổ vệ sinh giai đoạn 2019-2024 
2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Danh sách tổ Bảo vệ giai đoạn 2019-2024 
2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Danh sách đội ngũ làm y tế giai đoạn 2019 

- 2024 

2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Danh sách đội ngũ Ký túc xá giai đoạn 

2019-2024 

2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Kế hoạch phân công công tác vệ sinh môi 

trường đóng, mở phòng học, phục vụ phòng 

chờ và trông dử xe cán bộ năm 2019-2024 

2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. Hợp đồng vệ sinh giai đoạn 2019-2024 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H08.08.05.17 

Hợp đồng lao động xác định thời hạn vệ sỹ 

năm 2019 

Số 01TH-KTV/HĐBV, 

ngày 01/01/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hợp đồng lao động xác định thời hạn vệ sỹ 

năm 2020 

Số 08/2020/HĐLĐ, ngày 

02/03/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hợp đồng lao động xác định thời hạn vệ sỹ 

năm 2021 

Số 08/HĐLĐ, 

ngày 01/01/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hợp đồng lao động xác định thời hạn vệ sỹ 

năm 2022 

Số 03/HĐLĐ, 

ngày 01/01/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hợp đồng lao động xác định thời hạn vệ sỹ 

năm 2023 

Số 19/HĐLĐ, 

ngày 01/01/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H08.08.05.18 

Hợp đồng liên kết bảo vệ an ninh trật tự 2019 
Số 03/HĐLK ngày 

01/01/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hợp đồng liên kết bảo vệ an ninh trật tự 2020 
Số 01/HĐLK ngày 

03/01/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hợp đồng liên kết bảo vệ an ninh trật tự 2021 
Số 03/HĐLK ngày 

01/01/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hợp đồng liên kết bảo vệ an ninh trật tự 2022 
Số 05/HĐLK ngày 

01/01/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hợp đồng liên kết bảo vệ an ninh trật tự 2023 
Số 03/HĐLK ngày 

01/01/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H08.08.05.19 

1. Thông báo về việc tham dự hội nghị phối 

hợp quản lý sinh viên ngoại trú năm 2019, 

năm 2020 

Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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2. Kế hoạch tổ chức hội nghị công tác an 

ninh trật tự và phối hợp quản lý sinh viên nội, 

ngoại trú năm 2022 

Số 695/KH-ĐHSPKTV 

ngày 30/11/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H08.08.05.20 

Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ Trường ĐHSPKT Vinh năm 

2019 

Ngày 21/5/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ Trường ĐHSPKT Vinh năm 

2020. 

Ngày 24/9/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ Trường ĐHSPKT Vinh năm 

2021 

Ngày 15/12/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ Trường ĐHSPKT Vinh năm 

2022 

Ngày 09/11/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ Trường ĐHSPKT Vinh năm 

2023 

Ngày 05/6/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hợp đồng dịch vụ năm 2020 

Số 02/2020/HDDV-

ĐHSPKTV ngày 

26/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hợp đồng dịch vụ năm 2022 

Số 09/2022/HDDV-

ĐHSPKTV ngày 

26/11/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H08.08.05.22 

Các thông khảo sát sinh viên, cán bộ GV 

hằng năm  

Giai đoạn 2019 – 2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát về chương trình đào tạo và 

việc làm dành cho cựu sinh viên hàng năm  

Giai đoạn 2019 – 2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát các bên liên quan hàng năm  Giai đoạn 2019 – 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H08.08.05.23 

1. Báo cáo tổng kết công tác sinh viên năm 

học 2019 - 2020 và 

Phương hướng công tác sinh viên năm học 

2020 - 2021 

Ngày 19/12/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Biên bản hội nghị công tác sinh viên  Ngày 29/12/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Những câu hỏi thắc mắc kiến nghị lên 

khoa và nhà trường 
Ngày 25/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Danh sách sinh viên tham dự hội nghị 

công tác sinh viên năm 2020 
Ngày 25/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Kế hoạch Tổ chức hội nghị công tác sinh 

viên và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường 

với sinh viên năm 2020 

Số: 720/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 25/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. Nghị quyết Hội nghị công tác sinh viên 

năm 2020 
Ngày 29/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

7. Báo cáo tổng kết công tác sinh viên năm 

học 2020 - 2021 và phương hướng công tác 

sinh viên năm học 2021 - 2022 

Ngày 3/12/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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8. Biên bản hội nghị công tác sinh viên Ngày 7/12/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

9. Những câu hỏi thắc mắc kiến nghị lên 

khoa và nhà trường 
Ngày 3/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

10. Danh sách sinh viên tham dự hội nghị 

công tác sinh viên năm 2021 
Ngày 4/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

11. Kế hoạch Tổ chức hội nghị công tác sinh 

viên và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường 

với sinh viên năm 2021 

Số: 657/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 15/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

12. Nghị quyết Hội nghị công tác sinh viên 

năm 2021 
Ngày 7/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

13. Báo cáo tổng kết công tác sinh viên năm 

học 2021 - 2022 và phương hướng công tác 

sinh viên năm học 2022 - 2023 

Ngày 5/12/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

14. Biên bản hội nghị công tác sinh viên Ngày 15/12/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

15. Những câu hỏi thắc mắc kiến nghị lên 

khoa và nhà trường 
Ngày 13/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

16. Danh sách sinh viên tham dự hội nghị 

công tác sinh viên năm 2022 
Ngày 12/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

17. Kế hoạch Tổ chức hội nghị công tác sinh 

viên và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường 

với sinh viên năm 2021 

Số: 675/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 16/11/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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18. Nghị quyết Hội nghị công tác sinh viên 

năm 2022 
Ngày 15/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H08.08.05.24 
Hồ sơ hội nghị đối thoại giửa Lãnh đạo nhà 

trường với sinh viên hàng năm 
Giại đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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TIÊU CHUẨN 9.  CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày / tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học, và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt 

dộng đào tạo và nghiên cứu. 

H9.09.01.01 

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 

xây dựng mở rộng trường CĐSPKT Vinh thành 

trường ĐHSPKT Vinh 

Số 2488/QĐ-UBND 

ngày 11/7/2006 

UBND  

tỉnh Nghệ An 
 

H9.09.01.02 
Báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch xây 

dựng mở rộng Trường ĐHSPKT Vinh 

Số 617/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 31/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.01.03 
Bảng thống kê chi tiết số lượng, diện tích các 

công trình kiến trúc, đất và hạ tầng kỹ thuật 
Ngày 20/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.01.04 

Bảng thống kê danh mục các phòng làm việc, 

phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, 

phòng thí nghiệm, phòng họp, phòng hội thảo, 

phòng máy tính, …, chung toàn Trường 

ĐHSPKT Vinh 

Ngày 20/6/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.01.05 

Bảng thống kê danh mục các phòng làm việc, 

phòng học thực hành, phòng thí nghiệm, phòng 

chuyên môn hoá, phòng máy tính, …, của các 

khoa Trường ĐHSPKT Vinh 

Ngày 20/6/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.01.06 
Biên bản kiểm kê tài sản các phòng, các khoa 

năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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2. Biên bản kiểm kê tài sản các phòng, các khoa 

năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Biên bản kiểm kê tài sản các phòng, các khoa 

năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Biên bản kiểm kê tài sản các phòng, các khoa 

năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Biên bản kiểm kê tài sản các phòng, các khoa 

năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.01.07 

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát 

triển Trường ĐHSPKT Vinh giai đoạn 2016 -

2020, định hướng đến năm 2030 

Số 385/QĐ-LĐTBXH/ngày 

25/03/2016 
Bộ LĐTBXH  

H9.09.01.08 

Quyết định về việc ban hành kế hoạch chiến 

lược phát triển Trường ĐHSPKT Vinh giai đoạn 

2018-2020. 

Số 162/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 30/03/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.01.09 

1. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Trường 

ĐHSPKT Vinh giai đoạn 2015-2020. Định 

hướng đến năm 2030 

Tháng 12/2015 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Cơ sở xây dựng chiến lược phát triển Trường 

ĐHSPKT Vinh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045  

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.01.10 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án thuộc 

kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của 

Trường ĐHSPKT Vinh 

Số 08/TTr-ĐHSPKTV, 

ngày 20/5/2015 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.01.11 
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện vốn đầu tư 

công giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư 
Ngày 20/10/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của Trường 

ĐHSPKT Vinh  

H9.09.01.12 

1. Kế hoạch mua sắm, sửa chửa tài sản 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Kế hoạch mua sắm, sửa chửa tài sản 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Kế hoạch mua sắm, sửa chửa tài sản 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Kế hoạch mua sắm, sửa chửa tài sản 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Kế hoạch mua sắm, sửa chửa tài sản 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.01.13 Báo cáo tình hình mua sắm tài sản Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.01.14 
Báo cáo thống kê kinh phí mua sắm sữa chữa tài 

sản hằng năm 2019 - 2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.01.15 

 Thông báo khảo sát lấy ý kiến hằng năm  
Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch khảo sát các bên liên quan hàng năm 
Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát các bên liên quan hàng năm 
Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 
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H9.09.02.01 

Quyết định đầu tư tòa nhà NCKH, CGCN và thư 

viện; Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình 

đưa vào sử dụng; Sơ đồ thư viện 

Số 1412/QĐ-LĐTBXH, 

ngày 24/10/2014 
Bộ LĐTB&XH  

H9.09.02.02 Sơ đồ hệ thống thư viện tại tòa nhà 11 tầng Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.02.03 

1. Hợp đồng kinh tế cung cấp vật tư, thiết bị 

mạng lắp đặt máy chủ 
Năm 2000 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Hợp đồng kinh tế cung cấp bo mạch chủ dùng 

cho máy SERVER 
Năm 2000 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Hợp đồng cung cấp hàng hoá 
Số 5/HĐKT-ĐHSPKTV, 

ngày 12/4/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Hợp đồng cung cấp hàng hoá 
Số 41/HĐKT-ĐHSPKTV, 

ngày 22/9/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viettel Tháng 7/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

6. Hợp đồng dịch vụ cấu hình mạng và cài đặt 

máy chủ 

Số 25/HĐKT-ĐHSPKTV, 

ngày 18/5/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

7. Hợp đồng kinh tế sữa chữa nâng cấp máy chủ 
Số 14/HĐKT-ĐHSPKTV, 

ngày 12/4/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

8. Hợp đồng mua bán hàng hoá dịch vụ 
Số 26/HĐKT-ĐHSPKTV, 

ngày 15/5/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.02.04 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hoá của Trường 

ĐHSPKT Vinh 

Số 1724/QĐ-LĐTBXH, 

ngày 18/11/2019 
Bộ LĐTB&XH  
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H9.09.02.05 

1. Biên bản kiểm kê sách 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Biên bản kiểm kê sách 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Biên bản kiểm kê sách 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Biên bản kiểm kê sách 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Biên bản kiểm kê sách 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.02.06 Danh mục sách ngành CNKTCK Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.02.07 
Hợp đồng kinh tế mua sách,  tài liệu thư viện 

năm 2018 

Số 01/HĐKT-ĐHSPKTV-

TTV ngày 13/11/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.02.08 Biên bản giao nhận sách do quỷ Châu Á tài trợ Tháng 8/2016 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.02.09 Nội quy thư viện  Tháng 8/2006 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.02.10 Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện    
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.02.11 Thống kê lượt bạn đọc hằng năm 2019-2024 Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.02.12  Thông báo khảo sát lấy ý kiến hằng năm  
Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Kế hoạch khảo sát các bên liên quan hàng năm 
Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát các bên liên quan hàng năm 
Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

H9.09.03.01 
Sơ đồ phòng thực hành, thí nghiệm của Khoa 

CKĐL  
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.03.02 

 Bảng thống kê danh mục các phòng làm việc, 

phòng thực hành, phòng thí nghiệm, phòng 

chuyên môn hóa, phòng máy tính... của Khoa 

CKĐL  

Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.03.03 Nội quy phòng thực hành  Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.03.04 

1. Bảng thống kê trang thiết bị phòng thực hành, 

thí nghiệm khoa CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

CƠ KHÍ 

Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Bảng thống kê trang thiết bị phòng thực hành, 

thí nghiêm khoa CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

CƠ KHÍ 

Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Bảng thống kê trang thiết bị phòng thực hành, 

thí nghiêm khoa CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

CƠ KHÍ 

Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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4. Bảng thống kê trang thiết bị phòng thực hành, 

thí nghiêm khoa CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

CƠ KHÍ 

Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.03.05 

1. Biên bản kiểm kê các phòng, khoa năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Biên bản kiểm kê các phòng, khoa năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Biên bản kiểm kê các phòng, khoa năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Biên bản kiểm kê các phòng, khoa năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Biên bản kiểm kê các phòng, khoa năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.03.06 

1. Tần suất sử dụng trang thiết bị xưởng/ phòng 

thực hành năm 2019-2020 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Tần suất sử dụng trang thiết bị xưởng/ phòng 

thực hành năm 2020-2021 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Tần suất sử dụng trang thiết bị xưởng/ phòng 

thực hành năm 2021-2022 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Tần suất sử dụng trang thiết bị xưởng/ phòng 

thực hành năm 2022-2023 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Tần suất sử dụng trang thiết bị xưởng/ phòng 

thực hành năm 2023-2024 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H9.09.03.07 

1. Kế hoạch mua sắm, sửa chửa tài sản năm 2019 Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Kế hoạch mua sắm, sửa chửa tài sản năm 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Kế hoạch mua sắm, sửa chửa tài sản năm 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Kế hoạch mua sắm, sửa chửa tài sản năm 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Kế hoạch mua sắm, sửa chửa tài sản năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.03.08 

1. Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và 

phương hướng nhiêm vụ năm 2020 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và 

phương hướng nhiêm vụ năm 2021 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và 

phương hướng nhiêm vụ năm 2022 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và 

phương hướng nhiêm vụ năm 2023 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và 

phương hướng nhiêm vụ năm 2024 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.03.09 
Biên bản nghiệm thu cuối cùng đối với hàng hoá 

dịch vụ thanh lý hợp đồng dự án ODA 

Số 76/BBTL/HĐ-KTV 

ngày 17/11/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.03.10  Thông báo khảo sát lấy ý kiến hằng năm  
Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Kế hoạch khảo sát các bên liên quan hàng năm 
Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát các bên liên quan hàng năm 
Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 9.4. Hệ thống CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật 

để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

H9.09.04.01 

Năm 2018 (dùng cho cả năm 2019) - Quy chế 

TCCB vầ làm việc Trường ĐHSPKT Vinh 

Số 291/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 16/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2020 - Quy chế TCCB và chế độ nội bộ 

Trường ĐHSPKT Vinh 

Số 268/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 29/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2021 - Quy chế TCCB vầ làm việc Trường 

ĐHSPKT Vinh  

Số 139/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 26/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2022 - Quy chế TCCB vầ làm việc Trường 

ĐHSPKT Vinh  

Số 452/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 1/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2023 - Quy chế TCCB vầ làm việc Trường 

ĐHSPKT Vinh  
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.04.02 
Bảng thống kê máy tính và thiết bị CNKTCK 

trong toàn trường  
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.04.03 Sơ đồ đầu nối mạng Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.04.04 1. Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viettel Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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2. Bản danh mục đường truyền internet 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.04.05 

Thống kê máy tính, thiết bị CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT CƠ KHÍ và phần mềm Trường 

ĐHSPKT Vinh 

Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.04.06 

Hướng dẩn sinh viên học GOOGLE MEET Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hướng dẩn sử dụng live - kiểm soát học Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hướng dẫn sử dụng vnEdu cho giáo viên Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hướng dẩn sử dụng phần mềm zoom trong việc 

học trực tuyến 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tập huấn giảng viên, giáo viên quản lý 

sinh viên và các phòng liên quan sử dụng phần 

mềm đào tạo trực tuyến 

Số 329/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 11/6/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tài khoản dạy online Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo dạy và học theo phương thức đào tạo 

từ xa trong học kỳ hè năm học 2020 - 2021 

Số 329/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 11/6/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.04.07 

Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ về 

chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng 

CNKTCK trong Trường ĐHSPKT Vinh đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 

Số 13-NQ/ĐU,  

ngày 20/10/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H9.09.04.08 

Đề án chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng 

CNKTCK trong Trường ĐHSPKT Vinh đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.04.09 

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Trường 

ĐHSPKT Vinh giai đoạn 2015 - 2020, định 

hướng đến năm 2030 

Năm 2015 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.04.10 

Cơ sở xây dựng chiến lược phát triển Trường 

ĐHSPKT Vinh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.04.11 

Bảng thống kê danh mục, chi tiết đầu tư mua 

sắm, bảo trì, sữa chữa hệ thống thiết bị 

CNKTCK  

Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.04.12 

 Thông báo khảo sát lấy ý kiến hằng năm  
Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch khảo sát các bên liên quan hàng năm 
Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát các bên liên quan hàng năm 
Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người 

khuyết tật. 

H9.09.05.01 

Năm 2018 (dùng cho cả năm 2019) - Quy chế 

TCCB vầ làm việc Trường ĐHSPKT Vinh 

Số 291/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 16/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2020 - Quy chế TCCB và chế độ nội bộ 

Trường ĐHSPKT Vinh 

Số 268/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 29/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Năm 2021 - Quy chế TCCB vầ làm việc Trường 

ĐHSPKT Vinh  

Số 139/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 26/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2022 - Quy chế TCCB vầ làm việc Trường 

ĐHSPKT Vinh  

Số 452/QĐ-QĐHSPKTV, 

ngày 1/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Năm 2023 - Quy chế TCCB vầ làm việc Trường 

ĐHSPKT Vinh  
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.05.02 
Danh sách đội ngũ làm vệ sinh môi trường, bảo 

vệ, y tế, quản lý KTX Giai đoạn 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.05.03 

1. Thông báo về việc tổ chức tết trông cây xuân 

mậu tuất 2018 

Số 12/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 16/01/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Thông báo về việc tổ chức tết trông cây xuân 

mậu tuất 2019 

Số 16/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 24/01/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Thông báo về việc tổ chức tết trông cây xuân 

mậu tuất 2020 

Số 16/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 8/01/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Thông báo về việc tổ chức tết trông cây xuân 

mậu tuất 2021 

Số 74/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 8/02/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.05.04 Hợp đồng kinh tế về việc thu gom rác sinh hoạt  
Số 06/HĐKT-ĐHSPKTV, 

ngày 3/01/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.05.05 
Hợp đồng kinh tế về việc phun hoá chất khử 

trùng 

Số 07/HĐKT-ĐHSPKTV, 

ngày 07/02/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.05.06 

Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp thuốc chăm 

sóc sức khoẻ ban đầu năm 2019 

Số 100/2019/HĐKT,  

ngày 14/11/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp thuốc chăm 

sóc sức khoẻ ban đầu năm 2020 

Số 19/2020/HĐKT,  

ngày 3/7/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp thuốc chăm 

sóc sức khoẻ ban đầu năm 2021 

Số 7/2021/HĐKT,  

ngày 4/6/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp thuốc chăm 

sóc sức khoẻ ban đầu năm 2022 

Số 11/2022/HĐKT,  

ngày 28/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp thuốc chăm 

sóc sức khoẻ ban đầu năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.05.07 

Kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 

viên chức, người lao động năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 

viên chức, người lao động năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 

viên chức, người lao động năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 

viên chức, người lao động năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 

viên chức, người lao động năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.05.08 

1. Danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế 2022 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 



- 221 - 
 

 

H9.09.05.09 Hợp đồng lao động xác định thời hạn vệ sỹ  2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.05.10 

1. Hợp đồng liên kết bảo vệ an ninh trật tự 2019 
Số 05/HĐLK,  

ngày 01/02/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Hợp đồng liên kết bảo vệ an ninh trật tự 2020 
Số 01/HĐLK,  

ngày 3/01/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

3. Hợp đồng liên kết bảo vệ an ninh trật tự 2021 
Số 01/HĐLK,  

ngày 01/01/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

4. Hợp đồng liên kết bảo vệ an ninh trật tự 2022 
Số 05/HĐLK,  

ngày 01/01/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

5. Hợp đồng liên kết bảo vệ an ninh trật tự 2023 
Số 03/HĐLK,  

ngày 01/01/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.05.11 

1. Quyết định về việc thành lập đội phòng cháy 

chữa cháy  

Số 116/QĐ/ĐHSPKTV, 

ngày 18/3/2016 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Quyết định về việc thành lập đội phòng cháy 

chữa cháy  

Số 249/QĐ/ĐHSPKTV, 

ngày 25/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.05.12 

1. Danh sách tập huấn phòng cháy chữa cháy Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

2. Thông báo cử viên chức huấn luyện nghiệp 

vụ PCCC & CNCH 

Số 139/ĐHSPKTV,  

ngày 10/3/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.05.13 
Phương án chữa cháy của cơ sở Giai đoạn 2019-

2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H9.09.05.14 

Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn cứu hộ Trường ĐHSPKT Vinh năm 

2019, 2020, 2021, 2022 

Giai đoạn 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.05.15 
Nội quy phòng cháy chữa cháy Giai đoạn 2019-

2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H9.09.05.16 

 Thông báo khảo sát lấy ý kiến hằng năm  
Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch khảo sát các bên liên quan hàng năm 
Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát các bên liên quan hàng năm 
Giai đoạn 2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

XONG TC 9  
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TIÊU CHUẨN 10. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày / tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH 

H10.10.01.01 

Trường Đại học SPKT Vinh đã triển khai xây 

dựng CĐR và CTDH tiếp cận CDIO 

Số 144/TB-ĐHSPKTV 

ngày 24/5/2016 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

CTĐT ngành CN KTCK 2018 
Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

CTĐT ngành CN KTCK 2020 
Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

CTĐT ngành CN KTCK 2022 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.01.02 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp đối với mỗi chương trình giáo dục và 

quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành 

chương trình đào tạo 

Thông tư  29/2018/TT-

BGD&ĐT ngày 

24/12/2018 

Bộ GD&ĐT  

 Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây 

dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào 

tạo các trình độ của giáo dục đại học 

Thông tư 17/2021/TT-

BGD&ĐT  ngày 

22/06/2021 

Bộ GD&ĐT  

H10.10.01.03 
Quy trình thiết kế, giám sát, phát triển, thẩm 

định chương trình 2018 

QT.22 DT 

Ngày 22/10/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H10.10.01.04 
Quy trình thiết kế, giám sát, phát triển, thẩm 

định chương trình. 

Số 288/QĐ-ĐHSPKTV 

Ngày 06/07/2016 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.01.05 

Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về giảng dạy và các hoạt động 

trong trường ĐHSPKT Vinh   

Số 475/QĐ-ĐHSPKTV 

Ngày 27/08/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định công tác lấy ý kiến phản hồi từ người 

học về giảng dạy và các hoạt động trong trường 

ĐHSPKT Vinh.   

Số 340/QĐ-ĐHSPKTV 

Ngày 15/05/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phụ lục sổ tay đảm bảo chất lượng 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.01.06 

Quy trình lấy ý kiến các bên liên quan  
Số 333/ QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 09/07/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phụ lục sổ tay đảm bảo chất lượng 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.01.07 

Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của 

trường ĐHSPKT Vinh 

Số 468/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/09/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng 

trong trường ĐHSPKT Vinh. 

172/QĐ-ĐHSPKTV 

Ngày 09/01/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.01.08 

Sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2018 
Số 13/QĐ_ĐHSPKTV 

ngày 10/1/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

 Sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2022 
Số 698/QĐ_ĐHSPKTV 

ngày 24/10/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.01.09     
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KH lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động 

của Nhà trường năm học 2020-2021 

Số 676/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 11/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

KH lấy ý kiến sv về hoạt động giảng dạy của 

GV và Chất lượng môn học 

Số 718/KH-ĐHSPKTV 

Ngày 24/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

KH lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động 

của Nhà trường năm học 2020-2021 

Số 548/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 27/09/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

KH lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động 

của Nhà trường năm học 2021-2022 

Số 539/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 16/09/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.01.10 

TB tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên 

trước khi tốt nghiệp năm 2019 

Số 04/TB-ĐBCL 

Ngày 18/03/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB lấy ý kiến các bên liên quan 2019 
Số 03/TB-ĐBCL 

Ngày 07/11/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB tập huấn khảo sát lấy ý kiến các bên liên 

quan 2020-2021 

Số 719/TB-ĐHSPKTV 

Ngày 25/01/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB lấy ý kiến các bên liên quan 2020 
Số 380/TB-ĐHSPKTV 

Ngày 18/06/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB khảo sát SV năm cuối về HĐNT năm học 

21-22 

Số 132/TB-ĐHSPKTV 

Ngày 14/03/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB khảo sát về kiểm tra đánh giá 2023 
Số 317/TB-ĐHSPKTV 

Ngày 26/05/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB khảo sát SV về HĐGD GV 2022-2023 
Số 140/TB-ĐHSPKTV 

Ngày 11/06/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H10.10.01.11 

Phiếu khảo sát Doanh nghiệp/ nhà sử dụng lao 

động  
2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát người học về các hoạt động nhà 

trường  

2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh 

viên 

2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát  CB,GV, NV về các hoạt động 

nhà trường  

2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát người học về hoạt động kiểm tra 

đánh giá 

2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát SV năm cuối về các hoạt động 

nhà trường (trong đó có đánh giá về CTDH) 

2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của 

GV 

2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

    

H10.10.01.12 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của cán bộ 

giáo viên về hoạt động của nhà trường năm 

2019-2020 

Số 382/BC-KT&ĐBCL, 

ngày 20/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả Lấy ý kiến phản hồi của cán bộ 

giáo viên về hoạt động của nhà trường năm 

2021-2022 

Số 280/BC-KT&ĐBCL, 

ngày 24/05/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả Lấy ý kiến phản hồi của cán bộ 

giáo viên về hoạt động của nhà trường năm 

2020-2021 

Số 281/BC-KT&ĐBCL, 

ngày 24/05/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H10.10.01.13 

Báo cáo khảo sát sinh viên về hoạt động nhà 

trường năm 2019 - 2020 

Số 391/BC-KT&ĐBCL, 

ngày 25/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát sinh viên về hoạt động nhà 

trường năm 2021 - 2022 

Số 280/BC-KT&ĐBCL, 

ngày 24/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát sinh viên năm cuối về hoạt 

động nhà trường năm 2021 - 2022 

Số 279/BC-KT&ĐBCL, 

ngày 23/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát các bên liên quan về hoạt động 

nhà trường năm 2022 - 2023 

Số 324/BC-KT&ĐBCL, 

ngày 31/05/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát sinh viên năm cuối về hoạt 

động nhà trường năm 2022 - 2023 

Số 325/BC-KT&ĐBCL, 

ngày 31/05/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.01.14 

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2018 
Ngày 19/02/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2019 
Ngày 1/02/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả triển khai công tác sự hài lòng 

của người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên và chất lượng môn học năm 2019-2020 

Ngày 21/07/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả triển khai công tác sự hài lòng 

của người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên và chất lượng môn học năm 2020-2021 

Ngày 01/03/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2021-

2022 

Ngày 20/07/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 



- 228 - 
 

 

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2022-

2023 

Ngày 24/07/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.01.15 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người 

học về hoạt động kiểm tra đánh giá học kỳ 1 

năm học 2022- 2023 

Số 30/BC-ĐHSPKTV 

Ngày 31/01/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến của người 

học về hoạt động kiểm tra đánh giá năm học 

2022 - 2023 

Số 399/BC-ĐHSPKTV 

Ngày 20/06/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến của người 

học về hoạt động kiểm tra đánh giá năm học 

2023 - 2024 

 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.01.16 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ 

sinh viên trước khi tốt nghiệp giai đoạn 2019-

2024 

Số 381/BC-KT&ĐBCL 

Ngày 21/06/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.01.17 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến cựu sinh viên về tình 

hình làm việc và chương trình đào tạo năm 2021 

Số 737/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 05/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến cựu sinh viên về tình 

hình làm việc và chương trình đào tạo năm 2022 

Số 741/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 05/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến cựu sinh viên về tình 

hình làm việc và chương trình đào tạo năm 2023 

Số 316/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 05/06/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.01.18 
Báo cáo lấy ý kiến doanh nghiệp về chương 

trình đào tạo đại học năm 2018 
Ngày 30/11/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Báo cáo lấy ý kiến doanh nghiệp nhà tuyển dụng 

năm 2021 

Số 808/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 31/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo lấy ý kiến doanh nghiệp nhà tuyển dụng 

năm 2022 

Số 791/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 30/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo lấy ý kiến doanh nghiệp nhà tuyển dụng 

năm 2023 

Số 787/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 21/11/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.01.19 

Thông báo chương trình ký kết thỏa thuận hợp 

tác giữa trường ĐHSPKT Vinh  và công ty hợp 

tác lao động và thương mại (LABCO.,ISC) 

Số 652/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 09/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo chương trình ký kết thỏa thuận hợp 

tác giữa trường ĐHSPKT Vinh  và công ty 

LUXSHARE 

Số 593/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 12/10/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch thực hiện lễ ký kết hợp tác với các 

doanh nghiệp năm 2022 
Ngày 12/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo về ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 

trường ĐHSPKT Vinh và công ty Viettel 

Số 443/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 08/08/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tổ chức ngày hội việc làm năm 2023 
Số 357/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 09/06/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo chương trình hành trình khởi nghiệp 

cùng shark Liên 
Ngày 10/04/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.01.20 
Biên bản ghi nhớ giữa ĐHSPKT Vinh và Công 

ty cổ phần du học Quốc tế DOUBLEH 
Ngày 06/06/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Biên bản ghi nhớ giữa ĐHSPKT Vinh và Công 

ty cổ phần Giáo dục nhân dân 
Ngày 06/06/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ giữa ĐHSPKT Vinh và Khách 

sạn Đại Dương 
Ngày 11/06/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ giữa ĐHSPKT Vinh và Công 

ty cổ phần Lilama 7 
Ngày 06/06/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ giữa ĐHSPKT Vinh và Công 

ty cổ phần Lilama 10 
Ngày 06/06/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ giữa ĐHSPKT Vinh và Công 

ty cổ phần Lilama 18 
Ngày 06/06/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ giữa ĐHSPKT Vinh và Công 

ty cổ phần LMK 
Ngày 06/06/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ giữa ĐHSPKT Vinh và Công 

ty cổ phần Lilama 691 
Ngày 11/06/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ giữa ĐHSPKT Vinh và Công 

ty cổ phần sữa TH-True Milk 
Ngày 06/06/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo chương trình ký kết thỏa thuận hợp 

tác giữa trường ĐHSPKT Vinh  và công ty hợp 

tác lao động và thương mại (LABCO.,ISC) 

Số 652/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 09/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo chương trình ký kết thỏa thuận hợp 

tác giữa trường ĐHSPKT Vinh  và công ty 

LUXSHARE 

Số 593/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 12/10/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình 

tuyển sinh du học chuyển đổi bằng nghề tại 

CHLB Đức 

Ngày 24/05/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ giữa ĐHSPKT Vinh và Công 

ty cổ phần FPT 
Tháng 06/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ giữa ĐHSPKT Vinh và Công 

ty TNHH Khoa học kỹ thuật Geortek Vina 
Ngày 24/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ giữa ĐHSPKT Vinh và Công 

ty TNHH LG Display 
Ngày 24/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ giữa ĐHSPKT Vinh và Công 

ty cổ phần sữa TH-True Milk 
Ngày 24/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ giữa ĐHSPKT Vinh và Công 

ty cổ phần Viettel 
Tháng 05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ giữa ĐHSPKT Vinh và Công 

ty cổ phần Asia Parcipic 

Số 01-2023/APKKTV-

ĐHSPKTV 

ngày 20/02/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.01.21 

Khảo sát ý kiến về chương trình đào tạo năm 

2018 
Năm 2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo về việc lấy ý kiến doanh nghiệp về 

chương trình đào tạo đại học năm 2018 
Ngày 28/11/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát công ty Dương Minh Long Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát công ty xây lắp Hoàng Phúc Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 



- 232 - 
 

 

Phiếu khảo sát công ty Phúc An Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Khảo sát ý kiến về chương trình đào tạo năm 

2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo về việc lấy ý kiến doanh nghiệp về 

chương trình đào tạo đại học năm 2018 
Ngày 25/5/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát công ty TM và CP Thuận An 

Phát 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát công ty xây lắp Hoàng Phúc Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát công ty TNHH điện tử Proscom Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.01.22 Quy chế làm việc của trường ĐHSPKT Vinh 
Số 883/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 21/10/2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.01.23 

Biên bản họp khoa/bộ môn về điều chỉnh CTĐT 

(có đề cập đến việc lấy ý kiến các bên liên quan 

để điều chỉnh CTĐT) 

2018, 2020, 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển CTDH được thiết lập, được đánh giá và cải tiến. 

H10.10.02.01 
Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia 

Việt Nam 

Số 1982/QĐ-TTg, 

ngày 18/10/2016 
Thủ tướng chỉnh phủ  

H10.10.02.02 
Thông tu quy định về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 

Số 07/TT-BGD,  

ngày 16/04/2015 
Bộ GD&ĐT  
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được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào 

tạo của giáo dục đại học 

H10.10.02.03 

Thông tư quy định về chuẩn chương trình đào 

tạo; xây dựng thẩm định và ban hành chương 

trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 

Số 17/2021/TT-BGDĐT, 

ngày 22/6/2021 
Bộ GD&ĐT  

H10.10.02.04 

Quyết định ban hành quy định về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và 

ban hành chương trình đào tạo, đề cương chi tiết 

học phần 

Số 288/QĐ- ĐHSPKTV, 

ngày 06/07/2016 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.02.05 

Quy trình về thiết kế, phát triển, giám sát, rà 

soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành chương 

trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần 

QT-22-DT 

Ngày 22/3/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.02.06 

Kế hoạch chỉnh sửa bổ sung chương trình đào 

tạo trình độ đại học năm 2018 
Ngày 12/04/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch chỉnh sửa bổ sung chương trình đào 

tạo trình độ đại học năm 2020 
Ngày 20/03/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch hiệu chỉnh và triển khai chương trình 

đào tạo trình độ đại học năm 2022 theo tiếp cận 

CDIO 

Ngày 08/10/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.02.07 

Thông báo cập nhật, đánh giá, hiệu chỉnh chuẩn 

đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học năm 

2018 

Số 138/ĐHSPKTV-ĐT 

Ngày 16/04/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo đánh giá, bổ sung, hiệu chỉnh chuẩn 

đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học năm 

2020 

Số 135/ĐHSPKTV-ĐT 

Ngày 12/03/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Thông báo hiệu chỉnh chương trình đào tạo trình 

độ thạc sĩ năm 2021 - 2022 

Số 723/ĐHSPKTV-ĐT 

Ngày 08/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.02.08 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phát triển 

CTDH 
2018, 2020 và 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.02.09 

Phiếu khảo sát Doanh nghiệp/ nhà sử dụng lao 

động  
2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát người học về các hoạt động nhà 

trường  

2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh 

viên 

2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát  CB,GV, NV về các hoạt động 

nhà trường  

2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát người học về hoạt động kiểm tra 

đánh giá 

2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát SV năm cuối về các hoạt động 

nhà trường (trong đó có đánh giá về CTDH) 

2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của 

GV 

2019-2024 Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.02.10 

KH lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động 

của Nhà trường năm học 2020-2021 

Số 676/KH-ĐHSPKTV 

Ngày 11/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

KH lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động 

của Nhà trường năm học 2020-2021 

Số 548/KH-ĐHSPKTV 

Ngày 27/09/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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KH lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động 

của Nhà trường năm học 2020-2021 

Số 539/KH-ĐHSPKTV 

Ngày 16/09/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

KH lấy ý kiến phản hồi năm 2019 Ngày 19/02/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

KH lấy ý kiến phản hồi năm 2020 Ngày 01/03/2010 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

KH lấy ý kiến phản hồi năm 2019 Ngày 19/02/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

KH lấy ý kiến sv về hoạt động giảng dạy của 

GV và Chất lượng môn học 

Số 718/KH-ĐHSPKTV 

Ngày 24/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo khảo sát các hoạt động nhà trường 

năm học 2022-2023 

Số 217/TB-ĐHSPKTV 

ngày 17/04/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo khảo sát về mức độ hài lòng của CB, 

NV, GV và người học năm học 2020-2021 

Số 330/TB-ĐHSPKTV 

ngày 12/06/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo khảo sát về sinh viên năm cuối về 

chương trình đào tạo năm học 2020-2021 

Số 294/TB-ĐHSPKTV 

ngày 20/05/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo khảo sát về sinh viên năm cuối về 

chương trình đào tạo năm học 2021-2022 

Số 132/TB-ĐHSPKTV 

ngày 14/03/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo khảo sát về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên năm học 2022-2023 

Số 410/TB-ĐHSPKTV 

ngày 22/06/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo khảo sát về kiểm tra đánh giá  
Số 317/TB-ĐHSPKTV 

ngày 22/05/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo lấy ý kiến các bên liên quan  
Số 380/TB-ĐHSPKTV 

ngày 18/06/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Thông báo lấy ý kiến phản hồi năm 2019 từ CB, 

NV SV  

Số 30/TB-ĐBCL ngày 

07/11/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh 

viên trước khi tốt nghiệp về chương trình đào 

tạo năm học 2019 

Số 04/TB-ĐBCL 

 ngày 18/03/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tập huấn khảo sát ý kiếncủa các bên 

liên quan về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

năm học 2020-2021 

Số 70/ĐHSPKTV-TB  

ngày 25/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.02.12 

Báo cáo khảo sát SV về hoạt động nhà trường 

năm 2019-2020 

Số 319/BC-KT ĐBCL, 

ngày 25/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người 

học, cán bộ giảng viên về các hoạt động của nhà 

trường năm học 2022-2023 

Số 324/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 31/05/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người 

học về các hoạt động của nhà trường năm học 

2021-2022 

Số 280/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 24/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát  người học trước khi 

tốt nghiệp về các hoạt động của nhà trường năm 

học 2022-2023 

Số 325/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 31/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên năm 

cuối về các hoạt động của nhà trường năm học 

2021-2022 

Số 279/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 23/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.02.13 Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến 

người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên và chất lượng môn học 2020-2021 

Số 14/BC-KT ĐBCL,  

ngày 01/03/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến 

người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên và chất lượng môn học 2019-2020 

Số 386/BC-KT ĐBCL, 

ngày 21/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến 

người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên và chất lượng môn học 2022-2023 

Số 490/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 24/07/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến 

người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên và chất lượng môn học 2021-2022 

Số 415/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 20/07/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả thực hiện khảo sát sự hài lòng 

của người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên năm 2019 

Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.02.14 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của cán bộ 

giáo viên về hoạt động của nhà trường năm 

2019-2020 

Số 382/BC-KT&ĐBCL, 

ngày 20/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả Lấy ý kiến phản hồi của cán bộ 

giáo viên về hoạt động của nhà trường năm 

2020-2021 

Số 281/BC-KT&ĐBCL, 

ngày 24/05/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả Lấy ý kiến phản hồi của cán bộ 

giáo viên về hoạt động của nhà trường năm 

2021-2022 

Số 382/BC-KT&ĐBCL, 

ngày 20/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.02.15 

Kế hoạch chỉnh sửa bổ sung chương trình đào 

tạo trình độ đại học năm 2018 
Ngày 12/04/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tờ trình thay đổi, điều chỉnh, cải tiến chương 

trình đào tạo ngành CNKTCK 
Ngày 13/04/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Kế hoạch chỉnh sửa bổ sung chương trình đào 

tạo trình độ đại học năm 2020 
Ngày 20/03/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tờ trình thay đổi, điều chỉnh, cải tiến chương 

trình đào tạo ngành CNKTCK 
Ngày 13/03/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch hiệu chỉnh chương trình đào tạo đại 

học của trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh theo CDIO 
Ngày 08/10/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tờ trình thay đổi, điều chỉnh, cải tiến chương 

trình đào tạo ngành CNKTCK 
Ngày 09/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo 

sự tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra. 

H10.10.03.01 
Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng theo hệ thống 

tín chỉ 

Số 317/QĐ-ĐHSPKTV, 

 ngày 28/6/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.03.02 

Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo 

trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ Trường 

ĐHSPKT Vinh 

Số 318/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/06/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về tổ chức thực hiện và đánh giá đồ 

án, luận văn, tiểu luận tốt nghiệp đối với sinh 

viên  

Số 552/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 26/08/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.03.03 

Quy định về tổ chức học, công nhận kết quả học 

phần tiếng Anh cơ bản 

Số 323/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 29/04/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về tổ chức học, công nhận kết quả 

chuẩn đầu ra tiếng Anh 

Số 313/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/06/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.03.04 
Quy định về xét, miễn giảm và công nhận 

chuyển đổi kết quả học tập 

Số 320/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/06/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H10.10.03.05 

Quy định kiểm tra, thi kết thúc học phần trình 

độ đại học, cao đẳng chính quy 2021- 2022 

Số 649/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 11/11/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định kiểm tra, thi kết thúc học phần trình 

độ đại học, cao đẳng chính quy năm 2023 - 2024 

Số 295/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 10/04/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.03.06 Quy trình quản lý, xây dựng Ngân hàng câu hỏi 
Số 417/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 24/09/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.03.07 Phụ lục sổ tay đảm bảo chất lượng 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.03.08 

Phụ lục sổ tay đảm bảo chất lượng 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về giảng dạy và các hoạt động 

trong Trường ĐHSPKT Vinh   

Số 475/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 27/08/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định công tác lấy ý kiến phản hồi từ người 

học về giảng dạy và các hoạt động trong Trường 

ĐHSPKT Vinh   

Số 340/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 15/05/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy trình tuyển sinh chính quy vừa học vừa làm 

(có quy trình lấy ý kiến) 

QT.01.DT, 

ngày 09/07/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.03.09 
Quy chế Công tác sinh viên Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh 

Số 620/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 17/9/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.03.10 CTĐT ngành CN KTCK 2018 
Số 786/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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CTĐT ngành CN KTCK 2020 
Số 325/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/6/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

CTĐT ngành CN KTCK 2022 
Số 141/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 15/3/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.03.11 

Kế hoạch v/v lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên và chất 

lượng môn học, học kỳ 1 năm học  2020 — 2021 

Số 718/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 24/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch v/v lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên và chất 

lượng môn học, học kỳ 1 năm học  2020 — 2021 

Số 718/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 24/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch triển khai tổng thể llấy ý kiến phản hồi 

các bên liên quan về hoạt động của nhà trường 

năm học 2022- 2023 

Số 539/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 16/09/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi năm 2019 Ngày 19/02/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi năm 2020 Ngày 01/02/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.03.12 
Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến người học 

về hoạt động kiểm tra đánh giá năm 2022 - 2023 

Số 317/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 26/5/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.03.13 

Kế hoạch tập huấn công tác đảm bảo chất lượng 

kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

Số 769/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 14/11/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tập huấn công tác đảm bảo chất 

lượng kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

Số 848/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 13/12/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H10.10.03.14 

Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2020 
Ngày 30/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2021 
Ngày 16/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết năm 2021 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2022 
Ngày 27/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2023 
Ngày 22/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết năm 2023 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2024 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến về mức độ 

hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên năm 2021-2022 

Số 415/BC-ĐHSPKTV, 

Ngày 20/07/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến của người 

học về hoạt động kiểm tra đánh giá năm học 

2022 - 2023 

Số 399/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 20/06/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát sinh viên năm cuối về hoạt 

động nhà trường năm 2021 - 2022 

Số 279/BC-KT&ĐBCL, 

ngày 23/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát sinh viên năm cuối về hoạt 

động nhà trường năm 2022 - 2023 

Số 325/BC-KT&ĐBCL, 

ngày 31/05/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát sinh viên năm cuối về hoạt 

động nhà trường năm 2022 - 2023 

Số 325/BC-KT&ĐBCL, 

ngày 31/05/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2019 
Ngày 1/02/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2021-

2022 

Ngày 20/07/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2022-

2023 

Ngày 24/07/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả triển khai công tác sự hài lòng 

của người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên và chất lượng môn học năm 2019-2020 

Ngày 21/07/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả triển khai công tác sự hài lòng 

của người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên và chất lượng môn học năm 2020-2021 

Ngày 01/03/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả triển khai công tác sự hài lòng 

của người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên và chất lượng môn học năm 2019-2020 

Số 386/BC-KT&ĐBCL, 

ngày 21/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ 

sinh viên trước khi tốt nghiệp năm 2019-2020 

Số 381/BC-KT&ĐBCL, 

ngày 21/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ 

sinh viên về các hoạt động ĐT NCKH và phục 

vụ cộng đồng năm 2019-2020 

Số 778 BC-KT&ĐBCL, 

ngày 29/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả thực hiện khảo sát lấy ý kiến 

phản hồi từ người học về các hoạt của nhà 

trường năm 2019-2020 

Số 391 BC-KT&ĐBCL, 

ngày 25/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Báo cáo kết quả thực hiện khảo sát lấy ý kiến 

phản hồi từ người học về các hoạt của nhà 

trường năm 2022-2023 

Số 490 BC-KT&ĐBCL, 

ngày 24/07/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả thực hiện khảo sát lấy ý kiến 

phản hồi từ người học, cán bộ, giảng viên về các 

hoạt của nhà trường năm 2022-2023 

Số 324 BC-KT&ĐBCL, 

ngày 31/05/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ 

người học, cán bộ, giảng viên về các hoạt của 

nhà trường năm 2021-2022 

Số 280/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 24/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.03.16 

Phiếu khảo sát các bên liên quan (nhiều loại 

phiếu khảo sát) 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2018 
Ngày 19/02/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2019 
Ngày 1/02/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2021-

2022 

Ngày 20/07/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2022-

2023 

Ngày 24/07/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả triển khai công tác sự hài lòng 

của người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên và chất lượng môn học năm 2019-2020 

Ngày 21/07/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Báo cáo kết quả triển khai công tác sự hài lòng 

của người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên và chất lượng môn học năm 2020-2021 

Ngày 01/03/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.03.17 

Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2018, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2019 
Ngày 25/11/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2019, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2020 
Ngày 23/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021 
Ngày 15/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2021, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2022 
Ngày 08/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2022, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2023 
Ngày 11/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.03.18 
Báo cáo công tác sinh viên hằng năm giai đoạn 

từ 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.03.19 

Báo cáo Kết quả tổng kết năm học 2018 - 2019 

và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 

2020 

Năm 2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo Kết quả tổng kết năm học 2019 - 2020 

và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 

2021 

Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo Kết quả tổng kết năm học 2020 - 2021 

và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 

2022 

Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Báo cáo Kết quả tổng kết năm học 2021 - 2022 

và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 

2023 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 

2022 - 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng 

tâm năm học 2023 - 2024 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.03.20 

Trích biên bản họp khoa về việc Phổ biến Các 

quy định về theo dõi, giám sát việc thực hiện các 

chính sách về đào tạo, Đánh giá kết quả học tập 

của SV trong năm học 2018 - 2019 

Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Trích biên bản họp khoa về việc Phổ biến Các 

quy định về theo dõi, giám sát việc thực hiện các 

chính sách về đào tạo, Đánh giá kết quả học tập 

của SV trong năm học 2019 - 2020 

Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Trích biên bản họp khoa về việc Phổ biến Các 

quy định về theo dõi, giám sát việc thực hiện các 

chính sách về đào tạo, Đánh giá kết quả học tập 

của SV trong năm học 2020 - 2021 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Trích biên bản họp khoa về việc Phổ biến Các 

quy định về theo dõi, giám sát việc thực hiện các 

chính sách về đào tạo, Đánh giá kết quả học tập 

của SV trong năm học 2021 - 2022 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Trích biên bản họp khoa về việc Phổ biến Các 

quy định về theo dõi, giám sát việc thực hiện các 

chính sách về đào tạo, Đánh giá kết quả học tập 

của SV trong năm học 2022 - 2023 

Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H10.10.03.21 

Bìa hội thảo “Xây dựng và triển khai các 

chương trình đào tạo ngành CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT CƠ KHÍ theo tiếp cận CDIO” 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chương trình hội thảo “Xây dựng và triển khai 

các chương trình đào tạo ngành CÔNG NGHỆ 

KỸ THUẬT CƠ KHÍ theo tiếp cận CDIO” 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kỷ yếu hội thảo “Xây dựng và triển khai các 

chương trình đào tạo ngành CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT CƠ KHÍ theo tiếp cận CDIO” 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.03.22 

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 08 và kế 

hoạch tháng 09 năm 2023 
Ngày 26/8/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 08 và kế 

hoạch tháng 09 năm 2022 
Ngày 25/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 08 và kế 

hoạch tháng 09 năm 2021 
Ngày 25/8/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 08 và kế 

hoạch tháng 09 năm 2020 
Ngày 24/08/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 08 và kế 

hoạch tháng 09 năm 2019 
Ngày24/08/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.03.23 
Ảnh Website_Thông báo công khai đề thi, đáp 

án 
Ngày 17/11/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học. 
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H10.10.04.01 

Quy định chế độ làm việc giảng viên tại trường 

ĐHSP Kỹ thuật Vinh 

Số 552/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 25/09/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại 

trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh 

Số 67/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/02/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại 

trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh 

Số 45/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 27/02/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại 

trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh 

Số 88/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 08/03/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại 

trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh 

Số 94/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 28/02/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại 

trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh 

Số 81/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 06/02/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.04.02 

Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ 

của trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh 

Số 728/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 12/12/2017 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ 

của trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh 

Số 259/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 11/05/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ 

của trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh 

Số 125/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 08/03/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ 

của trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh 

Số 182/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 06/03/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.04.03 Quy chế tài chính nội bộ năm 2018 
Số 194/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 19/04/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quy chế tài chính nội bộ năm 2019 
Số 168/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 20/03/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế tài chính nội bộ năm 2020 
Số 53/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 28/02/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế tài chính nội bộ năm 2021 
Số 87/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 08/03/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế tài chính nội bộ năm 2022 
Số 149/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 09/02/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế tài chính nội bộ năm 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.04.04 

Quy định thi đua khen thưởng của trường ĐHSP 

Kỹ thuật Vinh năm 2019 

Số 966/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 31/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định thi đua khen thưởng của trường ĐHSP 

Kỹ thuật Vinh năm 2020 

Số 199/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 13/05/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định thi đua khen thưởng của trường ĐHSP 

Kỹ thuật Vinh năm 2021 

Số 131/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 22/03/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định thi đua khen thưởng của trường ĐHSP 

Kỹ thuật Vinh năm 2022 

Số 191/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 08/04/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định thi đua khen thưởng của trường ĐHSP 

Kỹ thuật Vinh năm 2023 

Số 120/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 22/02/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.04.05 
Tổng hợp điểm hoạt động khoa học công nghệ 

giai đoạn 12/2017-30/11/2018 
Năm 2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Bản thống kê giờ hoạt động khoa học công nghệ  

giai đoạn 1/12/2018 - 31/8/2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bản thống kê giờ hoạt động khoa học công nghệ 

giai đoạn: 1/12/2018 - 30/8/2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bản thống kê giờ hoạt động khoa học công nghệ 

giai đoạn: 01/09/2019 - 31/08/2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bản thống kê giờ hoạt động khoa học công nghệ 

giai đoạn: 01/09/2020 - 31/08/2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bản tổng hợp giờ hoạt động khoa học công nghệ 

giai đoạn: 01/09/2011 - 31/08/2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.04.06 
Thống kê  bài báo của Khoa giai đoạn 2019-

2024 
Giai đoạn 2018-2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.04.07 
Thống kê các đề tài, giáo trình, tài liệu tham 

khảo, giai đoạn 2019-2024 
Giai đoạn 2018-2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.04.08 

Bảng phân công hướng dẫn và chấm đồ án, luận 

văn tốt nghiệp Lớp: DHCTTCK10Z  năm học 

2018-2019 

Tháng 01/2018 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bảng phân công hướng dẫn và chấm đồ án, luận 

văn tốt nghiệp Lớp: DHCTTCK11Z  năm học 

2019-2020 

Tháng 01/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bảng phân công hướng dẫn và chấm đồ án, luận 

văn tốt nghiệp Lớp: DHCTTCK12Z  năm học 

2020-2021 

Tháng 01/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Bảng phân công hướng dẫn và chấm đồ án, luận 

văn tốt nghiệp Lớp: DHCTTCK13Z  năm học 

2021-2022 

Tháng 01/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bảng phân công hướng dẫn và chấm đồ án, luận 

văn tốt nghiệp Lớp: DHCTTCK14Z  năm học 

2022-2023 

Tháng 01/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.04.09 
Thống kê các đề tài, giáo trình, tài liệu tham 

khảo, giai đoạn 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H10.10.04.10 
Biên bản sinh hoạt chuyên đề giai đoạn 2019-

2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H10.10.04.11 

Bìa kỷ yếu Hội thảo Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Chương trình hội thảo CNKTCK Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch hội thảo CDIO Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kỷ yếu hội thảo Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tờ trình tổ chức hội thảo HT CDIO Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.04.12 
Báo cáo khảo sát cán bộ, giảng viên về các hoạt 

động của nhà trường 
Năm 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.04.13 Báo cáo Kết quả tổng kết năm học 2018 - 2019  Năm 2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 



- 251 - 
 

 

và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 

2020 

 

Báo cáo Kết quả tổng kết năm học 2019 - 2020  

và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 

2021 

Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

 

Báo cáo Kết quả tổng kết năm học 2020 - 2021  

và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 

2022 

Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

 

Kết quả học tập các lớp năm học 20108 - 2019 Năm 2010 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kết quả học tập các lớp năm học 2019 - 2020 Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kết quả học tập các lớp năm học 2020 - 2021 Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến. 

H10.10.05.01 

Quy chế tổ chức cán bộ và chế độ nội bộ 2018 
Số 291/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 16/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế tổ chức cán bộ và chế độ nội bộ 2020 
Số 268/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 29/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế tổ chức cán bộ và chế độ nội bộ 2021  
Số 139/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quy chế tổ chức cán bộ và chế độ nội bộ 2022  
Số 452/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 01/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế tổ chức cán bộ và chế độ nội bộ 2023 Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

 
Quy chế làm việc của Trường Đại học Sư 

phạm kỹ thuật Vinh 
883/QĐ-ĐHSPKTV, 

21/10/2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.02 
Quy chế Công tác sinh viên Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh 

Số 620/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 17/9/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.03 
Quy chế hoạt động Trung tâm đào tạo, bồi 

dưỡng 

Số 871/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 09/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.04 
Thông báo hoạt động của Bộ phận Quan hệ 

doanh nghiệp - Việc làm sinh viên 

Số 417/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 28/07/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.05 Quy chế hoạt động Trung tâm thông tin thư viện  
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.06 

Phụ lục sổ tay đảm bảo chất lượng 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của 

Trường ĐHSPKT Vinh năm 2021 

Số 468/QĐ-ĐHSPKTV 

Ngày  24/9/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về giảng dạy và các hoạt động 

trong Trường ĐHSPKT Vinh   

Số 475/QĐ-ĐHSPKTV 

Ngày 27/08/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định công tác lấy ý kiến phản hồi từ người 

học về giảng dạy và các hoạt động trong Trường 

ĐHSPKT Vinh   

Số 340/QĐ-ĐHSPKTV 

Ngày 15/05/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 



- 253 - 
 

 

H10.10.05.07 Quy trình lấy ý kiến các bên liên quan 
Số 333/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 09/07/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.08 

Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng 

trong Trường ĐHSPKT Vinh 

Số 172/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 09/01/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của 

trường ĐHSPKT Vinh 

Số 468/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 24/09/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.09 

Sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2018 
Số 13/QĐ_ĐHSPKTV 

ngày 10/1/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

 Sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2022 
Số 698/QĐ_ĐHSPKTV 

ngày 24/10/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.10 

    

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi năm 2020 Ngày 01/02/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi năm 2020 - 2021 
Số 676/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 19/02/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi năm 2021 - 2022 
Số 548/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 27/09/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi năm 2022 - 2023 
Số 539/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 16/09/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch v/v lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên và chất 

lượng môn học, học kỳ 1 năm học  2020 — 2021 

Số 718/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 24/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H10.10.05.11 

Kế hoạch v/v lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên và chất 

lượng môn học, học kỳ 1 năm học  2020 — 2021 

Số 718/kh-ĐHSPKTV, 

ngày 24/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo khảo sát các hoạt động nhà trường 

năm học 2022-2023 

Số 217/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 17/04/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo khảo sát về mức độ hài lòng của CB, 

NV, GV và người học năm học 2020-2021 

Số 330/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 12/06/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo khảo sát về sinh viên năm cuối về 

chương trình đào tạo năm học 2020-2021 

Số 294/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 20/05/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo khảo sát về sinh viên năm cuối về 

chương trình đào tạo năm học 2021-2022 

Số 132/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 14/03/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo khảo sát về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên năm học 2022-2023 

Số 410/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 22/06/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo khảo sát về kiểm tra đánh giá  
Số 317/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 22/05/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo lấy ý kiến các bên liên quan  
Số 380/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 18/06/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo lấy ý kiến phản hồi năm 2019 từ CB, 

NV SV  

Số 30/TB-ĐBCL, 

ngày 07/11/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh 

viên trước khi tốt nghiệp về chương trình đào 

tạo năm học 2019 

Số 04/TB-ĐBCL, 

ngày 18/03/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Thông báo tập huấn khảo sát ý kiếncủa các bên 

liên quan về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

năm học 2020-2021 

Số 70/ĐHSPKTV-TB, 

ngày 25/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

TB tập huấn khảo sát lấy ý kiến các bên liên 

quan 2020-2021 

Số 719/TB-ĐHSPKTV, 

ngày 25/01/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.12 
Phiếu khảo sát các bên liên quan (sinh viên, cựu 

sinh viên) giai đoạn 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.13 
Phiếu khảo sát các bên liên quan (Cán bộ, giảng 

viên, nhân viên) giai đoạn 2019-2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.14 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của cán bộ 

giáo viên về hoạt động của nhà trường năm 

2019-2020 

Số 382/BC-KT&ĐBCL, 

ngày 20/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo Kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ cán bộ, giảng viên về các hoạt động của nhà 

trường năm học 2021-2022 

Số 281/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 24/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo Kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học, cán bộ, giảng viên về các hoạt 

động của nhà trường năm học 2022-2023 

Số 324/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 31/05/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.15 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của cán bộ 

giáo viên về hoạt động của nhà trường năm 

2019-2020 

Số 382/BC-KT&ĐBCL 

ngày 20/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo Kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học, cán bộ, giảng viên về các hoạt 

động của nhà trường năm học 2022-2023 

Số 324/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 31/05/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Báo cáo kết quả Lấy ý kiến phản hồi của cán bộ 

giáo viên về hoạt động của nhà trường năm 

2021-2022 

Số 280/BC-KT&ĐBCL, 

ngày 24/05/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo Kết quả khảo sát người học trước khi 

tốt nghiệp về các hoạt động của nhà trường năm 

học 2022-2023 

Số 325/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 31/05/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo Kết quả khảo sát sinh viên năm cuối về 

các hoạt động của nhà trường năm học 2021-

2022 

Số 279/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 23/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.16 

Kế hoạch công tác năm 2020 
Số 1/KH -TTTV, 

ngày 05/01/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác năm 2021 
Số 1/KH -TTTV, 

ngày 07/01/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác năm 2022 
Số 1/KH -TTTV, 

ngày 07/01/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.17 

Phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng 

Thư viện năm 2018 
Năm 2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng 

Thư viện năm 2019 
Năm 2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng 

Thư viện năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng 

Thư viện năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 



- 257 - 
 

 

Phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng 

Thư viện năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.18 
Báo cáo tổng kết công tác năm Trung tâm thông 

tin thư viện từ năm 2019 - 2024 
Năm 2018 - 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.19 
Kế hoạch công tác năm phòng quản trị thiết bị 

từ năm 2019-2024 
Năm 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.20 

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2020 
Ngày 19/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2021 
Ngày 18/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2022 
Ngày 09/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2023 
Ngày 22/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2024 
Ngày 2/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.21 
Kế hoạch phòng công tác sinh viên các năm từ 

2019 đến 2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.22 
Báo cáo tổng kết công tác năm, phương hướng 

nhiệm vụ năm sau, từ năm 2019 đến 2024 
Giai đoạn 2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.23 

Kế hoạch công tác năm 2021 Ngày 04/01/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch công tác năm 2022 Ngày 03/01/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H10.10.05.24 

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 

và phương hướng năm 2022 
Ngày 28/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 

và phương hướng năm 2023 
Ngày 30/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.25 

Kế hoạch Công tác đoàn và phong trào đoàn 

thanh niên năm 2019 
Ngày 23/2/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch Công tác đoàn và phong trào đoàn 

thanh niên năm 2020 
Ngày 25/2/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch Công tác đoàn và phong trào đoàn 

thanh niên năm 2021 
Ngày 20/12/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch Công tác đoàn và phong trào đoàn 

thanh niên năm 2022 
Ngày 23/2/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch Công tác đoàn và phong trào đoàn 

thanh niên năm 2023 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.26 

Báo cáo Tổng kết hoạt động công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên Trường Đại học Sư phạm 

kỹ thuật Vinh năm 2019 

Ngày 11/11/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo Tổng kết hoạt động công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên Trường Đại học Sư phạm 

kỹ thuật Vinh năm 2020 

Ngày 06/11/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo Tổng kết hoạt động công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên Trường Đại học Sư phạm 

kỹ thuật Vinh năm 2021 

Ngày 06/11/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Báo cáo Tổng kết hoạt động công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên Trường Đại học Sư phạm 

kỹ thuật Vinh năm 2022 

Ngày 24/11/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

 

H10.10.05.27 

Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2019 

Số 469 BC/ĐHSPKTV, 

ngày 10/12/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo Tổng kết năm 2019 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2020 

Số 606 BC/ĐHSPKTV, 

ngày 31/12/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo Tổng kết năm 2020 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2021 

Số 126 BC/ĐHSPKTV, 

ngày 05/03/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết năm 2021 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2022 

Số 55 BC/ĐHSPKTV, 

ngày 25/01/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2023 

Số 22 BC/ĐHSPKTV, 

ngày 16/1/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.28 

Hồ sơ hội nghị đối thoại giữa người học và LĐ 

Khoa năm 2020 bao gồm kế hoạch hội nghị, 

danh sách sinh viên tham dự, báo cáo tổng kết, 

biên bản hội nghị công tác, câu hỏi thắc mắc của 

sinh viên, nghị quyết công tác. 

Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Hồ sơ hội nghị đối thoại giữa người học và LĐ 

Khoa năm 2021 bao gồm kế hoạch hội nghị, 

danh sách sinh viên tham dự, báo cáo tổng kết, 

biên bản hội nghị công tác, câu hỏi thắc mắc của 

sinh viên, nghị quyết công tác. 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Hồ sơ hội nghị đối thoại giữa người học và LĐ 

Khoa năm 2022 bao gồm kế hoạch hội nghị, 

danh sách sinh viên tham dự, báo cáo tổng kết, 

biên bản hội nghị công tác, câu hỏi thắc mắc của 

sinh viên, nghị quyết công tác. 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.29 Hồ sơ hội nghị đối thoại với sinh viên 2019-2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.30 

Báo cáo bộ về thực hiện quy chế công khai năm 

2018 - 2019 

Số 348 CV/ĐHSPKTV 

ngày 24/9/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo bộ về thực hiện quy chế công khai năm 

2019 - 2020 

Số 660 CV/ĐHSPKTV 

ngày 10/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo bộ về thực hiện quy chế công khai năm 

2020 - 2021 

Số 340 CV/ĐHSPKTV 

ngày 21/6/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo bộ về thực hiện quy chế công khai năm 

2021 - 2022 

Số 348 CV/ĐHSPKTV 

ngày 21/6/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo bộ về thực hiện quy chế công khai năm 

2022 - 2023 

Số 400 CV/ĐHSPKTV 

ngày 20/6/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.31 
Kế hoạch cải tiến chất lượng giai đoạn 2021-

2022  

Số 653/KH-ĐHSPKTV 

ngày ngày 09 tháng 11 năm 

2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.32 
Báo cáo tổng kết hoạt động cải tiến chất lượng 

sau đánh giá ngoài giai đoạn năm 2021-2022  

Số 84 /BC-ĐHSPKTV 

ngày 20/2/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H10.10.05.33 
Kế hoạch cải tiến chất lượng giai đoạn giai đoạn 

2023-2025  

Số 267/ KH-ĐHSPKTV 

ngày 24/4/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.05.34 
Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng 

giáo dục giai đoạn năm 2021-2024 

Số 837 BC/ĐHSPKTV 

ngày 09/12/2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến. 

H10.10.06.01 

Quyết định thành lập Phòng KT-ĐBCL 
759/QĐ-LĐTBXH, ngày 

03/6/2008 
Bộ LĐTB&XH  

Quy định cơ cấu, chức năng nhiệm vụ quyền 

hạn của Trường ĐHSPKT Vinh (Thành lập 

Phòng KT-ĐBCL) 

Số 33/QĐ-LĐTBXH 

ngày 08/1/2019 

Bộ LĐTB&XH 

 

Quy định cơ cấu, chức năng nhiệm vụ quyền 

hạn của Trường ĐHSPKT Vinh (Thành lập 

Phòng KT-ĐBCL) 

Số 1896/QĐ-LĐTBXH 

ngày 07/12/2023 

Bộ LĐTB&XH 

 

H10.10.06.02 

Quy chế tổ chức cán bộ và chế độ nội bộ 2018  
Số 291/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 16/4/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế tổ chức cán bộ và chế độ nội bộ 2020 
Số 268/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 29/5/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế tổ chức cán bộ và chế độ nội bộ 2021  
Số 139/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 26/3/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Quy chế tổ chức cán bộ và chế độ nội bộ 2022  
Số 452/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 01/8/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Quy chế tổ chức cán bộ và chế độ nội bộ 2023  Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.06.03 
Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng 

giáo dục giai đoạn năm 2021-2024 

Số 837 BC/ĐHSPKTV 

ngày 09/12/2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.06.04 

 

Phụ lục sổ tay đảm bảo chất lượng 2022 Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt 

động đảm bảo chất lượng trong Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật Vinh  

Số 468/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 24/09/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Quyết định Ban hành Quy định tạm thời công 

tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về giảng 

dạy và các hoạt động trong Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh  

Số 475/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 27/08/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Quyết định Ban hành Quy định về công tác lấy 

ý kiến phản hồi của các bên liên quan của 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh  

Số 340/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 15/05/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H10.10.06.05 Quy trình lấy ý kiến các bên liên quan 
Số 333/QĐ-ĐHSPKTV 

ngày 09/07/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H10.10.06.06 

Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt 

động đảm bảo chất lượng trong Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật Vinh  

Số 172/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 09/01/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt 

động đảm bảo chất lượng trong Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật Vinh  

Số 468/QĐ-ĐHSPKTV, 

ngày 24/09/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H10.10.06.07 

Sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2018 
Số 13/QĐ_ĐHSPKTV 

ngày 10/1/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

 Sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2022 
Số 698/QĐ_ĐHSPKTV 

ngày 24/10/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H10.10.06.08 

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi năm 2020 Ngày 01/02/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi năm 2020 - 2021 
Số 676/KH-ĐHSPKTV 

ngày 19/02/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi năm 2021 - 2022 
Số 548/KH-ĐHSPKTV 

ngày 27/09/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi năm 2022 - 2023 
Số 539/KH-ĐHSPKTV 

ngày 16/09/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Kế hoạch v/v lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên và chất 

lượng môn học, học kỳ 1 năm học  2020 — 2021 

Số 718/kh-ĐHSPKTV 

ngày 24/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

Thông báo khảo sát các hoạt động nhà trường 

năm học 2022-2023 

Số 217/TB-ĐHSPKTV 

ngày 17/04/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo khảo sát về mức độ hài lòng của CB, 

NV, GV và người học năm học 2020-2021 

Số 330/TB-ĐHSPKTV 

ngày 12/06/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo khảo sát về sinh viên năm cuối về 

chương trình đào tạo năm học 2020-2021 

Số 294/TB-

ĐHSPKTVVngày 

20/05/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo khảo sát về sinh viên năm cuối về 

chương trình đào tạo năm học 2021-2022 

Số 132/TB-ĐHSPKTV 

ngày 14/03/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Thông báo khảo sát về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên năm học 2022-2023 

Số 410/TB-ĐHSPKTV 

ngày 22/06/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo khảo sát về kiểm tra đánh giá  
Số 317/TB-ĐHSPKTV 

ngày 22/05/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo lấy ý kiến các bên liên quan  
Số 380/TB-ĐHSPKTV 

ngày 18/06/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo lấy ý kiến phản hồi năm 2019 từ CB, 

NV SV  

Số 30/TB-ĐBCL ngày 

07/11/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh 

viên trước khi tốt nghiệp về chương trình đào 

tạo năm học 2019 

Số 04/TB-ĐBCL, 

ngày 18/03/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thông báo tập huấn khảo sát ý kiếncủa các bên 

liên quan về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

năm học 2020-2021 

Số 70/ĐHSPKTV-TB, 

ngày 25/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.06.10 
Phiếu khảo sát các bên liên quan (nhiều loại 

phiếu khảo sát) 
Năm 2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.06.11 

Báo cáo tổng kết công tác sinh viên năm học 

2019 - 2020 và phương hướng công tác sinh 

viên năm học 2020 - 2021 

Năm 2020 

 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản hội nghị công tác sinh viên Năm 2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Những câu hỏi thắc mắc kiến nghị lên khoa và 

nhà trường 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Danh sách sinh viên tham dự hội nghị 

công tác sinh viên năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tổ chức hội nghị công tác sinh viên 

và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh 

viên năm 2020 

Số 720/KH-ĐHSPKTV, 

ngày 25/11/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Nghị quyết hội nghị công tác sinh viên năm 

2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Nghị quyết hội nghị sinh viên khoa CÔNG 

NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ năm 2021 

Năm 2021 

 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kế hoạch tổ chức hội nghị công tác sinh viên và 

đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên 

năm 2021 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách sinh viên tham dự hội nghị công tác 

sinh viên năm 2020 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Những câu hỏi thắc mắc kiến nghị lên khoa và 

nhà trường 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản hội nghị công tác sinh viên Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết công tác sinh viên năm học 

2020 - 2021 và phương hướng công tác sinh 

viên năm học 2021 - 2022 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Nghị quyết hội nghị sinh viên khoa CÔNG 

NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Kế hoạch tổ chức hội nghị công tác sinh viên và 

đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên 

năm 2022 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Danh sách sinh viên tham dự hội nghị công tác 

sinh viên năm 2022 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Những câu hỏi thắc mắc kiến nghị lên khoa và 

nhà trường 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản hội nghị công tác HSSV Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo tổng kết công tác sv năm học 2021- 

2022 và phương hướng công tác QLSV năm học 

2022 - 2023 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.06.12 Hồ sơ về việc trả lời kiến nghị của sinh viên  Ngày 18/1/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.06.13 

Biên bản ghi nhớ Hợp tác về phát triển chương 

trình đào tạo, tuyển dụng sinh viên sau tốt 

nghiệp giữa Trường ĐH SPKT Vinh và Công ty 

Cổ phần Du học Quốc tế Double H 

Ngày 06/06/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ Hợp tác về phát triển chương 

trình đào tạo, thực tập dành cho sinh viên, tuyển 

dụng sinh viên sau tốt nghiệp,  nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công nghệ giữa Trường ĐH 

SPKT Vinh và Công ty CP Giáo dục Nhân Việt 

Ngày 06/06/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Biên bản ghi nhớ Hợp tác tuyển dụng sinh viên 

sau tốt nghiệp giữa Trường ĐH SPKT Vinh và 

Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Hà 

Ngày 06/06/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ Hợp tác về phát triển chương 

trình đào tạo, thực tập dành cho sinh viên, tuyển 

dụng sinh viên sau tốt nghiệp,  nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công nghệ giữa Trường ĐH 

SPKT Vinh và Công ty CP Đầu tư Khoáng sản 

Đại Dương 

Ngày 11/06/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ Hợp tác về phát triển chương 

trình đào tạo, thực tập dành cho sinh viên, tuyển 

dụng sinh viên sau tốt nghiệp,  nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công nghệ giữa Trường ĐH 

SPKT Vinh và Công ty CP LILAMA 7 

Tháng 06/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ Hợp tác về phát triển chương 

trình đào tạo, thực tập dành cho sinh viên, tuyển 

dụng sinh viên sau tốt nghiệp,  nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công nghệ giữa Trường ĐH 

SPKT Vinh và Công ty CP LILAMA 10 

Ngày 06/06/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ Hợp tác về liên kết đào tạo 

trong lĩnh vực dạy nghề, tuyển dụng lao động,  

bồi dưỡng đánh giá các kỹ năng về nghề giữa 

Trường ĐH SPKT Vinh và Công ty CP LMK 

Việt Nam 

Ngày 06/06/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ Hợp tác về phát triển chương 

trình đào tạo, thực tập dành cho sinh viên, tuyển 

dụng sinh viên sau tốt nghiệp,  nghiên cứu khoa 

Ngày 06/06/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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học và chuyển giao công nghệ giữa Trường ĐH 

SPKT Vinh và Công ty CP LILAMA 69-1 

Biên bản ghi nhớ Hợp tác về thực tập dành cho 

sinh viên và tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp 

giữa Trường ĐH SPKT Vinh và Công ty Cổ 

phần Thực phẩm sữa TH (THMF) 

Ngày 06/06/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Biên bản ghi nhớ về việc Hợp tác tuyển sinh và 

đào tạo nguồn nhân lực đi thực tập và làm việc 

tại nước ngoài giữa Trường ĐH SPKT Vinh và 

Công ty Cổ phần Hợp tác lao động và Thương 

mại 

Ngày 11/11/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực Đào tạo, thực 

tập doanh nghiệp và tuyển dụng nhân sự giữa 

Trường ĐH SPKT Vinh và Công ty TNHH 

LUXSHARE-ICT (Nghệ An) 

Ngày 14/10/2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thỏa thuận hợp tác về việc triển khai chương 

trình tuyển sinh du học chuyển đổi bằng nghề 

tại CHLB Đức giữa Công ty ANVIBA GMBH 

(Thụy Sỹ), Trường ĐHSPKT Vinh và Công ty 

TNHH Du học và định cư New World 

Số 01/AVBNW-KTV, 

ngày 24/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bản ghi nhớ hợp tác Trường ĐH SPKT Vinh và 

Công ty CP Viễn thông FPT (Chi nhánh Nghệ 

An) 

Tháng 05/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bản ghi nhớ hợp tác Trường ĐH SPKT Vinh và 

Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Goertek 

Vina 

Ngày 24/05/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Bản ghi nhớ hợp tác Trường ĐH SPKT Vinh và 

Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải 

Phòng 

Ngày 24/05/2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thỏa thuận hợp tác Trường ĐH SPKT Vinh và 

Công ty Cổ phần Tập đoàn TH 
Ngày 24/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bản ghi nhớ hợp tác Trường ĐH SPKT Vinh và 

Chi nhánh Kỹ thuật Viettel Nghệ An 
Tháng 05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Thỏa thuận hợp tác Trường ĐH SPKT Vinh và 

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển ASIA Pacific 

Kapital 

Ngày 20/02/2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.06.14 

Báo cáo kết quả lất ý kiến phản hồi của cán bộ 

giáo viên về hoạt động của nhà trường năm 

2019-2020 

Số 382/BC-KT&ĐBCL 

ngày 20/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả Lấy ý kiến phản hồi của cán bộ 

giáo viên về hoạt động của nhà trường năm 

2020-2021 

Số 281/BC-KT&ĐBCL 

ngày 24/05/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả Lấy ý kiến phản hồi của cán bộ 

giáo viên về hoạt động của nhà trường năm 

2021-2022 

Số 382/BC-KT&ĐBCL 

ngày 20/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.06.15 

Báo cáo khảo sát sinh viên về hoạt động nhà 

trường năm 2019 - 2020 

Số 391/BC-KT&ĐBCL 

ngày 25/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát sinh viên về hoạt động nhà 

trường năm 2021 - 2022 

Số 280/BC-KT&ĐBCL 

ngày 24/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Báo cáo khảo sát sinh viên năm cuối về hoạt 

động nhà trường năm 2021 - 2022 

Số 279/BC-KT&ĐBCL 

ngày 23/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát các bên liên quan về hoạt động 

nhà trường năm 2022 - 2023 

Số 324/BC-KT&ĐBCL 

ngày 31/05/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát sinh viên năm cuối về hoạt 

động nhà trường năm 2022 - 2023 

Số 325/BC-KT&ĐBCL 

ngày 31/05/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.06.16 

Báo cáo kết quả triển khai công tác sự hài lòng 

của người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên và chất lượng môn học năm 2019-2020 

Số 386/BC-KT&ĐBCL 

ngày 21/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả đánh giá mức độ hài lòng của 

người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên năm 2018  

Ngày 19/02/2019 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả đánh giá mức độ hài lòng của 

người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên năm 2019  

Ngày 01/02/2020 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả khảo sát của người học trước 

khi tốt nghiệp về các hoạt động của nhà trường 

năm học 2022 - 2023 

Số 325/BC-ĐHSPKTV 

ngày 31/05/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo khảo sát sinh viên năm cuối về hoạt 

động nhà trường năm 2021- 2022 

Số 279/BC-KT&ĐBCL 

ngày 23/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến của người 

học về hoạt động kiểm tra đánh giá năm học 

2022 - 2023 

Số 399/BC-ĐHSPKTV 

ngày 20/06/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến về mức độ 

hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên năm 2021-2022 

Số 415/BC-ĐHSPKTV 

ngày 20/07/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.06.17 

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ 

sinh viên trước khi tốt nghiệp năm 2019-2020 

Số 381/BC-KT&ĐBCL 

ngày 21/07/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo Kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

từ người học, cán bộ, giảng viên về các hoạt 

động của nhà trường năm học 2022-2023 

Số 324/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 31/05/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo Kết quả khảo sát người học trước khi 

tốt nghiệp về các hoạt động của nhà trường năm 

học 2022-2023 

Số 325/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 31/05/2023 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo Kết quả khảo sát sinh viên năm cuối về 

các hoạt động của nhà trường năm học 2021-

2022 

Số 279/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 23/05/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi và góp ý 

của các bên liên quan về chính sách bảo đảm 

chất lượng 

Số 350/BC-ĐHSPKTV, 

ngày 21/06/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.06.18 

Công tác khảo sát năm 2021: kế hoạch khảo sát, 

phiếu khảo sát, bảng tổng hợp kết quả, biên bản 

khảo sát năm 2021 

Năm 2021 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Công tác khảo sát năm 2022: kế hoạch khảo sát, 

phiếu khảo sát, bảng tổng hợp kết quả, biên bản 

khảo sát năm 2022 

Năm 2022 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Công tác khảo sát năm 2023: kế hoạch khảo sát, 

phiếu khảo sát, bảng tổng hợp kết quả, biên bản 

khảo sát năm 2023 

Năm 2023 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H10.10.06.19 

Tổng hợp kết quả khảo sát việc làm của sinh 

viên năm 2020 
Năm 2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Bảng tổng hợp khảo sát việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2021 ( Hệ cao đẳng ) 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tổng hợp kết quả khảo sát việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo v/v Khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2020 
Ngày 05/12/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Báo cáo v/v khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2021 
Ngày 05/12/2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Phiếu khảo sát tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2022 (Hệ đại học) 
Năm 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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TIÊU CHUẨN 11. KẾT QUẢ ĐẦU RA  

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 11.1. Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.  

H11.11.01.01 

Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng 

bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành "Quy 

chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ" 

Số 14/2007/43/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 24/5/2007 

 Bộ Giáo dục và 

đào tạo 
 

Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng 

bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành Quy chế 

đào tạo đại học. 

Số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 

18/03/2021 

Bộ Giáo dục và 

đào tạo 
 

H11.11.01.02 
Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học, 

cao đẳng chính quy theo HTTC (QĐ214 và 147) 

147/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

6/9/2010 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

214/QĐ-ĐHSPKTV, 

14/11/2012 

H11.11.01.03 
Quy chế Đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ 

2021 

318/QĐ-ĐHSPKTV ngày 28 

tháng 06 năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.01.04 Quy chế công tác sinh viên 
 620/QĐ-

ĐHSPKTV,17/9/2019 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.01.05 
Các quy định về công tác GVQLSV, Quyết định 

cử GVQLSV hàng năm. 
5 năm 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.01.06 
Báo cáo tổng kết công tác QLSV hàng tháng, 

năm của Khoa và Trường 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H11.11.01.07 
Quyết định buộc thôi học SV nghỉ học dài ngày 

và bảng thiết lập tỷ lệ SV thôi học hàng năm 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.01.08 
Các quyết định bảo lưu học tập của sinh viên 

hàng năm  
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.01.09 

Quyết định buộc thôi học SV nghỉ học do học lực 

yếu và bảng thiết lập tỷ lệ SV thôi học (kết quả 

xử lý học vụ hàng năm) 

Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

H11.11.01.10 
Quyết đinh tốt nghiệp (Hồ sơ xét tốt nghiệp hàng 

năm) 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.01.11 
Tổng hợp theo dõi tỷ lệ SV nghỉ học không lý do 

dài ngày và phân tích đánh giá nguyên nhân. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.01.12 
Tổng hợp theo dõi tỷ lệ SV đăng ký học và kết 

quả học tập của SV theo học kỳ. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.01.13 
Tổng hợp kết quả SV học lại thi lại từng học kỳ 

và phân tích đánh giá. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.01.14 
Tổng hợp kết quả thi của SV từng học kỳ và báo 

cáo kết quả phân tích tỷ lệ kết quả thi. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.01.15 
Bảng đối sánh tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và xếp 

loại sinh viên tốt nghiệp hàng năm. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.01.16 

Sổ nhật ký giáo viên quản lý sinh viên. Biên bản 

họp lớp. Báo cáo tháng về phòng CTSV và các 

báo cáo đột xuất tình hình học tập của sinh viên. 

Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

H11.11.01.17 
Các Quyết định trao học bổng khuyến học, tài trợ 

của các doanh nghiệp hàng năm. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H11.11.01.18 
Bảng tổng hợp danh bạ điện thoại liên lạc của phụ 

huynh 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 11.2: Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

H11.11.02.01 
Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học, 

cao đẳng chính quy theo HTTC (QĐ214 và 147) 

147/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

6/9/2010 Bộ Giáo dục và 

đào tạo 
 

214/QĐ-ĐHSPKTV, 

14/11/2012 

H11.11.02.02 
Quy chế Đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ 

2021 

318/QĐ-ĐHSPKTV ngày 28 

tháng 06 năm 2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.02.03 

Quy chế làm việc Trường ĐHSPKT Vinh (có quy 

định chức năng, nhiệm vụ của phòng Đào tạo) 

các năm 

636/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

14/11/2017 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 
297/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

19/4/2018 

267/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

29/5/2020 

H11.11.02.04 
Chương trình đào tạo (Mẫu 3) các đợt và Quyết 

định ban hành chương trình. 
Năm 2018, 2020, 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.02.05 Kế hoạch đào tạo các khoá, hệ đào tạo. Giai đoạn 2019 - 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.02.06 Thời khoá biểu từng học kỳ các khoá hệ đào tạo Giai đoạn 2019 - 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.02.07 Báo cáo ba công khai Giai đoạn 2019 - 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H11.11.02.08 
Dữ liệu và kết quả xét tốt nghiệp từng đợt, năm 

học. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.02.09 

Bảng đối sánh tỷ lệ SV tốt nghiệp đúng hạn, tốt 

nghiệp chậm và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của các 

ngành khác. 

Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

H11.11.02.10 
Tổng hợp theo dõi tỷ lệ SV nghỉ học không lý do 

dài ngày và phân tích đánh giá nguyên nhân. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.02.11 
Tổng hợp theo dõi tỷ lệ SV đăng ký học và kết 

quả học tập của SV theo học kỳ. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H11.11.02.12 

 Thông tin trao đổi hỗ trợ sinh viên và liên hệ với 

gia đình. Danh bạ điện thoại sinh viên và phụ 

huynh. 

Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H11.11.02.13 
Báo cáo kết quả theo dõi đánh giá tình trạng sinh 

viên hàng tháng, học kỳ. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.02.14 
Tổng hợp kết quả SV học lại thi lại từng học kỳ 

và phân tích đánh giá? 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.02.15 
Tổng hợp kết quả thi của SV từng học kỳ và báo 

cáo kết quả phân tích tỷ lệ kết quả thi. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.02.16 
Biên bản họp lớp định kỳ hàng tháng, học kỳ, 

năm học. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.02.17 

Báo cáo tổng kết công tác sinh viên học kỳ, năm 

học (có đánh giá về hiệu quả các biện pháp hỗ trợ 

SV về rút ngắn thời gian tốt nghiệp và tốt nghiệp 

đúng hạn) 

Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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Tiêu chí 11.3: Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng  

H11.11.03.01 

Quy chế làm việc Trường ĐHSPKT Vinh (có quy 

định chức năng, nhiệm vụ của phòng CTSV và 

Bộ phận quan hệ doanh nghiệp) các năm 

636/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

14/11/2017 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

 
 

297/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

19/4/2018 

267/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

29/5/2020 

H11.11.03.02 Phiếu khảo sát việc làm sinh viên sau tốt nghiệp Giai đoạn 2019 - 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.03.03 
Kế hoạch và thông báo thực hiện khảo sát việc 

làm SV sau tốt nghiệp 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.03.04 Biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Giai đoạn 2019 - 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.03.05 
Các hình ảnh làm việc giữa nhà trường với các 

doanh nghiệp. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.03.06 
Bảng tổng hợp số liệu khảo sát việc làm sinh 

viên. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.03.07 
Bảng đối sánh tỷ lệ có việc làm sinh viên sau tốt 

nghiệp. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.03.08 

Báo cáo tổng hợp phân tích đánh giá tỷ lệ có việc 

làm của SV sau khảo sát. Đối sánh tỷ lệ có việc 

làm giữa các ngành đào tạo của trường. 

Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  
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H11.11.03.09 

Báo cáo tổng kết công tác sinh viên hàng năm (có 

nội dung phân tích đánh giá việc làm SV sau tôt 

nghiệp và đề xuất các phương án hỗ trợ tìm kiếm 

việc làm cho SV) 

Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.03.10 
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành 

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 
2018 - 2020 - 2022 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.03.11 
Kế hoạch tổ chức hội thảo giới thiệu việc làm, Kế 

hoạch tổ chức Hội chợ việc làm. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.03.12 Hình ảnh về hội chợ và Hội thảo về việc làm. Giai đoạn 2019 - 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.03.13 
Các thông báo tuyển dụng về việc làm cho SV 

của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 11.4: Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.  

H11.11.04.01 

Quy chế làm việc Trường ĐHSPKT Vinh (có quy 

định chức năng, nhiệm vụ của phòng 

KH&HTQT) các năm 

636/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

14/11/2017 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

 

297/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

19/4/2018 
 

267/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

29/5/2020 
 

H11.11.04.02 
Quy định về quản lý hoạt động Khoa học công 

nghệ  
2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.04.03 
Quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học và các 

hồ sơ biểu mẫu. 
2019-2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H11.11.04.04 
Kế hoạch NCKH hàng năm, Kế hoạch tài chính 

cho công tác NCKH hàng năm. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.04.05 
Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu 

của NH được xác lập. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.04.06 

Các thông báo về công tác NCKH cho SV (thực 

hiện NCKH, sáng kiến khoa học, Khởi nghiệp 

…) hàng năm. 

Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

H11.11.04.07 
Hợp đồng thực hiện đề tài NCKH của Sinh viên 

hàng năm 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.04.08 

Bảng tổng hợp số lượng các công trình đăng ký 

NCKH của sinh viên hàng năm (đề tài NCKH, 

sáng kiến khoa học, Khởi nghiệp …) 

Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

H11.11.04.09 

Hồ sơ số lượng các đề tài NCKH SV được phê 

duyệt thực hiện (Hồ sơ, biên bản nghiệm thu 

đánh giá bảo vệ đề cương và Quyết định giao đề 

tài NCKH sinh viên) 

Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.04.10 

Hồ sơ thẩm định đánh giá đề tài SV (Quyết định 

hội đồng, hồ sơ hội đồng, biên bản, Quyết định 

nghiệm thu thanh lý …) cho từng sinh viên hàng 

năm. 

Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.04.11 Sản phẩm đề tài NCKH của SV Giai đoạn 2019 - 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.04.12 
Bảng tổng hợp số lượng các công trình NCKH 

của sinh viên hàng năm được phê duyệt thực hiện 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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(đề tài NCKH, sáng kiến khoa học, Khởi nghiệp 

…) 

H11.11.04.13 

Báo cáo tổng kết công tác NCKH của Khoa, nhà 

Trường hàng năm (có đánh giá kết quả thực hiện 

của từng loại hình NCKH và đối sánh tỷ lệ thực 

hiện giữa các loại hình, giữa SV các ngành thực 

hiện NCKH, đánh giá tính hiệu quả, ưu điểm, tồn 

tại, hạn chế …. và đối sánh với các trường khác 

(nếu có)) 

Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H11.11.04.14 

Hồ sơ tổ chức thi robocom hàng năm (Kế hoạch, 

Thông báo, số lượng tham gia, …. Quyết định đạt 

gải và các hình ảnh về tổ chức thi và báo cáo đánh 

giá tổng kết) 

Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.04.15 

Hồ sơ tổ chức thi khởi nghiệp hàng năm (Kế 

hoạch, Thông báo, số lượng tham gia, …. Quyết 

định đạt giải và các hình ảnh về tổ chức thi và 

báo cáo đánh giá tổng kết) 

Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.04.16 

Câu lạc bộ Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa, 

Trường … (Quyết định thành lập đối với cấp 

trường, Giao nhiệm vụ thành lập cấp khoa, quy 

chế hoạt động CLB và các hình ảnh hoạt động 

của CLB) 

Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 

 

H11.11.04.17 
Kế hoạch NCKH của khoa, của trường theo năm 

học. 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 



- 281 - 
 

 

H11.11.04.18 

Phân công nhiệm vụ chuyên viên phụ trách và 

giảng viên hướng dẫn sinh viên NCKH hàng 

năm. 

Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

H11.11.04.19 
Các quyết định đạt giải về các cuộc thi khoa học 

công nghệ hàng năm  
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.04.20 
Chiến lược phát triển của Trường giai đoạn 2020-

2025 và tầm nhìn 2030 
 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

Tiêu chí 11.5: Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.  

 

H11.11.05.01 

Quy chế làm việc Trường ĐHSPKT Vinh (có quy 

định chức năng, nhiệm vụ của phòng Khảo thí và 

ĐBCL về việc lấy ý kiến các bên liên quan) các 

năm 

636/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

14/11/2017 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

297/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

19/4/2018 
 

267/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

29/5/2020 
 

H11.11.05.02 

Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi 

từ người học về giảng dạy và các hoạt động trong 

đào tạo Trường ĐHSPKT Vinh 

175/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

27/08/2018 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

H11.11.05.03 
Quy định về công tác lấy ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan của Trường ĐHSPKT Vinh 

340/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

15/05/2020 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.05.04 
Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của 

Trường ĐHSPKT Vinh 

468/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

24/09/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.05.05 

Quy trình lấy ý kiến các bên liên quan (Ban hành 

kèm theo Quyết định về việc ban hành các quy 

trình làm việc Trường ĐHSPKT Vinh) và Phụ 

333/QĐ-ĐHSPKTV ngày 

09/07/2021 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  
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lục sổ tay đảm bảo chất lượng kèm theo quy trình 

lấy ý kiến các bên liên. 

H11.11.05.06 
Kế hoạch khảo sát các bên liên quan (các đợt 

trong năm học) 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.05.07 

Phiếu khảo sát các bên liên quan (cán bộ nhân 

viên, GV, NH, NH đã tốt nghiệp, nhà tuyển dụng) 

về hoạt động NCKH, dịch vụ hỗ trợ GV, NH, cơ 

sở vật chất,…) 

Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.05.08 
Bảng tổng hợp thống kê số liệu khảo sát các bên 

liên quan 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.05.09 
Báo cáo phân tích đánh giá kết quả khảo sát các 

bên liên quan 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.05.10 
Bảng đối sánh kết quả khảo sát các bên liên quan 

cùng chương trình đào tạo  
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.05.11 

Bảng đối sánh kết quả khảo sát các bên liên quan 

với các chương trình đào tạo khác của nhà 

trường. 

Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

H11.11.05.12 

Báo cáo tổng hợp phân tích kết quả đối sánh về 

mức độ hài lòng của các bên liên quan sau khi đối 

sánh. 

Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh  

H11.11.05.13 
Hồ sơ hội nghị CTSV hàng năm (Kế hoạch, Báo 

cáo kết quả CTSV …) 
Giai đoạn 2019 - 2024 

Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

H11.11.05.14 Kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường Giai đoạn 2019 - 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
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H11.11.05.15 Báo cáo đánh giá kết quả cải tiến chất lượng. Giai đoạn 2019 - 2024 
Trường ĐHSPKT 

Vinh 
 

 


